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CHƯƠNG I
THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
1.1. Tên chủ cơ sở: 
- Chủ cơ sở: Công ty TNHH Cheng Chia Wood
- Địa chỉ văn phòng: Khu phố 8, phường Uyên Hưng, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

- Người đại diện pháp luật của của Công ty TNHH Cheng Chia Wood:

- Người đại diện Công ty: Ông Lin Ching Chao;    - Chức vụ: Tổng Giám đốc;

- Điện thoại: 0274.3642088   ; Fax: 0274.3641787.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên số 3700652655 đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 10 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 21 tháng 03 năm 2017.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 461023000681 chứng nhận lần đầu ngày 20 tháng 10 năm 2010, chứng nhận thay đổi lần 1 ngày 09 tháng 6 năm 2015.

1.2. Tên cơ sở: 
Cụm công nghiệp Phú Chánh 1
a. Địa điểm cơ sở
Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 có địa chỉ tại phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có tổng diện tích 119,977ha, đã được Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương phê duyệt quy hoạch chi tiết. Các đối tượng tiếp giáp xung quanh toàn bộ khu đất như sau:

-
Phía Nam giáp 
: giáp đất tái định cư và nhà ở công nhân
-
Phía Bắc giáp 
: giáp đất dân cư hiện hữu và đất trồng tràm, cao su
-
Phía Đông giáp 
: giáp đất dân cư hiện hữu
-
Phía Tây giáp
: giáp đất dân, trường mẫu giáo và đường ĐT 742
Tọa độ các điểm mốc khu đất CCN Phú Chánh 1 như sau:

Bảng 1.1. Tọa độ các điểm mốc khu đất CCN Phú Chánh 1
	STT
	Tọa độ vị trí theo VN 2000

	
	X (m)
	Y (m)

	1 
	12.25.064
	06.03.642

	2 
	12.25.346
	06.04.385

	3 
	12.25.261
	06.04.707

	4 
	12.24.770
	06.04.830

	5 
	12.24.668
	06.04.803

	6 
	12.24.392
	06.04.895

	7 
	12.23.990
	06.04.183

	8 
	12.24.133
	06.03.569


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.
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Hình 1.1. Sơ đồ vị trí của CCN Phú Chánh 1
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Hình 1.2. Sơ đồ phân khu chức năng trong CCN Phú Chánh 1
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Hình 1.3. Hình ảnh tổng quan về Cụm công nghiệp Phú Chánh 1

* Mối tương quan của cơ sở đến các đối tượng tự nhiên – kinh tế xã hội xung quanh khu vực cơ sở:

CCN Phú Chánh 1 là CCN được hình thành trên địa bàn thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khu vực lân cận không có các vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển và các khu bảo tồn thiên nhiên khác. Khoảng cách từ vị trí CCN đến một số đối tượng tự nhiên xã hội như sau:

· Các khu dân cư, khu đô thị và khu hành chính

- Giáp với khu tái định cư ở phía Nam;
- Giáp nhà dân ở phía Tây;
- Cách chợ Phú Chánh 2km ở phía Tây; 

- Cách UBND phường Phú Chánh 900m về phía Tây;
- Cách Trường THCS và THPT Nguyễn Khuyến 2,5 km về phía Tây Nam;

- Cách trung tâm thành phố Tân Uyên 15 km về phía Đông;

- Cách trung tâm Thành phố Thủ Dầu Một khoảng 13 km về phía Nam;

- Cách Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương khoảng 4,5 km về phía Tây Nam.
· Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tình Bình Dương

- Cách KCN VSIP IIA khoảng 6 km về phía Bắc;

- Cách KCN VSIP II khoảng 3,3 km về phía Tây;

- Cách KCN BW khoảng 6 km về phía Tây;

- Cách KCN Kim Huy khoảng 4,4 km về phía Nam;

- Cách KCN Nam Tân Uyên khoảng 10 km về phía Đông Nam;

- Cách KCN Sóng Thần 3 khoảng 6,4 km về phía Nam;

· Các đường giao thông, ga, cảng

- Giáp đường ĐT 742;
- Cách đường QL 13 8,3 km về phía Tây;
- Cách đường Mỹ Phước – Tân Vạn 6,5 km về phía Đông;
- Cách đường ĐT 741 4,5 km về phía Tây;
- Cách đường ĐT 746 4,3 km về phía Đông Nam;
- Cách ga Sóng Thần khoảng 27 km về phía Nam;
- Cách cảng Sài Gòn khoảng 42 km về phía Nam.
· Các đối tượng tự nhiên: 

- Cách suối Cái khoảng 600m về phía Đông Bắc;

- Cách sông Đồng Nai (khu vực cầu Thạnh Hội) khoảng 15 km về phía Đông Nam.

CCN Phú Chánh 1 nằm liền kề với khu tái định cư và nhà ở công nhân phía Nam (cách khoảng 20m thông qua đường nội bộ N5), lền kề với một số cụm dân cư ở phía Tây. Vì vậy, hoạt động của một số đơn vị thuê xưởng của công phát sinh nguồn khí thải, tiếng ồn có thể sẽ ảnh hưởng đến khu dân cư. Tuy nhiên, CCN cũng đã phân khu chức năng các ngành nghề gây ô nhiễm cách xa khu dân cư và cách ly bởi dãy cây xanh, đảm bảo các quy chuẩn về quy hoạch và xây dựng CCN.
CCN Phú Chánh nằm trong khu vực sản xuất tập trung của thành phố Tân Uyên, khu vực lân cận còn có UBND phường Phú Chánh, chợ Phú Chánh, KCN VSIP IIA, KCN VSIP II, KCN Kim Huy, KCN Nam Tân Uyên, KCN BW và rất nhiều công ty nằm ngoài CCN. Khu vực lân cận không có các đối tượng tự nhiên như vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển và các khu bảo tồn thiên nhiên.
b. Văn bản thiết kế xây dựng, các loại giấy phép có liên quan đến môi trường, phê duyệt dự án

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên số 3700652655 đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 10 năm 2010, đăng ký thay đổi lần thứ 02 ngày 21 tháng 03 năm 2017.

- Giấy chứng nhận đầu tư số 461023000681 do UBND tỉnh Bình Dương chứ nhận lần đầu ngày 20/10/2010, chứng nhận thay đổi lần thứ 1 ngày 09/06/2015.

- Hợp đồng thuê đất số 852/HĐ.TĐ ngày 29/03/2013 giữa UBND tỉnh Bình Dương và Công ty TNHH Cheng Chia Wood.

- Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh về việc bổ sung cụm công nghiệp Phú Chánh 1 vào quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dướng giai đoạn 2006 – 2020.

- Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 11/06/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiêt CCN Phú Chánh, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên.
- Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 31/05/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 CCN Phú Chánh, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên
- Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 CCN Phú Chánh, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên

- Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 05/06/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch CCN Phú Chánh, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên.
- Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 của UBND tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 08/05/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết (đợt 1) CCN Phú Chánh, xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên.
- Quyết định số 1025/QĐ-UBND ngày 16/03/2023 của UBND thành phố Tân Uyên về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Nhà xưởng cho thuê tại lô E và một phần lô F – CCN Phú Chánh  1, phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên.
- Văn bản số 194/CSPC&CC-P2 ngày 23/07/2015 của Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương về việc xác nhận nghiệm thu hệ thống PCCC theo hồ sơ thẩm duyệt về PCCC số 454/TDPCCC-P2 ngày 10/11/2014.
c. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; các giấy phép môi trường thành phần

- Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 31/12/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 tại xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Cheng Chia Wood;

- Văn bản số 469/STNMT-CCBVMT ngày 23/02/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Cụm công nghiệp Phú Chánh 1;

- Văn bản số 5189/STNMT-CCBVMT ngày 20/12/2016 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 (lần 2);

- Văn bản số 2911/STNMT-CCBVMT ngày 17/07/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 (lần 3);

- Quyết định số 1554/QĐ-STNMT ngày 25/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Cụm công nghiệp Phú Chánh 1, diện tích 119,977 ha tại xã Phú Chánh, thị xã Tân Uyên của Công ty TNHH Cheng Chia Wood;

- Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 38/GP-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Bình Dương cấp với lưu lượng xả thải 2.500 m3/ngày đêm, nguồn tiếp nhận nước thải: suối Cái → sông Đồng Nai. Thời hạn của giấy phép là 3 năm kể từ ngày ký.
d. Quy mô của cơ sở (phân loại theo tiêu chí quy định pháp luật về đầu tư công)
Dự án “Cụm công nghiệp Phú Chánh 1, diện tích 119,977ha” với tổng vốn đầu tư là 200.427.536.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ bốn trăm hai mươi bảy triệu năm trăm ba mươi sáu ngàn đồng). Dự án thuộc tiêu chí phân loại dự án nhóm A tại mục I phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/04/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công.
1.3. Công suất, công nghệ, sản phẩm sản xuất của cơ sở
1.3.1. Cơ cấu sử dụng đất trong CCN Phú Chánh 1
Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 với cơ sở hạ tầng hoàn thiện. Tổng diện tích cụm là 1.197.723,7 m2, gồm 10 lô và một số công trình phụ trợ. Quy hoạch sử dụng đất toàn cụm như sau:

Bảng 1.2. Cơ cấu sử dụng đất của CCN
	STT
	Loại đất
	Diện tích (m2)
	Tỷ lệ (%)

	I
	Đất trong ranh quy hoạch, trong ranh địa chính
	1.195.549,8
	99,82

	1
	Đất công nghiệp
	833.936,5
	69,63

	2
	Đất công trình dịch vụ
	26.469,00
	2,21

	3
	Đất giao thông
	181.430,2
	15,15

	4
	Đất cây xanh
	126.256,6
	10,54

	5
	Đất hạ tầng
	27.457,5
	2,30

	5.1
	Nhà máy XLNT
	8.100,00
	0,68

	5.2
	Bãi trung chuyển rác
	19.357,5
	1,62

	II
	Diện tích ngoài ranh địa chính, trong ranh quy hoạch
	2.173,9
	0,18

	1
	Đất giao thông
	921,2
	0,08

	2
	Đất cây xanh
	1.252,7
	0,10

	Tổng
	1.197.723,7
	100


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, năm 2023.

Với diện tích để xây dựng và hoạt động của CCN Phú Chánh 1 là 1.197.723,7 m2, Chủ đầu tư sử dụng đất để trồng cỏ và cây xanh nhằm tạo cảnh quan, điều hòa không khí trong khuôn viên CCN Phú Chánh 1, với diện tích cây xanh là 126.256,6 m2, tỷ lệ cây xanh chiếm 10,54% tổng diện tích toàn khu đất, đảm bảo theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.

1.3.2. Phân khu chức năng trong CCN Phú Chánh 1 

· Nhóm ngành công nghiệp gây ô nhiễm: Các ngành nghề có phát sinh khí thải, nhiệt cao như các dự án sản xuất hóa mỹ phẩm, chất tẩy rửa, phụ gia, chất xử lý bề mặt kim loại; các dự án sản xuất sản phẩm từ cao su; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy, các dự án sản xuất các loại sơn dùng trong xây dựng bố trí tại lô A’, E’, F và lô B, cách xa khu dân cư.

· Nhóm ngành công nghiệp ít gây ô nhiễm: các ngành nghề có phát sinh khí thải trung bình và ít phát sinh khí thải: sản xuất dược phẩm, nguyên liệu dược phẩm, vắc xin; các dự án chế biến thực phẩm; các dự án về các dự án cơ khí, chế tạo máy móc thiết bị, các dự án sản xuất các sản phẩm cấu kiện kim loại, hợp kim, que hàn; dự án về sản phẩm nhựa, hạt nhựa, công nghiệp điện, điện tử được bố trí ở các lô còn lại của CCN lô A, C, D, E, G, L.
· Thêm vào đó, các nhà máy này còn được cách ly bởi cây xanh.

· Không bố trí các ngành chế biến thực phẩm gần với khu vực các ngành sản xuất hóa chất, dự án sản xuất các sản phẩm từ cao su.

· Các lô đất được bố trí phân nhỏ linh hoạt theo nhu cầu của nhà đầu tư trên cơ sở đảm bảo các quy chuẩn về quy hoạch và xây dựng CCN.

Tuy nhiên, để thu hút đầu tư và ưu tiên cho các ngành công nghiệp ít ô nhiễm, khi phần diện tích đất công nghiệp dành cho “Nhóm ngành công nghiệp gây ô nhiễm” đã lấp đầy, và CCN vẫn có nhu cầu thêm các nhà máy thuộc nhóm “ít ô nhiễm” thì sẽ bố trí các nhà máy này vào phần đất của nhóm “Nhóm ngành công nghiệp gây ô nhiễm”.
· Khu vực đất sản xuất được ưu tiên bố trí tiếp cận các trục giao thông chính, thuận tiện trong việc tiếp cận cũng như vận chuyển hàng hóa.
Công ty cam kết bố trí riêng các nhóm; đồng thời đảm bảo diện tích đất trồng cây xanh cách ly theo đúng quy định. Đối với các khu đất nhà xưởng đã được xây dựng và hiện đang cho thuê sản xuất, sau khi hết thời hạn ký kết hợp đồng thì Công ty sẽ yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện theo đúng ngành nghề và phân khu chức năng được duyệt.

· Công trình cây xanh bố trí phân tán chủ yếu nằm bên ngoài các khu vực đất sản xuất, giáp ranh CCN, vừa giúp cải thiện vi khí hậu, vừa là dãy chắn bụi, không khí độc hại cho dân cư khá tốt.

· Vị trí đặt trạm XLNT ở phía Bắc có các thuận lợi sau:

·  Khu vực bố trí trạm XLNT giáp với mương thoát nước tự nhiên chuyển tiếp ra suối Cái, do đó thuận tiện cho việc thu gom và tiêu thoát nước
·  Hướng gió chủ đạo vào mùa khô là hướng Đông Bắc và Tây Nam, do đó hạn chế được tối đa khả năng tác động của mùi hôi đến sinh hoạt của các khu dân cư lân cận’

·  Khu vực xung quanh Trạm XLNT không có dân cư sinh sống, chủ yếu là ruộng, do đó hạn chế được đối tượng chịu tác động;

·  Tạo khoảng cách tối đa đến khu tái định cư và nhà ở công nhân CCN Phú Chánh để hạn chế khả năng gây mùi hôi.

1.3.3. Các hạng mục xây dựng của Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 
a. Hệ thống giao thông

Đường giao thông nội bộ kết nối với đường ĐT 742, ĐH 407 nhằm đảm bảo sự tiếp cận và lưu thông thông suốt với các tuyến đường khác. 

Tất cả các con đường được bố trí cây xanh dọc hai bên đường nhằm tạo cảnh quan sinh động. Hệ thống chiếu sáng bố trí ở một hay hai bên đường tùy thuộc vào điều kiện sắp xếp các đường dây, đường ống hạ tầng: cấp điện, cấp nước, thoát nước,…

Tại các góc ngã ba và ngã tư, các lô đất đều được thiết kế vạt góc để đảm bảo tầm nhìn của người khi điều khiển phương tiện giao thông.

Cao độ và độ dốc dọc đường được thiết kế khống chế bởi cao độ đường ĐT 742, ĐH 407 và các đường xung quanh khu vực, thiết kế trắc dọc phụ thuộc vào địa hình nhằm hạn chế khối lượng đào đắp.

Với diện tích 182.351,4 m2 đường giao thông và lộ giới, vỉa hè cây xanh, hệ thống giao thông được bố trí như bảng sau:

Bảng 1.3. Hệ thống đường giao thông trong CCN
	Trục đường
	Chiều dài

(m)
	Lộ giới (m)
	Mặt đường

(m)
	Vỉa hè trái (m)
	Vỉa hè phải (m)

	Đường N6a
	218
	19
	15
	2
	2

	Đường D1b
	682,4
	26
	14
	6
	6

	Đường D3 (CCN)
	694,7
	26
	14
	6
	6

	Đường D5
	208,5
	15
	7
	4
	4

	Đường D6
	1.194,8
	26
	14
	6
	6

	Đường N1b
	478,0
	15
	7
	4
	4

	Đường N5 (CCN)
	952,3
	19
	7
	6
	6

	Đường N6b
	1.230,6
	35
	18
	7,5
	7,5

	Đường N7
	906,0
	26
	14
	6
	6

	Tổng cộng
	6.565,3
	
	
	
	


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023

b. Hệ thống thông tin liên lạc

Hạ tầng thông tin liên lạc của Cụm công nghiệp sử dụng hạ tầng của khu vực với đầy đủ các dịch vụ viễn thông hiện nay như internet, cáp quang, điện thoại cố định.
c. Hệ thống cấp và phân phối điện

Nguồn cấp điện: sử dụng nguồn điện từ trạm biến thế 500/220/110KV Tân Định cách CCN 2,5 km.

- Lưới điện: xây dựng các tuyến 22KV dọc theo các tuyến đường N6 và đường D6. Tổng chiều dài lưới 22 KV là 2.148m. Dây trung thế được chọn ACSR 240 mm2 đi trên trụ điện BTCT ly tâm cao 12m, khoảng 50m – 60m/trụ.

d. Hệ thống cấp nước

Nguồn cấp nước cho CCN được lấy từ nhà máy nước Tân Hiệp.

Lượng nước cần cấp là 4.688 m3/ngày.đêm cho toàn CCN Phú Chánh 1, được dẫn từ đường ĐT 742 vào CCN bằng ống D200 dọc theo đường N6 và các tuyến ống D150, D100 tạo thành mạng hỗn hợp cung cấp nước cho CCN và các họng PCCC.

Các ống cấp nước sử dụng ống gang dẻo và nhựa uPVC được xây dựng trên lề đường cách mặt đất 0,5m đến 0,7m; cách móng công trình 1,5m và cách đường ống kỹ thuật khác là 1m.

- Hệ thống cấp nước cho PCCC được dùng chung với hệ thống cấp nước sinh hoạt. Bố trí 19 trụ PCCC D100 trên các tuyến ống D200, D150, D100 tại các vị trí ngã 3, ngã 4 và các điểm thuận tiện lấy nước. Khoảng cách giữa 2 trụ PCCC khoảng 120 – 150m.

Ngoài ra khi có sự cố cháy, cần phải gọi xe chữa cháy chuyên dùng để hỗ trợ.

- Hiện nay, công suất của Nhà máy nước Tân Hiệp là 60.000 m3/ngày, đảm bảo đáp ứng nhu cầu dân sinh và công nghiệp trong khu vực.

- Nhu cầu sử dụng nước của Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt khi tỷ lệ lấp đầy 100% như sau:

Bảng 1.4. Nhu cầu sử dụng nước của CCN Phú Chánh 1
	STT
	Đối tượng sử dụng

nước
	Diện tích/

Số người
	Định mức (*)
	Lưu

lượng

nước cấp

(m3)

	1
	Nhà máy, xí nghiệp
	83,58 ha
	45 m3/ha
	3.761

	2
	Khu tái định cư và nhà ở công nhân
	3.330 người
	180 lít/người/ngày
	600

	3
	Nước phục vụ tưới đường
	18,24 ha
	0,4 lít/m2/ngày 
	72

	4
	Nước phục vụ tưới cây 
	12,75 ha
	2 lít/m2/lần tưới 
	255

	Nhu cầu cấp nước cho toàn CCN
	4.688


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, năm 2023.

(*) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 01:2021/BXD.
Như vậy, tổng nhu cầu sử dụng nước của CCN Phú Chánh 1 khi tỷ lệ lấp đầy 100% khoảng là 4.688 m3/ngày.

e. Hệ thống thu gom, xử lý nước thải và thoát nước mưa

Công ty TNHH Cheng Chia Wood đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom thoát nước thải và hệ thống thoát nước mưa riêng biệt trong CCN.

Hệ thống cống thoát nước mưa:

Hệ thống cống thoát nước mưa được xây lắp 2 bên đường và bố trí các hố ga có gờ hàm ếch thu nước mặt với khoảng cách hợp lý từ 28m – 35m. Đường ống thoát nước mưa được làm bằng bê tông cốt thép với kích thước từ Ø500mm, Ø600mm, Ø800mm, Ø1.000mm  Ø600mm và Ø1.500mm kết hợp với các giếng thu nước đặt ngầm theo các trục đường giao thông. Nước mưa từ các tuyến cống nhánh được thu gom rồi đổ về tuyến cống Ø1.500mm trên đường D6, sau đó chảy ra suối Cái và chảy ra sông Đồng Nai.

Hệ thống thu gom và thoát nước thải:

Hệ thống thu gom và thoát nước thải trong Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 được chia làm 2 phần:

- Hệ thống thoát nước riêng của từng công ty: được mỗi công ty tự xây dựng. Nước thải phát sinh phải được xử lý sơ bộ tại các nhà máy của mình đảm bảo xử lý đạt quy định cho phép đấu nối của CCN (tương đương QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B đối với nước thải sản xuất và xử lý cục bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn đối với nước thải sinh hoạt) trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải về hệ thống XLNT tập trung của CCN Phú Chánh 1.

- Hệ thống thu gom nước thải của CCN: Hệ thống này bao gồm các đường ống nhựa HDPE có đường kính  Ø225mm, Ø300mm, Ø400mm, Ø600mm và các cống thu gom bằng bê tông cốt thép có đường kính Ø300mm, Ø400mm, Ø600mm, Ø800mm, Ø1.000mm được đặt ngầm, dọc theo các tuyến đường giao thông (kết hợp với các hố ga) chạy dọc các tuyến đường như đường để thu nước thải từ các Công ty dẫn về hệ thống XLNT tập trung nhằm xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq = 0,9; Kf = 1) trước khi xả ra suối Cái qua đoạn mương chuyển tiếp khoảng 500m từ cơ sở ra suối và chảy ra sông Đồng Nai.

g. Hệ thống cây xanh

Cây xanh đóng vai trò là lá phổi xanh của khu vực, vừa có tác dụng tạo cảnh quan, vừa có tác dụng điều hòa vi khí hậu tại khu vực. Do vậy, Công ty có bố trí công viên cây xanh tập trung và bổ sung diện tích cây xanh cho khu quy hoạch bằng cây xanh dọc các trục đường.

Hiện tại, theo thống kê của Công ty TNHH Cheng Chia Wood, diện tích trồng cây xanh và thảm cỏ tại CCN Phú Chánh 1 khoảng 126.256,6m2 chiếm 10,54% tổng diện tích toàn khu đất, đảm bảo theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam QCVN 01:2021/BXD.
1.3.4. Ngành ngề thu hút đầu tư của CCN

Với đặc thù ngành nghề hoạt động là đầu tư hạ tầng Cụm công nghiệp vì vậy công nghệ sản xuất của cơ sở liên quan đến ngành nghề thu hút đầu tư ảnh hưởng đến hoạt động thu gom và xử lý nước thải. Hiện nay, các mã ngành nghề thu hút vào CCN Phú Chánh 1 theo Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt tại Quyết định số 1554/QĐ-STNMT ngày 25/12/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương sẽ được điều chỉnh đúng với mã ngành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 của Thủ Tướng Chính Phủ về việc Ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, như sau:
Bảng 1.5. Ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN Phú Chánh 1
	STT
	Ngành nghề tổng hợp lại theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018
	Ngành nghề theo Đề án BVMT chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 548/QĐ-STNMT ngày 17/05/2017
	Ghí chú

	
	Tên ngành
	Cấp 1
	Cấp 2
	
	

	1
	Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện
	C
	16
	- Chế biến gia công các sản phẩm về gỗ, đồ mộc gia dụng; công nghiệp sản xuất các mặt hàng gỗ cao cấp;

- Tiểu thủ công nghiệp, thủ công mỹ nghệ;
	

	2
	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
	C
	31
	
	

	3
	Bán buôn (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)
	G
	46
	
	

	4
	Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị);
	C
	25
	Lắp ráp điện tử, cơ khí và cơ khí chính xác (không xi mạ);
	Không xi mạ


	5
	Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
	C
	26
	
	

	6
	Sản xuất thiết bị điện
	C
	27
	
	

	7
	Sản xuất phương tiện vận tải khác
	C
	30
	
	

	8
	Dệt
	C
	13
	May mặc, giày da (không giặt tẩy, thuộc da);
	Không giặt tẩy, thuộc da

	9
	Sản xuất trang phục
	C
	14
	
	

	10
	Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan
	C
	15
	
	

	11
	Sản xuất, chế biến thực phẩm
	C
	10
	Chế biến nông sản, thực phẩm;
	

	12
	Kho bãi và các hoạt động hỗ trợ cho vận tải
	H
	52
	Kho bãi;
	

	13
	Công nghiệp chế biến, chế tạo khác
	C
	32
	Công nghiệp sản xuất dụng cụ y tế, quang học;
	

	14
	Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
	C
	21
	Công nghiệp sản xuất dược phẩm, dược liệu, mỹ phẩm, thuốc thú y;
	

	15
	Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
	C
	22
	Sản xuất mút xốp dẻo;
	

	
	
	
	
	Công nghiệp chế biến nhựa, cao su (không chế biến mủ cao su tươi);
	Không chế biến mủ cao su tươi

	16
	Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy
	C
	17
	Công nghiệp sản xuất bao bì, in ấn, giấy (không sản xuất bột giấy, giấy từ nguyên liệu thô, từ giấy phế liệu);
	Không sản xuất bột giấy, giấy từ nguyên liệu thô, từ giấy phế liệu

	17
	In, sao chép bản ghi các loại
	C
	18
	
	

	18
	Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất
	C
	20
	Pha chế, phối trộn sơn, vecni;
	

	
	
	
	
	Sản phẩm tẩy rửa gia dụng, hóa mỹ phẩm;
	

	
	
	
	
	Sản xuất các chất xử lý bề mặt kim loại;
	

	
	
	
	
	Sản xuất các chất tẩy rửa
	


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, năm 2023.

1.3.4. Công nghề sản xuất, vận hành
Chủ đầu tư là Công ty TNHH Cheng Chia Wood đã đầu tư, xây dựng CCN hoàn chỉnh về mặt cơ sở hạ tầng như giao thông, liên lạc, hệ  thống cấp nước, thoát nước, hệ thống cấp điện. Sau đó, mời gọi các Công ty trong và ngoài nước vào đầu tư với các chế độ ưu đãi hợp lý.

Mỗi Công ty khi đầu tư kinh doanh trong CCN thì sẽ chủ động lập các hồ sơ môi trường phù hợp với ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty để nộp lên cơ quan có chức năng quản lý (như Sở TNMT Bình Dương, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Dương, Phòng TNMTthành phố Tân Uyên) để được xét duyệt, thẩm định hồ sơ trước khi đi vào triển khai hoạt động sản xuất.

Đối với các doanh nghiệp đầu tư trong CCN đều xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư và thực hiện hồ sơ môi trường trước khi đi vào hoạt động. Các doanh nghiệp thực hiện quan trắc và lập báo cáo giám sát chất lượng môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật.

1.3.5. Hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của CCN
Hiện tại, theo số liệu thống kê tháng 6/2023 CCN Phú Chánh 1 có tất cả là 36 công ty thuộc 18 nhóm ngành nghề đang hoạt động trong CCN với tổng diện tích đất đã thuê 506.579 m2 (tỷ lệ lấp đầy là 60,74%) trên tổng diện tích đất công nghiệp 833.936,5m2. Các công ty đầu tư trong CCN cụ thể như sau:

Bảng 1.6. Danh sách các công ty đang hoạt động tại CCN Phú Chánh 1
	Stt
	Tên Công ty
	Lô đất
	Diện tích (m2)
	Ngành nghề
	Tình trạng 
đấu nối

	1
	Chi Nhánh- Cty TNHH Vật Liệu Giày Yuan Lin
	Lô A, Nhà xưởng số 1, đường N6B
	3.000
	Sản xuất, gia công các nguyên phụ liệu, cấu kiện giày dép; Nhập khẩu, mua bán các loại nguyên phụ liệu giày
	Đã đấu nối

	2
	Công ty TNHH Ching Feng Việt Nam
	Lô A, Nhà xưởng số 2A, đường N6B
	1.500
	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
	Đã đấu nối

	3
	Công ty TNHH Hóa Chất Túc Trụ
	Nhà xưởng số 2B, Đường N6B,
	1.500
	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
	Đã đấu nối

	4
	Công ty TNHH Tinh Vũ Đạt
	Lô A,Nhà xưởng 3, thửa đất số 1569, tờ bản đồ số 11
	3.000
	Sản xuất sản phẩm từ plastic
	Đã đấu nối

	5
	Công ty Sản Xuất Hong Xin Việt Nam
	Lô A,Nhà xưởng 4, thửa đất số 1569, tờ bản đồ số 11
	3.000
	Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất túi nhựa, màng nhựa các loại; Sản xuất các sản phẩm khác từ nhựa các loại.
	Đã đấu nối

	6
	Công ty TNHH Hong Yang Textile VN
	Lô A, nhà xưởng số 5B
	1.500
	 Sản xuất và gia công dệt dây thun, dây đai, dây giày, dây tăng cường, dây đai viền biên, nguyên phụ liệu ngành may mặc, vải, giày dép, balo, túi xách (không có công đoạn nhuộm và tẩy).


	Đã đấu nối

	7
	Công ty TNHH Dolphins Weaving Việt Nam
	Lô A, nhà xưởng số 5A
	1.500
	Sản xuất các loại hàng dệt khác chưa được phân vào đâu
	Đã đấu nối

	8
	Công ty TNHH Bushin Vina
	Lô A,Nhà xưởng số 6, Đường N6b
	3.000
	Sản xuất vải dệt kim, vải đan móc và vải không dệt khác
	Đã đấu nối

	9
	Công ty TNHH Công Nghệ Minh Hân Tech
	Lô A, đường N6b
	3.000
	Sản xuất sản phẩm từ plastic
	Đã đấu nối

	10
	Công ty TNHH Maeve Furn
	Lô A, đường N6b
	4.500
	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
	Đã đấu nối

	11
	Công ty TNHH May Mặc Hung Kiu (Việt Nam)
	Lô A,Nhà xưởng số 10 và số 11, đường N7
	15.000
	Sản xuất hàng may mặc các loại
	Đã đấu nối

	12
	Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Nhựa Trường Vận
	Thửa đất số 1579, Tờ bản đồ số 11,đường N7
	4.000
	Sản xuất sản phẩm từ plastic
	Đã đấu nối

	13
	Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Nhựa Kim Diệp
	Thửa đất số 1579, Tờ bản đồ số 11, Đường N7
	3.500
	Sản xuất sản phẩm từ plastic
	Đã đấu nối

	14
	Công ty TNHH Gỗ V-Nonh
	Nhà xưởng số 13, Đường N7
	6.564
	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
	Đã đấu nối

	15
	Công ty TNHH Coco Furniture Việt Nam
	Lô E, đường D6
	12.600
	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
	Đã đấu nối

	16
	Công ty TNHH Yosun Industrial Việt Nam
	Lô A, đường N6b
	3.000
	Sản xuất sản phẩm từ plastic
	Đã đấu nối

	17
	Công ty TNHH Astro Engineering Việt Nam
	Lô E, đường D6
	6.300
	LÀM KHO
	Đã đấu nối

	18
	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Gia Định
	Lô E, đường D6
	2.800
	Sản xuất giày dép
	Đã đấu nối

	19
	Công ty TNHH QH-FORM
	Thửa đất số 1156, tờ bản đồ số 7, Lô F, Đường D6
	7.500
	Sản xuất cốp pha hợp kim nhôm, cột chống và phụ kiện xây dựng khác


	Đã đấu nối

	20
	Chi nhánh-Bình Dương - Công ty TNHH Cheng Zhan Việt Nam
	Lô D, đường D6 
	11.000
	Sản xuất nguyên phụ liệu ngành giày dép, may mặc. - Sản xuất trí đế giày các loại, phun sơn đế giày các mặt hàng giày dép
	Đã đấu nối

	21
	Công ty TNHH YU SUNG A-TECH
	Lô G, đường N6b 
	13.200
	Sản xuất và gia công sản xuất khuôn đúc, khuôn mẫu công nghiệp
	Đã đấu nối

	22
	Công ty TNHH Phiên Nhiên
	Thửa đất số 1266, tờ bản đồ số 11, khu 3
	30.097
	Sản xuất, gia công chỉ may mặc, dây giày, đệm giày, gia công vật liệu giày, phun sơn, làm khuôn giày dép
	Đã đấu nối

	23
	Công ty TNHH SX Lilong Việt Nam
	Thửa đất số, Tờ bản đồ số 11, Đường N5
	9.659
	
Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh

	Đã đấu nối

	24
	Công ty TNHH GARZITTO TIMBER
	Thửa đất số 1267, Tờ bản đồ số 11,
	30.043
	
Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa

	Đã đấu nối

	25
	Cty TNHH Quốc Tế Top Lead
	Thửa đất số 1572, tờ bản đồ số 11, đường N6b và đường D3
	20.026
	Sản xuất, gia công sản xuất các loại bao bì giấy gói quà, gói đồ chơi
	Đã đấu nối

	26
	Công ty TNHH TOPFAME
	Góc Đường N6b và đường D1b
	43.000
	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác
	Đã đấu nối

	27
	Công ty TNHH Compositegear Việt Nam
	Lô D, Đường N5-D6
	31.592
	Sản xuất khung xe đạp
	Đã đấu nối

	28
	Công ty TNHH Sản Xuất Top Strength Việt Nam
	Lô D, Đường N5-D3,
	31.876
	 Sản xuất các sản phẩm bằng nhựa, gia công ép nhựa, khuôn bằng nhựa
	Đã đấu nối

	29
	Công ty TNHH Gold Phoenix Technology
	Lô F
	6.691
	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
	Đã đấu nối

	30
	Công ty TNHH Sơn Long Bảo Việt Nam
	Lô F, đường N6b
	12.800
	Sản xuất và gia công các loại bột trét, sơn nước, sơn bóng, sơn lót, dầu chuối, tinh màu nồng độ cao, màu cái
	Đã đấu nối

	31
	Công ty TNHH Việt Khắc
	Lô F
	6.880
	Sản xuất, gia công các loại băng keo, màng PE, dây đai
	Đã đấu nối

	32
	Công ty TNHH K-CHEM Việt Nam
	Đường N6b, Lô F
	5.577
	Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít
	Đã đấu nối

	33
	Công ty TNHH Master World Investment
	Lô B, đường N6b
	65.181
	xây dựng nhà xưởng cho thuê
	Đã đấu nối

	34
	Công ty TNHH Fully Wind Investment VN
	Lô E', đường D6
	45.307
	Xây dựng nhà xưởng cho thuê
	Đã đấu nối

	35
	Công ty TNHH Innovation United International (Việt Nam)
	Thửa đất số 1153, tờ bản đồ số 7 và Thửa đất số 620, tờ bản đồ số 12
	16.893
	Sản xuất, gia công các loại ván sàn đa năng
	Đã đấu nối

	36
	Công ty TNHH Super Foam Việt Nam
	Thửa đất số 936, tờ bản đồ số 12
	39.993
	Sản xuất, gia công sản xuất cán, dán, ép mousse với các vật liệu khác (vải, da, simili các loại); Sản xuất nệm lò xo.
	Đã đấu nối

	
	Tổng
	
	506.579
	
	


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.

1.4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu (loại phế liệu, mã HS, khối lượng phế liệu dự kiến nhập khẩu), điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn cung cấp điện, nước của cơ sở

1.4.1. Nhu cầu sử dụng nước và nhu cầu xả thải
Tổng nhu cầu cấp nước hiện nay cao nhất trong CCN Phú Chánh 1 khoảng 844 m3/ngày (theo thống kê hóa đơn sử dụng nước của các Công ty tính theo năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023). Lưu lượng nước thải phát sinh cao nhất khoảng 769 m3/ngày. Thống kê nhu cầu sử dụng nước và nước thải phát sinh của các Công ty cụ thể như sau:

Bảng 1.7. Thống kê nhu cầu sử dụng nước và nước thải phát sinh của các Công ty

	STT
	Tên doanh nghiệp
	Nước cấp (m3/ngày)
	Nước thải  (m3/ngày)

	1
	Chi Nhánh- Cty TNHH Vật Liệu Giày Yuan Lin
	13   
	13  

	2
	Công ty TNHH Ching Feng Việt Nam
	5   
	5  

	3
	Công ty TNHH Hóa Chất Túc Trụ
	3   
	3   

	4
	Công ty TNHH Tinh Vũ Đạt
	6 
	6   

	5
	Công ty Sản Xuất Hong Xin Việt Nam
	10
	10

	6
	Công ty TNHH Hong Yang Textile VN
	2   
	2   

	7
	Công ty TNHH Dolphins Weaving Việt Nam
	2
	2

	8
	Công ty TNHH Bushin Vina
	1   
	1   

	9
	Công ty TNHH Công Nghệ Minh Hân Tech
	10
	10

	10
	Công ty TNHH Maeve Furn
	2   
	2   

	11
	Công ty TNHH May Mặc Hung Kiu (Việt Nam)
	40
	32

	12
	Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Nhựa Trường Vận
	14
	14

	13
	Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Nhựa Kim Diệp
	13
	13

	14
	Công ty TNHH Gỗ V-Nonh
	9   
	9   

	15
	Công ty TNHH Coco Furniture Việt Nam
	10
	10

	16
	Công ty TNHH Yosun Industrial Việt Nam
	8   
	8   

	17
	Công ty TNHH Astro Engineering Việt Nam
	12
	12

	18
	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Gia Định
	2   
	2   

	19
	Công ty TNHH QH-FORM
	11
	11

	20
	Chi nhánh-Bình Dương - Công ty TNHH Cheng Zhan Việt Nam
	20
	16

	21
	Công ty TNHH YU SUNG A-TECH
	35   
	28   

	22
	Công ty TNHH Phiên Nhiên
	35
	28

	23
	Công ty TNHH SX Lilong Việt Nam
	15
	15

	24
	Công ty TNHH GARZITTO TIMBER
	23   
	18   

	25
	Cty TNHH Quốc Tế Top Lead
	2   
	2   

	26
	Công ty TNHH TOPFAME
	10
	10

	27
	Công ty TNHH Compositegear Việt Nam
	83
	66

	28
	Công ty TNHH Sản Xuất Top Strength Việt Nam
	3
	3

	29
	Công ty TNHH Gold Phoenix Technology
	15
	12

	30
	Công ty TNHH Sơn Long Bảo Việt Nam
	16
	13

	31
	Công ty TNHH Việt Khắc
	14
	11

	32
	Công ty TNHH K-CHEM Việt Nam
	10
	8

	33
	Công ty TNHH Master World Investment
	10
	10

	34
	Công ty TNHH Fully Wind Investment VN
	13
	13

	35
	Công ty TNHH Innovation United International (Việt Nam)
	50
	40

	36
	Công ty TNHH Super Foam Việt Nam
	27
	21

	37
	Văn phòng Công ty TNHH Cheng Chia Wood
	1
	1

	38
	Nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải của CCN Phú Chánh 1
	1
	1

	39
	Khu tái định cư Phú Chánh tỷ lệ lấp đầy 60% (*)
	288
	288

	
	Tổng
	844
	769



Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, năm 2023.

(*) Nước thải từ khu tái định cư Phú Chánh tỷ lệ lấp đầy 60% nước thải phát sinh cao nhất khoảng 288 m3/ngày đêm. Khi tỷ lệ lấp đầy 100% là 3.330 người với định mức180 lít/ngưởi/ngày = 600 m3/ngày đêm theo Đề án BVMT chi tiết đã được phê duyệt.
Với lưu lượng nước thải phát sinh cao nhất khoảng hiện nay 769 m3/ngày và dựa trên công suất xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung 4.000m3 ngày đêm cho thấy hệ thống xử lý luôn luôn được đảm bảo vận hành ổn định và hiệu quả. 
* Lượng nước thải phát sinh tối đa trong toàn CCN khi tỷ lệ lấp đầy 100%:
Để đảm bảo hệ thống thu gom nước thải, trạm XLNT của CCN Phú Chánh 1 được thiết kế với công suất đảm bảo có thể tiếp nhận và xử lý tốt lượng nước thải của các đơn vị thuê, nước thải phát sinh từ khu tái định cư và khu nhà ở công nhân Phú Chánh. Theo Đề án BVMT chi tiết đã được phê duyệt dự báo lượng nước thải phát sinh tối đa cho toàn CCN, nước thải sinh hoạt phát sinh từ khu tái định cư và nhà ở công nhân Phú Chánh khi tỷ lệ lấp đầy 100 % như sau:

Bảng 1.8. Dự báo lượng nước thải phát sinh tối đa thu gom về HTXLNT
	STT
	Đối tượng sử dụng nước
	Lưu lượng nước cấp (m3/ngày)
	Lượng nước thải (m3/ngày)

	1
	Nhà máy, xí nghiệp
	3.761
	3.010 (80% lượng nước cấp)

	2
	Khu tái định cư và nhà ở công nhân
	600
	600 (100% lượng nước cấp)

	3
	Nước phục vụ tưới đường 
	72
	-

	4
	Nước phục vụ tưới cây 
	255
	-

	Tổng cộng
	4.688
	3.610


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, năm 2023.

Như vậy, khi CCN Phú Chánh 1 và khu tái định cư Phú Chánh với tỷ lệ lấp đầy 100% thì lượng nước thải phát sinh cao nhất khoảng 3.610 m3/ngày.đêm. Dựa trên công suất xử lý nước thải của hệ thống xử lý nước thải tập trung 4.000m3 ngày đêm cho thấy hệ số an toàn K= 1,08. Vì vậy, hệ thống xử lý luôn luôn được đảm bảo vận hành ổn định và hiệu quả. Hệ thống xử lý xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,0) trước khi trước khi xả ra suối Cái qua đoạn mương chuyển tiếp khoảng 500m từ CCN Phú Chánh 1 ra suối → sông Đồng Nai.
1.4.2. Nhu cầu sử dụng điện

Sử dụng nguồn điện từ trạm biến thế 500/220/110KV Tân Định cách CCN 2,5 km. Lưới điện: xây dựng các tuyến 22KV dọc theo các tuyến đường N6 và đường D6. Tổng chiều dài lưới 22 KV là 2.148m. Dây trung thế được chọn ACSR 240 mm2 đi trên trụ điện BTCT ly tâm cao 12m, khoảng 50m – 60m/trụ.

Tổng nhu cầu sử dụng điện cho toàn cụm là khoảng 17.986.458 kWh/năm. 

1.4.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất

Qua thực tế vận hành hệ thống xử lý nước thải các hóa chất sử dụng thường xuyên gồm: Natri hydroxyt (NaOH), Rỉ đường + Men Vi Sinh, Chlorine, Polymer Anion, Poly Aluminium chloride (PAC). Nhu cầu sử dụng hóa chất của hệ thống xử lý nước thải cụ thể như sau: 

Bảng 1.9. Danh mục các loại hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nước thải
	STT
	Tên hóa chất
	Mục đích sử dụng
	Đơn vị tính
	Hóa chất sử dụng trong 1 tháng

	1
	Natri hydroxyt (NaOH)
	dùng để trung hòa nước thải khoảng 10%.
	Kg
	200kg

	2
	Rĩ đường + Men Vi Sinh
	Bổ sung dinh dưỡng
	Lít
	32 lít

	3
	Chlorine
	Dùng để khử trùng nước thải.
	Kg
	24kg

	4
	Polymer Anion
	Chất kết bông các cặn bẩn trong nước thải
	Kg
	3.2kg

	5
	Poly Aluminium chloride (PAC)
	Chất trợ lắng
	Kg
	200kg


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.
CHƯƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG
2.1. Sự phù hợp của cơ sở với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường
Với tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bình Dương đã có những bước phát triển vượt bậc và có nhiều thay đổi đáng kể. Cùng với sự phát triển của tỉnh, thành phố Tân Uyên cũng có nhiều chính sách ưu đãi mời gọi đầu tư và đã thu hút rất nhiều các doanh nghiệp về đây đầu tư, nhiều dự án lớn đã và đang ký kết, triển khai, mở ra nhiều tiềm năng to lớn, góp phần cho sự phát triển chung của tỉnh.

Năm 2007 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 1015/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 về việc bổ sung cụm công nghiệp Phú Chánh 1 vào quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Bình Dướng giai đoạn 2006 – 2020. Quyết định số 2507/QĐ-UBND ngày 11/06/2007 về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiêt CCN Phú Chánh, phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên. Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 31/05/2010 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 CCN Phú Chánh, phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên. Quyết định số 3069/QĐ-UBND ngày 05/11/2012 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 CCN Phú Chánh, phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên. Quyết định số 1354/QĐ-UBND ngày 05/06/2013 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch CCN Phú Chánh. Quyết định số 2509/QĐ-UBND ngày 09/10/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh Quyết định số 1200/QĐ-UBND ngày 08/05/2012 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh cục bộ đồ án Quy hoạch chi tiết (đợt 1) CCN Phú Chánh, phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên và năm 2018 Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 4509/UBND-KTN ngày 21/09/2018 về việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 CCN Phú Chánh, phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên.

Công ty đã Hợp đồng thuê đất với UBND tỉnh Bình Dương năm 2013 theo Hợp đồng thuê đất số 852/HĐ.TĐ ngày 29/03/2013.

Năm 2010 Công ty được Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 tại phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương của Công ty TNHH Cheng Chia Wood theo Quyết định số 4361/QĐ-UBND ngày 31/12/2010.

Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường chấp thuận về việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 tại văn bản số 5189/STNMT-CCBVMT ngày 20/12/2016;   văn bản số 2911/STNMT-CCBVMT ngày 17/07/2017 về việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 (lần 2) và văn bản số 2911/STNMT-CCBVMT ngày 17/07/2017 về việc điều chỉnh nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt của Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 (lần 3).

Năm 2017 Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết Cụm công nghiệp Phú Chánh 1, diện tích 119,977 ha tại phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên của Công ty TNHH Cheng Chia Wood theo Quyết định số 1554/QĐ-STNMT ngày 25/12/2017.

- Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 38/GP-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Bình Dương cấp với lưu lượng xả thải 2.500 m3/ngày đêm, nguồn tiếp nhận nước thải: suối Cái → sông Đồng Nai. Thời hạn của giấy phép là 3 năm kể từ ngày ký.

- Theo Quyết định số 07/QĐ-UBND ngày 05/01/2022 của Ủy Ban nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Tân Uyên. Theo quyết định, vị trí và diện tích các khu vực chuyển quy hoạch được thể hiện trên trong bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 của thành phố Tân Uyên. Ngoài ra, trên bản đồ quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 – 2030 thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương có một phần diện tích được quy hoạch các phường Khánh Bình, Hội Nghĩa, Phú Chánh đến 2030. Về Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Ngày 22/02/2023, UBND tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 thành phố Tân Uyên.

- Theo Bảng kê giấy chứng nhận quyền sử dụng đất CCN Phú Chánh 1 tại phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương phù hợp với Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Tân Uyên. CCN Phú Chánh 1 thuộc quy hoạch đất là đất SKC (đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp), phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của phường Phú Chánh cũng như thành phố Tân Uyên.
Cơ sở đầu tư phù hợp với các văn bản pháp lý sau về quy hoạch bảo vệ môi trường:

- Theo Quyết định 274/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ban hành ngày 18/02/2020 về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch bảo vệ môi trường thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thì mục tiêu lập quy hoạch BVMT quốc gia thì mục tiêu quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia:

+ Về mục tiêu tổng quát và tầm nhìn: phải xác định được các mục tiêu cơ bản, có tính chất chủ đạo, xuyên suốt nhằm sử dụng hợp lý tài nguyên, kiểm soát nguồn ô nhiễm, quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, hình thành các điều kiện cơ bản cho nền kinh tế xanh, ít chất thải, cacbon thấp và phát triển bền vững đất nước.

+ Về mục tiêu cụ thể: định lượng được các mục tiêu cụ thể về xác lập vùng bảo vệ nghiêm ngặt và vùng hạn chế phát thải; thiết lập các khu bảo vệ, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học; hình thành các khu quản lý chất thải rắn, nguy hại tập trung; thiết lập mạng lưới quan trắc và cảnh báo về chất lượng môi trường trên phạm vi cả nước cho giai đoạn 2021 - 2030 và tầm nhìn 2050.

Khu đất CCN Phú Chánh 1 thuộc phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương, nơi có vị trí giao thông thuận lợi cho hoạt động vận chuyển và mua bán hàng hóa đáp ứng nhu cầu của người dân khu vực và phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của tỉnh Bình Dương đến năm 2030.

Như vậy, vị trí đầu tư dự án của CCN Phú Chánh 1 là hoàn toàn phù hợp với các quy hoạch sử dụng đất, với chủ trương phát triển kinh tế - xã hội của phường Phú Chánh nói riêng và của thành phố Tân Uyên nói chung.

2.2. Sự phù hợp của cơ sở đối với khả năng chịu tải của môi trường
Trong quá trình hoạt động của CCN Phú Chánh 1, tổng nhu cầu cấp nước hiện nay trong CCN Phú Chánh 1 cao nhất khoảng 844 m3/ngày (theo thống kê hóa đơn sử dụng nước của các Công ty tính theo năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023). Trong đó, lưu lượng nước thải phát sinh cáo nhất khoảng 769 m3/ngày. Nước thải được thu gom toàn bộ về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty, công suất 4.000 m3/ngày.đêm để xử lý đạt quy chuẩn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT cột A (kq = 0,9, kf = 1,1) trước khi trước khi xả ra suối Cái qua đoạn mương chuyển tiếp khoảng 500m từ CCN Phú Chánh 1 ra suối → sông Đồng Nai.
Hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thoát nước mưa của CCN được xây dựng riêng biệt. 
CCN Phú Chánh 1 là CCN được hình thành trên địa bàn thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Khu vực lân cận không có các vườn quốc gia, khu dự trữ thiên nhiên, khu dự trữ sinh quyển và các khu bảo tồn thiên nhiên khác.

2.2.1. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chế độ thủy văn của nguồn nước tiếp nhận
Nguồn tiếp nhận nước thải của Hệ thống xử lý nước thải CCN Phú Chánh 1 – Công ty TNHH Cheng Chia Wood là suối Cái và sông Đống Nai. Theo khảo sát thực tế, việc tiếp nhận nước thải của Hệ thống xử lý nước thải CCN Phú Chánh 1 – Công ty TNHH Cheng Chia Wood chỉ có khả năng ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy của suối Cái và sông Đồng Nai.

Tuy nhiên, suối Cái và sông Đồng Nai hiện nay là thoát nước mưa, nước thải cho lưu vực, cũng có mục tiêu sử dụng cho cấp nước và nhiều đơn vị khai thác sử dụng nước. Do đó, khả năng tiêu thoát nước của suối Cái và sông Đồng Nai khi tiếp nhận nước thải của CCN Phú Chánh 1 là luôn được đảm bảo.

Trong quá trình hoạt động xả nước thải của Hệ thống xử lý nước thải CCN Phú Chánh 1 – Công ty TNHH Cheng Chia Wood ra suối Cái và sông Đồng Nai có thể gây ảnh hưởng đến chế độ thủy văn của dòng sông như sau:

- Làm thay đổi chế độ thuỷ văn của dòng chảy, lưu lượng dòng chảy sẽ tăng lên. 

- Tăng lưu lượng và tốc độ dòng chảy khu vực tiếp nhận.

- Tăng khả năng bồi lắng khu vực xả thải do phân huỷ chất hữu cơ tạo thành bùn hoạt tính.


Tuy nhiên, nước thải của Hệ thống xử lý nước thải CCN Phú Chánh 1 – Công ty TNHH Cheng Chia Wood chảy vào suối Cái và sông Đồng Nai được xử lý đạt quy chuẩn cho phép QCVN 40:2011/BTNMT cột A (kq = 0,9, kf = 1,1) trước khi thải vào khu vực tiếp nhận xả thải. Mặt khác, lưu lượng xả thải của CCN Phú Chánh 1 lớn nhất 4.000 m3/ngày đêm (0,046 m3/giây) nhỏ hơn rất nhiều so với lưu lượng suối Cái (1,2 m3/giây) và sông Đồng Nai (18,4 m3/giây) tại điểm xả thải là không đáng kể. Do đó, việc xả nước thải của CCN Phú Chánh 1 vào suối Cái và sông Đồng Nai không làm ảnh hưởng đến dòng chảy của phía hạ nguồn suối Cái và sông Đồng Nai.
Nguồn tiếp nhận nước thải của CCN Phú Chánh 1 là suối Cái và sông Đồng Nai. Theo khảo sát thực tế, việc tiếp nhận nước thải của CCN Phú Chánh 1 chỉ có khả năng ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy của suối Cái và sông Đồng Nai.

2.2.2. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận
Việc xả nước thải sau xử lý từ trạm xử lý nước thải của hệ thông xử lý nước thải CCN Phú Chánh 1 ít nhiều sẽ làm giảm chất lượng của nguồn tiếp nhận là suối Cái và sông Đồng Nai nếu nước thải không được xử lý đạt quy chuẩn cho phép. Trong thủy vực, môi trường nước tác động đến hệ thủy sinh vật. Ngược lại, cơ thể sống cũng có những phản ứng thích nghi để phù hợp với điều kiện sống hoặc những biến đổi về mặt môi trường. Chất lượng nước mặt giảm đi sẽ tác động đến hệ sinh thái thủy sinh mà trong trường hợp xấu nhất sẽ làm mất cân bằng sinh thái của nguồn tiếp nhận.


Mặc dù nước thải sau xử lý của công ty đã đạt quy chuẩn cho phép, tuy nhiên, việc xả nước thải cũng góp phần làm tăng lượng chất ô nhiễm trong nguồn nước mặt thông qua sự tích lũy hằng ngày. Việc xả nước thải vào nguồn nước sẽ có một số tác động như:

- Tăng độ đục của nguồn nước do tăng hàm lượng các chất lơ lửng, làm giảm khả năng tiếp nhận ánh sáng dẫn đến giảm hiệu suất quang hợp, giảm lượng oxi hòa tan trong nước, làm giảm số lượng thủy sinh trong nước.

- Tăng tải lượng ô nhiễm hữu cơ (COD, BOD, tổng Nitơ…), làm giảm lượng oxi hòa tan trong nước, đe dọa sự sống của cá, các sinh vật bậc cao khác.

- Tăng tải lượng các chất dinh dưỡng đặc trưng là Nitơ - Photpho trong nước mặt, tạo điều kiện gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa.

- Làm giảm khả năng tự làm sạch và chịu tải của nguồn tiếp nhận. Khi khả năng tự làm sạch giảm làm bùng nổ sinh khối sinh vật nổi, sinh vật đáy…

Tuy nhiên nước thải sau xử lý được kiểm soát tốt các ảnh hưởng trên không đáng kể nên không làm ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt.

2.2.3. Tác động đến môi trường và hệ sinh thái thủy sinh của nguồn nước tiếp nhận

Suối Cái và sông Đồng Nai hiện đang đóng vai trò bảo vệ đời sống thủy sinh, nên việc xả nước thải vào suối Cái và sông Đồng Nai cần phải được xét đến mức độ ảnh hưởng đến hệ sinh thái thủy sinh của nguồn nước tiếp nhận nếu nước thải không được xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép. Trong trường hợp xấu nhất có thể làm mất cân bằng hệ sinh thái của các dòng sông này và khu vực hạ lưu của sông.

Nước thải từ hoạt động xả thải của CCN Phú Chánh 1 nói chung là một trong những tác nhân có khả năng gây ô nhiễm nước mặt. Ô nhiễm xảy ra khi có sự thay đổi các tính chất vật lý, hóa học, sinh học của nước theo chiều hướng xấu đi, cùng với sự xuất hiện của các chất lạ ở thể lỏng, rắn làm cho nguồn nước trở nên độc hại với con người, sinh vật và làm giảm mức độ đa dạng sinh học của hệ thủy sinh. Do đó, việc xả nước thải vào nguồn nước mặt dù ít hay nhiều cũng sẽ làm giảm chất lượng nguồn nước, đặc biệt là trong trường hợp nước thải không được xử lý đạt quy chuẩn cho phép. Việc xả thải này sẽ làm cho hàm lượng oxy hòa tan trong nước giảm đột ngột, các khí độc tăng lên, tăng độ đục của nước, từ đó làm suy thoái chất lượng nguồn nước tại thủy vực.

Khi môi trường sống bị thay đổi, cụ thể là chất lượng nguồn nước biến đổi xấu đi, các loài thủy sinh sẽ có những phản ứng thích nghi để phù hợp với điều kiện sống mới. Tuy nhiên, sự thích nghi này chỉ nằm trong một giới hạn chịu đựng nhất định. Nếu hàm lượng chất ô nhiễm đưa vào môi trường với nồng độ cao, vượt quá khả năng chịu đựng của các loài sinh vật sẽ dẫn tới hiện tượng mất cân bằng hệ sinh thái thủy sinh của nguồn tiếp nhận ở những mức độ khác nhau.

Các thành phần ô nhiễm trong nước thải của CCN Phú Chánh 1 theo tính chất nước thải đầu vào nếu như không được xử lý triệt để có một số tác động đến hệ sinh thái thủy sinh như sau:

- Đối với các chất hữu cơ

 Sự có mặt với hàm lượng cao của các chất hữu cơ dẫn đến suy giảm nồng độ oxy hòa tan trong nước do vi sinh sử dụng lượng oxy này để phân hủy các chất hữu cơ. Hàm lượng oxy hòa tan giảm quá mức sẽ làm thành phần loài thủy sinh vật kém phong phú (thành phần ít, mật độ cũng như sinh khối thấp) và làm giảm khả năng tự làm sạch của sông, suối.

- Đối với các chất lơ lửng

Nếu nguồn nước bị nhiễm bẩn bởi chất lơ lửng sẽ làm tăng độ đục của nguồn nước, gây bồi lắng dòng sông, suối và cũng gây ảnh hưởng tiêu cực đến tài nguyên thủy sinh, làm động vật phù du nghèo nàn. 

- Đối với các chất dinh dưỡng (hợp chất Nitơ và photpho) 

Nếu hàm lượng các chất dinh dưỡng vừa phải sẽ tạo điều kiện cho rong tảo, thủy sinh phát triển trong chu trình thức ăn. Tuy nhiên, nồng độ các chất dinh dưỡng cao quá sẽ dẫn đến sự phát triển đột ngột của rong tảo, gây ra hiện tượng phú dưỡng hóa (thừa dinh dưỡng). Sau thời kỳ nở rộ thực vật nổi, một lượng lớn tảo bị chết hàng loạt gây mùi khó chịu. Tảo chết chìm xuống đáy sông, suối với một khối lượng lớn sẽ tạo thành lượng chất dinh dưỡng tích lũy dưới đáy. Một số chất dinh dưỡng vô cơ dễ phân hủy được khoáng hóa trong chu trình trao đổi vật chất sẽ làm suy giảm lượng oxy tầng đáy, từ đó gây ra điều kiện yếm khí tầng đáy và những sản phẩm độc hại như khí H2S, khí CH4,.. làm chết cá và một số loài thủy sinh vật khác. 

- Coliform

Đây là chỉ tiêu chỉ thị khả năng hiện diện của nhóm vi sinh vật gây bệnh trong nước. Nước thải ô nhiễm vi sinh khi thải vào nguồn nước mặt có thể gây ra các dịch bệnh, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người dân có hoạt động liên quan đến nguồn nước mặt này.

- Kim loại nặng

Kim loại nặng thường có độc tính đối với sinh vật, gây tích tụ trong cơ thể sinh vật và chuỗi thức ăn. Nước thải nhiễm kim loại nặng ngoài tác hại đối với sinh vật trong nước còn làm suy giảm chất lượng sử dụng nước, gây phát tán kim loại nặng vào trong đất.

Làm giảm khả năng tự làm sạch và chịu tải của nguồn tiếp nhận. Khi khả năng tự làm sạch giảm sẽ làm bùng nổ sinh khối sinh vật nổi, sinh vật đáy…

- Đối với chỉ tiêu dầu mỡ khoáng và các chất hoạt động bề mặt

Việc ô nhiễm các chỉ tiêu này sẽ ngăn cản quá trình hòa tan của ôxy không khí vào nước, gây cản trở đến quá trình hô hấp của vi sinh vật, thực vật, động vật sống trong nước. Chỉ tiêu này cần được giám sát chặt chẽ, tránh gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt và hệ sinh thái thủy sinh của nguồn tiếp nhận.

2.2.4. Đánh giá tác động của việc xả nước thải đến các hoạt động kinh tế, xã hội khác

Việc đánh giá tác động của việc xả nước thải đến hoạt động kinh tế xã hội được căn cứ vào mức độ ảnh hưởng của nước thải đến chất lượng nước mặt, qua đó gây ảnh hưởng đến các lợi ích kinh tế xã hội của hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt.

Chất lượng nước mặt sông thấp cũng gây ảnh hưởng đáng kể đến các hoạt động kinh tế, xã hội của những hộ dân sử dụng nguồn mặt này:

- Nguồn nước bị ô nhiễm vi trùng, vi khuẩn và các chất ô nhiễm hữu cơ, ô nhiễm kim loại nặng ảnh hưởng đến sức khỏe người dân như: gây ra các bệnh về đường tiêu hóa, gây đau mắt, viêm da, và nhiều loại bệnh khác.

- Chi phí khám chữa bệnh cho các bệnh do sử dụng nguồn nước ô nhiễm đã ảnh đến kinh tế gia đình của các hộ dân và gây tâm lý bất ổn, ảnh hưởng đến công việc gây bất ổn xã hội khu vực bị ô nhiễm.
- Môi trường nước mặt ô nhiễm gây thiệt hại cho hoạt động nông nghiệp tại khu vực bị ô nhiễm.

* Đối với suối Cái
Suối Cái khu vực xả thải có chức năng tiêu thoát nước mưa, nước thải và tưới tiêu với yêu cầu chất lượng nước không cao. Việc xả nước thải có gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của suối Cái với nồng độ ảnh hưởng tăng lên. Tuy nhiên, căn cứ vào mục đích sử dụng nước của suối, có thể nhận thấy mức độ ảnh hưởng việc xả thải đến các lợi ích kinh tế xã hội trên suối Cái là không rõ nét và không lớn.

* Đối với sông Đồng Nai
Hiện nay, sông Đồng Nai phục vụ cấp nước thô cho sinh hoạt. Việc xả nước thải gây ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt của sông Đồng Nai.
Ảnh hưởng của việc xả nước thải đến hoạt động kinh tế xã hội của sông Đồng Nai chủ yếu làm tăng chi phí xử lý nước cấp của các nhà máy nước. 

Quanh khu vực tiếp nhận nước thải không có các hoạt động nuôi trồng thủy sản, đánh bắt cá với quy mô và số lượng lớn. Qua điều tra khảo sát, trong khu vực bán kính 5 km về cả phía thượng và hạ lưu của điểm xả đều chỉ có hoạt động đánh bắt cá nhỏ lẻ. Do đó, quá trình xả nước thải về cơ bản không làm ảnh hưởng tới sinh kế của nhân dân trong vùng.

Nguồn tiếp nhận nước thải CCN Phú Chánh 1 là suối Cái và sông Đồng Nai. Theo khảo sát thực tế, việc tiếp nhận nước thải của CCN chỉ có khả năng ảnh hưởng đến chế độ dòng chảy của suối Cái và sông Đồng Nai. Tuy nhiên, suối Cái và sông Đồng Nai hiện nay là kênh tiêu thoát nhằm mục đích tiêu thoát nước mưa, nước thải cho lưu vực. Đây là công trình thường xuyên được nạo vét nhằm tránh tình trạng ngập úng cho khu vực. Do đó, khả năng tiêu thoát nước của suối Cái và sông Đồng Nai khi tiếp nhận nước thải của CCN Phú Chánh 1 là luôn được đảm bảo.

Như vậy, lưu lượng nước thải của CCN Phú Chánh 1 - Công ty TNHH Cheng Chia Wood được thu gom toàn bộ về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Công ty, công suất 4.000 m3/ngày.đêm để xử lý đạt quy chuẩn cho phép của Quốc gia quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A (kq = 0,9, kf = 1,0) trước khi trước khi xả ra suối Cái qua đoạn mương chuyển tiếp khoảng 500m từ CCN Phú Chánh 1 ra suối → sông Đồng Nai phù hợp với khả năng đáp ứng của hệ thống thu gom, xử lý nước thải của địa phương.

2.2.5. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước

Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của nguồn nước được thực hiện theo Theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường và Thông tư 76/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sông Đồng Nai sẽ được xem là nguồn tiếp nhận nước thải cần được bảo vệ và được đánh giá sơ bộ khả năng tiếp nhận nước thải.

- Vị trí xả thải đề xuất không nằm trên hoặc ngay gần thượng lưu khu vực bảo vệ hộ sinh.

- Vị trí xả thải đề xuất không nằm trong khu vực bảo tồn.

- Sông Đồng Nai khu vực xả thải chưa có dấu hiệu ô nhiễm và không xảy ra hiện tượng nước đen và bốc mùi hôi thối.

- Sông Đồng Nai tại khu vực xả thải hiện nay không xảy ra hiện tượng các sinh vật thủy sinh bị đe dọa sự sống hoặc xảy ra hiện tượng cá, thủy sinh vật chết hàng loạt.

- Sông Đồng Nai chưa từng xảy ra hiện tượng tảo nở hoa.

- Khu vực chưa từng có báo cáo, số liệu liên quan đến vấn đề bệnh tật cộng đồng do tiếp xúc với nguồn nước sông gây ra.

Theo kết quả khảo sát trực tiếp cho thấy trên sông Đồng Nai đánh giá có nhiều đơn vị xả thải vào sông. Do đó phương pháp đánh giá được lựa chọn là phương pháp đánh giá gián tiếp.

Giả thiết rằng các chất ô nhiễm sau khi đi vào nguồn nước tiếp nhận sẽ không tham gia vào các quá trình biến đổi chất trong nguồn nước như:

- Lắng đọng, tích lũy, giải phóng các chất ô nhiễm

- Tích đọng các chất ô nhiễm trong thực vật, động vật thủy sinh

- Tương tác vật lý, hóa học hoặc/và sinh học của các chất ô nhiễm trong nguồn nước.

- Sự bay hơi của các chất ô nhiễm ra khỏi nguồn nước.

Nước thải phát sinh từ quá trình hoạt động của CCN Phú Chánh 1 sau khi thu gom về HTXLNT tập trung, xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,0) trước khi trước khi xả ra suối Cái qua đoạn mương chuyển tiếp khoảng 500m từ CCN Phú Chánh 1 ra suối → sông Đồng Nai. Như vậy, sông Đồng Nai là môi trường tiếp nhận cuối cùng nước thải của CCN Phú Chánh 1.
Tuy nhiên, hiện nay UBND tỉnh Bình Dương chưa ban hành quy định về phân vùng khả năng chịu tải trên cơ sở của Luật Bảo vệ môi trường 2020 và Nghị định 08/2022/NĐ-CP, do đó vận dụng điểm e, khoản 1, Điều 42 Luật Bảo vệ môi trường báo cáo bỏ qua phần đánh giá này.

CHƯƠNG III
 KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
3.1. Công trình, biện pháp thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải

3.1.1. Thu gom, thoát nước mưa

Công ty TNHH Cheng Chia Wood (CCN Phú Chánh 1) đã đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống thu gom thoát nước thải và hệ thống thoát nước mưa riêng biệt trong CCN.

Hệ thống cống thoát nước mưa:

Hệ thống cống thoát nước mưa được xây lắp 2 bên đường và bố trí các hố ga có gờ hàm ếch thu nước mặt với khoảng cách hợp lý từ 28m – 35m. Đường ống thoát nước mưa được làm bằng bê tông cốt thép với kích thước từ Ø500mm, Ø600mm, Ø800mm, Ø1.000mm  Ø600mm và Ø1.500mm kết hợp với các giếng thu nước đặt ngầm theo các trục đường giao thông. Nước mưa từ các tuyến cống nhánh được thu gom rồi đổ về tuyến cống Ø1.500mm trên đường D6, sau đó chảy ra suối Cái và chảy ra sông Đồng Nai. Điểm tiếp nhận nước thải của CCN Phú Chánh 1 có tọa độ: X = 1225306, Y = 604527. (Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30). 
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Hình 3.1. Sơ đồ minh họa phương án thoát nước mưa của CCN

Bảng 3.1. Khối lượng cống thu gom nước mưa tại CCN Phú Chánh 1
	STT
	Ký hiệu
	Cống thoát nước mưa

	
	
	Loại cống
	Chiều dài (m)

	1
	Cống BTCT D500
	m
	1.238

	2
	Cống BTCT D600
	m
	6.724

	3
	Cống BTCT D800
	m
	295

	4
	Cống BTCT D1000
	m
	1.194

	5
	Cống BTCT D1500
	m
	158

	6
	Hầm ga cống D500
	Cái
	36

	7
	Hầm ga cống D600
	Cái
	126

	8
	Hầm ga cống D800
	Cái
	10

	9
	Hầm ga cống D1000
	Cái
	33

	10
	Hầm ga cống D1500
	Cái
	3

	11
	Cửa xả cống D1000
	Cái
	3

	12
	Cửa xả cống D1500
	Cái
	1


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.
Sơ đồ thu gom nước mưa của CCN


Hình 3.2. Hệ thống gom, thoát nước mưa

3.1.2. Thu gom, thoát nước thải

3.1.2.1. Công trình thu gom nước thải

Hệ thống thu gom nước thải và hệ thống thoát nước mưa của CCN được xây dựng riêng biệt. Nước thải được thu gom theo độ dốc địa hình.

Hệ thống thu gom và thoát nước thải trong CCN Phú Chánh 1 được chia làm 2 phần:

- Hệ thống thoát nước riêng của từng công ty: được mỗi công ty tự xây dựng. Nước thải phát sinh phải được xử lý sơ bộ tại các nhà máy của mình đảm bảo xử lý đạt quy định cho phép đấu nối của CCN (tương đương QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B đối với nước thải sản xuất và xử lý cục bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn đối với nước thải sinh hoạt) trước khi đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải về hệ thống XLNT tập trung của CCN Phú Chánh 1.

- Nước thải từ khu tái định cư và nhà ở công nhân được xử lý sơ bộ bằng các bể tự hoại tại các hộ gia đình và thu gom về hệ thống XLNT tập trung của CCN Phú Chánh 1 bằng các đường ống PVC có đường kính Ø90mm vào các hố ga đấu nối vào hệ thống thu gom nước thải của CCN.

- Hệ thống thu gom nước thải của CCN: Hệ thống này bao gồm các đường ống nhựa HDPE có đường kính  Ø225mm, Ø300mm, Ø400mm, Ø600mm và các cống thu gom bằng bê tông cốt thép có đường kính Ø300mm, Ø400mm, Ø600mm, Ø800mm, Ø1.000mm được đặt ngầm, dọc theo các tuyến đường giao thông (kết hợp với các hố ga) chạy dọc các tuyến đường như đường để thu nước thải từ các Công ty dẫn về hệ thống XLNT tập trung nhằm xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq = 0,9; Kf = 1) trước khi xả ra suối Cái qua đoạn mương chuyển tiếp khoảng 500m từ cơ sở ra suối và chảy ra sông Đồng Nai.

Sơ đồ hệ thống thu gom nước thải của CCN như sau:


Hình 3.3. Sơ đồ nguyên lý chung cho thu gom và xử lý nước thải
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Hình 3.4. Sơ đồ thu gom nước thải của CCN
Bảng 3.2. Khối lượng cống thu gom nước thải tại CCN Phú Chánh 1 
	STT
	Ký hiệu
	Cống thoát nước thải

	
	
	Loại cống
	Chiều dài (m)

	1
	Cống HDPE D 300
	M
	1.937,0

	2
	Cống HDPE D400
	M
	1.391,0

	3
	Cống HDPE D600
	M
	158,00

	4
	Cống HDPE D225
	M
	690,00

	5
	Cống BTCT D300
	M
	284,0

	6
	Cống BTCT D400
	M
	1.080,0

	7
	Cống BTCT D600
	M
	282,0

	8
	Cống BTCT D800
	M
	439,0

	9
	Cống BTCT D1000
	M
	172,0

	10
	Hầm ga cống D400
	M
	126,0

	11
	Hầm ga cống D600
	Cái
	37,0

	12
	Hầm ga cống D800
	Cái
	2,0

	13
	Cửa xả cống D800
	Cái
	2,0


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.
Nước thải từ các doanh nghiệp phải được xử lý sơ bộ tại các nhà máy của mình đảm bảo xử lý đạt quy định cho phép đấu nối của CCN (tương đương QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B đối với nước thải sản xuất và xử lý cục bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn đối với nước thải sinh hoạt) (Bộ tiêu chuẩn thải của các doanh nghiệp trong CCN Phú Chánh 1: đính kèm phụ lục). 

3.1.2.2. Công trình thoát nước thải

Nước thải CCN Phú Chánh 1 sau khi được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,0) sẽ được dẫn bằng đường ống PVC có đường kính Φ200mm. Vị trí xả thải có gắn biển báo “Điểm thoát nước thải của CCN Phú Chánh 1”. Điểm tiếp nhận nước thải của CCN Phú Chánh 1 có tọa độ: X = 1225311, Y = 604519 (Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30). 

Giấy phép xả thải vào nguồn nước số 38/GP-UBND ngày 17/11/2021 của UBND tỉnh Bình Dương cấp với lưu lượng xả thải 2.500 m3/ngày đêm, nguồn tiếp nhận nước thải: suối Cái => sông Đồng Nai.
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Hình 3.5. Sơ đồ thoát nước thải của CCN Phú Chánh 1
3.1.3. Xử lý nước thải

a. Xử lý sơ bộ các loại nước thải trước khi vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải chung
- Các doanh nghiệp đầu tư vào CCN tự đầu tư hệ thống xử lý nước thải cục bộ tại nhà máy của mình đảm bảo xử lý đạt quy định cho phép đấu nối của CCN Phú Chánh 1 (tương đương QCVN 40:2011/BTNMT, Cột B đối với nước thải sản xuất và xử lý cục bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn đối với nước thải sinh hoạt) trước khi xả ra hệ thống cống thoát nước thải và đưa về trạm XLNTTT của CCN.
- Nước thải từ khu tái định cư và nhà ở công nhân CCN Phú Chánh 1 được đấu nối về HTXLNT tập trung của CCN xử lý sơ bộ như sau:
+ Đối với nước sinh hoạt được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại với hai chức năng: lắng và phân hủy cặn lắng.

+ Nước thải nhà ăn đều cho đi qua bể tách dầu mỡ và lược rác để loại bỏ tất cả các đối tượng lớn như gói nhựa, váng dầu mỡ…(được thu gom như rác sinh hoạt), có trong dòng nước thải.

Công nghệ XLNT sơ bộ của các doanh nghiệp đang hoạt động trong CCN Phú Chánh 1 và khu tái định cư, nhà ở công nhân CCN Phú Chánh 1 như sau:

Bảng 3.3. Danh mục công ty có hệ thống xử lý nước thải

	STT
	Tên doanh nghiệp
	Lô đất
	Biện pháp xử lý nước thải sơ bộ

	1
	Chi Nhánh- Cty TNHH Vật Liệu Giày Yuan Lin
	Lô A, Nhà xưởng số 1, đường N6B
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	2
	Công ty TNHH Ching Feng Việt Nam
	Lô A, Nhà xưởng số 2A, đường N6B
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	3
	Công ty TNHH Hóa Chất Túc Trụ
	Nhà xưởng số 2B, Đường N6B,
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	4
	Công ty TNHH Tinh Vũ Đạt
	Lô A,Nhà xưởng 3, thửa đất số 1569, tờ bản đồ số 11
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	5
	Công ty Sản Xuất Hong Xin Việt Nam
	Lô A,Nhà xưởng 4, thửa đất số 1569, tờ bản đồ số 11
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	6
	Công ty TNHH Hong Yang Textile VN
	Lô A, nhà xưởng số 5B
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	7
	Công ty TNHH Dolphins Weaving Việt Nam
	Lô A, nhà xưởng số 5A
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	8
	Công ty TNHH Bushin Vina
	Lô A,Nhà xưởng số 6, Đường N6b
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	9
	Công ty TNHH Công Nghệ Minh Hân Tech
	Lô A, đường N6b
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	10
	Công ty TNHH Maeve Furn
	Lô A, đường N6b
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN


	11
	Công ty TNHH May Mặc Hung Kiu (Việt Nam)
	Lô A,Nhà xưởng số 10 và số 11, đường N7
	HTXLNT: Nước thải => Bể điều hòa =>  Bể hiếu khí => Bể lắng => Bể khử trùng  => đấu nối về HTXLNT CCN

	12
	Công ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Nhựa Trường Vận
	Thửa đất số 1579, Tờ bản đồ số 11,đường N7
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	13
	Công ty TNHH MTV Sản Xuất Thương Mại Nhựa Kim Diệp
	Thửa đất số 1579, Tờ bản đồ số 11, Đường N7


	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	14
	Công ty TNHH Gỗ V-Nonh
	Nhà xưởng số 13, Đường N7
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	15
	Công ty TNHH Coco Furniture Việt Nam
	Lô E, đường D6
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	16
	Công ty TNHH Yosun Industrial Việt Nam
	Lô A, đường N6b
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	17
	Công ty TNHH Astro Engineering Việt Nam
	Lô E, đường D6
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	18
	Công ty Cổ Phần Tập Đoàn Gia Định
	Lô E, đường D6
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	19
	Công ty TNHH QH-FORM
	Thửa đất số 1156, tờ bản đồ số 7, Lô F, Đường D6
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	20
	Chi nhánh-Bình Dương - Công ty TNHH Cheng Zhan Việt Nam
	Lô D, đường D6 
	NTSH: HTXLNT công xuất 50m3/ngày: Bể thu gom => song chắn rác tinh => bể điều hòa => Bể anoxic => bể aerotank => bể lắng sinh học => bể trung gian => bồn áp lực => bể khử trùng => đấu nối về HTXLNT CCN
NTSX: HTXLNT công xuất 20m3/ ngày: Bể thu gom => bồn phản ứng kết hợp lắng => bể trung hòa => bể tụ keo => bể tạo bông => bể lắng hóa lý  => Bể anoxic => bể aerotank => bể lắng sinh học => bể trung gian => bồn áp lực => bể khử trùng => đấu nối về HTXLNT CCN

	21
	Công ty TNHH YU SUNG A-TECH
	Lô G, đường N6b 
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN


	22
	Công ty TNHH Phiên Nhiên
	Thửa đất số 1266, tờ bản đồ số 11, khu 3
	HTXLNT với công suất 50m3/ngày: Nước thải => bể bơm => bể điều hòa => bể trung hòa => bể tụ keo, tạo bông => bể lắng => bể anoxic => bể aerotank => bể lắng => bể khử trùng => Bồn lọc áp lực => đấu nối về HTXLNT CCN

	23
	Công ty TNHH SX Lilong Việt Nam
	Thửa đất số, Tờ bản đồ số 11, Đường N5
	HTXLNT: Nước thải => Bể điều hòa => Bể hiếu khí => Bể lắng => Bể khử trùng => đấu nối về HTXLNT CCN

	24
	Công ty TNHH GARZITTO TIMBER
	Thửa đất số 1267, Tờ bản đồ số 11,
	HTXLNT: Nước thải => Bể điều hòa => Bể hiếu khí => Bể lắng => Bể khử trùng => đấu nối về HTXLNT CCN

	25
	Cty TNHH Quốc Tế Top Lead
	Thửa đất số 1572, tờ bản đồ số 11, đường N6b và đường D3
	HTXLNT: Nước thải => Bể điều hòa => Bể hiếu khí => Bể lắng => Bể khử trùng => đấu nối về HTXLNT CCN

	26
	Công ty TNHH TOPFAME
	Góc Đường N6b và đường D1b
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	27
	Công ty TNHH Compositegear Việt Nam
	Lô D, Đường N5-D6
	NTSH: HTXLNT công xuất 75m3/ngày: Bể thu gom => song chắn rác tinh => bể điều hòa => Bể anoxic => bể aerotank => bể lắng sinh học => bể trung gian => bồn áp lực => bể khử trùng => đấu nối về HTXLNT CCN
NTSX: HTXLNT công xuất 25m3/ ngày: Bể thu gom => bồn phản ứng kết hợp lắng => bể trung hòa => bể tụ keo => bể tạo bông => bể lắng hóa lý  => Bể anoxic => bể aerotank => bể lắng sinh học => bể trung gian => bồn áp lực => bể khử trùng => đấu nối về HTXLNT CCN

	28
	Công ty TNHH Sản Xuất Top Strength Việt Nam
	Lô D, Đường N5-D3,
	HTXLNT: Nước thải => Bể điều hòa => Bể hiếu khí => Bể lắng => Bể khử trùng => đấu nối về HTXLNT CCN

	29
	Công ty TNHH Gold Phoenix Technology
	Lô F
	HTXLNT với công suất 50 m3/ngày, công nghệ xử lý: Nước thải=> bể bơm => bể điều hòa => bể trung hòa => bể tụ keo, tạo bông => bể lắng =>bể anoxic => bể aerotank => bể lắng => bể khử trùng =>Bồn lọc áp lực => đấu nối về HTXLNT CCN

	30
	Công ty TNHH Sơn Long Bảo Việt Nam
	Lô F, đường N6b
	HTXLNT với công suất 50 m3/ngày, công nghệ xử lý: Nước thải=> điều hòa => keo tụ, tạo bông => bể lắng sinh học => bể lọc màng sinh học MBR => đấu nối về HTXLNT CCN

	31
	Công ty TNHH Việt Khắc
	Lô F
	HTXLNT với công suất 50 m3/ngày: Nước thải=> điều hòa => hiếu khí => bể lắng => bể khử trùng => đấu nối về HTXLNT CCN

	32
	Công ty TNHH K-CHEM Việt Nam
	Đường N6b, Lô F
	HTXLNT với công suất 50 m3/ngày, công nghệ xử lý: Nước thải=> điều hòa => hiếu khí => bể lắng => bể khử trùng => đấu nối về HTXLNT CCN

	33
	Công ty TNHH Master World Investment
	Lô B, đường N6b
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	34
	Công ty TNHH Fully Wind Investment VN
	Lô E', đường D6
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	35
	Công ty TNHH Innovation United International (Việt Nam)
	Thửa đất số 1153, tờ bản đồ số 7 và Thửa đất số 620, tờ bản đồ số 12
	HTXLNT: Nước thải => Bể điều hòa => Bể hiếu khí => Bể lắng => Bể khử trùng => đấu nối về HTXLNT CCN

	36
	Công ty TNHH Super Foam Việt Nam
	Thửa đất số 936, tờ bản đồ số 12
	HTXLNT: Nước thải => Bể điều hòa => Bể hiếu khí => Bể lắng => Bể khử trùng => đấu nối về HTXLNT CCN

	37
	Văn phòng Công ty TNHH Cheng Chia Wood
	-
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	38
	Nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải của CCN Phú Chánh 1
	-
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN

	39
	Khu tái định cư Phú Chánh và khu nhà ở công nhân
	-
	Nước thải => bể tự hoại => đấu nối về HTXLNT CCN


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.
b. Hệ thống xử lý nước thải

Hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Phú Chánh 1 công suất 4.000 m3/ngày đêm. Trình tự các hạng mục của hệ thống xử lý nước thải như sau: 

Nước thải → Bể thu gom → Bể tách dầu → Bể điều hoà → Bể kiểm soát → Xử lý sinh học bằng mương oxy hoá → Bể lắng sinh học → Bể keo tụ, tạo bông → Bể lắng hoá lý → Bể khử trùng → Thải ra môi trường (suối Cái → Sông Đồng Nai).
* Sơ đồ công nghệ xử lý:
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Hình 3.6. Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý nước thải CCN Phú Chánh 1
Thuyết minh quy trình

Nước thải từ các doanh nghiệp trong CCN, nước thải phát sinh từ văn phòng Công,nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải và khu tái định cư Phú Chánh được thu gom theo đường cống nước thải dẫn về bể thu gom. 
Bể thu gom: Bể thu gom tiếp nhận nước thải từ các đơn vị nước thải. Tại đầu vào của bể này, giỏ tách rác thô (kích thước lỗ 10 mm) sẽ được lắp đặt để bảo vệ bơm khỏi bị hư hại bởi các hạt thô trong nước thải. Định kỳ, giỏ tách rác thô sẽ được làm sạch để loại bỏ rác và các hạt thô bám vào từ bể thu gom, nước thải được bơm sang bể điều hòa.

Bể tách dầu: Nước thải từ hố gom được bơm vào bể tách dầu. Trước khi vào bể tách dầu, nước thải sẽ đi qua thiết bị tách rác tinh. Thiết bị tách rác tinh có nhiệm vụ tách các loại cặn và chất rắn lơ lửng có kích thước lớn hơn 1mm, góp phần giảm hàm lượng chất rắn trong nước thải.  
Trong quá trình sản xuất các loại rau củ quả sẽ phát sinh một lượng dầu mỡ nhất định. Do đó sử dụng bể tách dầu bể loại bỏ dầu ra khỏi nước thải, tránh ảnh hưởng của dầu mỡ đến các thiết bị và hiệu quả xử lý của các công trình phía sau. 

Từ bể tách dầu, nước thải sẽ được dẫn qua bể điều hòa.

Bể điều hòa: Các nguồn nước thải từ bể tách dầu được thu gom về bể điều hòa. Bể điều hòa được sử dụng với mục đích điều hòa lưu lượng và nồng độ nước thải, tránh tình trạng quá tải trong giờ cao điểm cũng như thời điểm nước thải tăng đột biến, giúp hệ thống hoạt động ổn định, nâng cao hiệu suất, giảm kích thước và chi phí của các đơn vị phía sau.
Đồng thời, không khí được máy thổi khí cấp vào xuống đáy bể để khả năng tăng xáo trộn, tránh lắng cặn ảnh hưởng đến quá trình bơm Từ bể điều hòa, nước thải được bơm vào hệ thống xử lý sinh học.

Bể kiểm soát: Nước thải từ bể điều hòa được dẫn vào bể kiểm soát để tiếp tục quá trình xử lý nước thải. Trong bể kiểm soát nước thải được chia thành 2 dòng chảy về 2 bể sinh học hiếu khí.

Bể sinh học hiếu khí (mương oxy hóa): Trước khi vào mương oxy hóa, nước thải được điều chỉnh pH về giá trị thích hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật hiếu khí bằng thiết bị trộn tĩnh được lắp đặt trên đường ống dẫn nước thải từ tháp khử nito bậc 2 đến mương oxy hóa.
Mương oxi hóa là một dạng cải tiến của aeroten khuấy trộn hoàn chỉnh làm việc trong điều kiện hiếu khí kéo dài với bùn hoạt tính (sinh trưởng lơ lửng của vi sinh vật trong nước thải) chuyển động tuần hoàn trong mương. Công nghệ này dựa trên sự phát triển sinh học dạng “lơ lửng” gọi là “bùn hoạt tính” duy trì trong môi trường giàu oxy. Sự phát triển sinh học này rất nhanh giúp phá hủy chất hữu cơ có trong nước thải đầu vào. Sự phá hủy các chất hữu cơ bằng bùn hoạt tính gây ra khối lượng tế bào chết lớn, làm tăng khối lượng chất rắn bùn hoạt tính. 

Nước thải từ bể kiểm soát được dẫn sang bể sinh học. Trong bể sinh học, quá trình oxy hóa hữu cơ sẽ diễn ra theo phương trình sau:

CxHyOz + O2 → CO2 + H2O

Máy thổi khí cung cấp không khí để duy trì nồng độ oxy hòa tan 3 mg/l > DO > 2 mg/l. Vì vậy, phải kiểm soát tối ưu thông số này để tạo điều kiện cho vi sinh vật hoạt động tốt nhất. Hệ thống xử lý sinh học hiếu khí là một khâu rất quan trọng trong hệ thống xử lý, nó có thể xử lý các chất ô nhiễm như COD, BOD, SS, các hợp chất chứa nitơ, … có trong nước thải.

Từ bể sinh học, nước thải sẽ được thu bằng máng răng cưa chảy sang bể lắng sinh học. Mương oxy hóa đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các chất ô nhiễm hữu cơ. Dưới sự hoạt động của các vi sinh vật hiếu khí, các chất ô nhiễm như COD, BOD, tổng Nito, tổng Phốtpho….được xử lý đáng kể.

Để đảm bảo môi trường hiếu khí sinh vật sinh trưởng và phát triển, các máy sục khí bề mặt được lắp đặt tại bể giúp xáo trộn nước thải, cung cấp ô xy trong không khí vào nước thải.

Bể lắng sinh học: Nước thải được bơm từ bể sinh học hiếu khí qua bể lắng sinh học. Bể lắng sinh học được sử dụng để tách các chất lơ lửng có trong nước thải sau bể sinh học hiếu khí. 
Bể lắng sinh học được thiết kế theo dạng bể lắng ly tâm. Nước thải được dẫn vào bể và phân phối đều theo miệng phân phối đặt ở trung tâm. Bùn cặn được tập trung về hố thu nằm ở giữa bể bằng hệ thống gạt cặn quay với tốc độ 2-3 vòng/giờ. Độ dốc của đáy bể thường là 0,1-0,3%. Bùn cặn được xả khỏi bể bằng bơm hút bùn. 

Dòng bùn từ bể lắng sinh học sẽ được dẫn về ngăn chứa bùn của bể lắng sinh học, sau đó sẽ được bơm tuần hoàn một phần về bể sinh học để bổ sung vi sinh cho quá trình xử lý sinh học và phần còn lại sẽ được bơm về bể nén bùn.
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Hình 3.7. Bể lắng sinh học
Bể phản ứng hóa lý:  Bể phản ứng được chia làm hai ngăn: ngăn tạo bông và ngăn keo tụ. Nước thải từ bể lắng sinh học được chảy sang bể phản ứng hóa lí. tại đây phản ứng keo tụ, tạo bông được thực hiện. sau đó nước thải chảy sang bể lắng hóa lí.
Bể lắng hóa lý: Nước thải sau bể phản ứng hóa lí được dẫn vào bể lắng hóa lí bùn hóa lí và nước được tách ra bằng quá trình lắng.

Bùn lắng xuống đáy bể trong phễu chứa bùn. Từ đây, bùn hóa lí được bơm về bể chứa bùn.
Bể khử trùng: Nước thải từ Bể lắng hóa lí chảy vào bể Khử trùng. Tại bể này, nước thải được trộn với dung dịch javel để tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh và đạt yêu cầu thải về Coliform. javel được châm vào bể thông qua hệ thống định lượng hóa chất.

Bể chứa bùn: Bùn thải từ bể lắng sinh học và bể lắng hóa lí được bơm về bể chứa bùn. tại đây bùn thải được bơm sang máy ép bùn để xử lí.

Bùn từ bể chứa bùn được bơm vào máy ép bùn để tách nước cuối cùng. Đồng thời, hóa chất Polymer Cation được châm vào bùn trước khi vào máy ép bùn để tăng cường sự kết dính của các bông bùn, nâng cao hiệu quả ép bùn.

Nước sau khi tách bùn được đưa về bể trung gian 2 và tiếp tục đi vào quy trình xử lý.

Máy ép bùn: Bùn từ bể chứa bùn sẽ được định kỳ bơm vào máy ép bùn băng tải để thực hiện quá trình tách nước. Tại đây, Polymer Cation sẽ được thêm vào để hỗ trợ quá trình ép bùn. Nước dư từ máy ép bùn khung bản sẽ được dẫn về bể điều hòa để tiếp tục tham gia vào quá trình xử lý.

Một số hình ảnh về hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN Phú Chánh 1:
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	Bể thu gom
	Lưới chắn rác
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	Bể tách dầu mỡ
	Bể điều hoà
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	Bể sinh học hiếu khí
	Bể lắng hoá lý
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	Bể khử trùng
	Mương quan trắc
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Hình 3.8. Một số hình ảnh hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN Phú Chánh 1
c. Các hạng mục công trình
Bảng 3.4. Các hạng mục công trình của HTXLNT
	STT
	Hạng mục
	Ký hiệu
	Kích thước (m)
	Khối lượng

(m3)

	
	
	
	L/D
	W
	H
	

	1
	Bể thu gom
	T-101
	-
	-
	-
	-

	2
	Bể tách dầu mỡ
	T-102
	9.2
	2.7
	4.2
	104,3

	3
	Bể điều hòa
	T-103
	24.4
	11
	4.2
	1.127,3

	4
	Bể kiểm soát
	T-201
	1.1
	1.1
	4.8
	5,8

	5
	Bể sinh học
	T-202A
	34
	7.3
	4.2
	1042,4

	6
	Bể sinh học
	T-202B
	34
	7.3
	4.2
	1042,4

	7
	Bể lắng sinh học
	T-203
	16
	-
	3.6
	723,4

	8
	Bể keo tụ hóa lý
	T-301
	-
	-
	-
	-

	9
	Bể tạo bông
	T-302
	-
	-
	-
	-

	10
	Bể lắng hóa lý
	T-303
	11
	-
	3.6
	108,9

	11
	Bể khử trùng
	T-401
	10.5
	3.5
	2.5
	91,9

	12
	Bể chứa bùn
	T-501
	9.6
	7.7
	4.2
	310

	TỔNG THỂ TÍCH XÂY DỰNG
	4.556,2


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.
d. Danh mục các trang thiết bị của hệ thống
Bảng 3.5. Các trang thiết bị của HTXLNT
	STT
	HẠNG MỤC
	ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT
	NHÀ 
SẢN XUẤT
	XUẤT XỨ
	SỐ LƯỢNG
	ĐƠN VỊ

	1
	BỂ THU GOM
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Tách rác thô
	Loại: tĩnh
Chất liệu: SS304
Khe: 5 mm.
Phụ kiện: SS304 - Thép
	Eratech
	Việt Nam
	1
	Bộ 

	1.2
	Cảm biến đo mức 
	Loại: cảm biến siêu âm đo mức nước và nước thải.
Khoảng đo: 0 - 15 m.
Xuất tín hiệu: 4 - 20 mA
	Siemens


	EU/G7


	1
	Bộ

	1.3
	Bơm nước thải
	Bơm chìm, nước thải, cánh hở
P= 15 kW/380V/3pha/50Hz
H min= 8m H2O
gồm: thân bơm + Autocoupling (có thể hàng VN), KHÔNG bao gồm xích Inox, thanh trượt 
	Hydroo


	Tây Ban Nha


	3
	Cái

	1.4
	Bơm cát
	Loại: bơm chìm.
Điện năng: 0.75kW/380V/3pha/50Hz
	Hydroo


	Tây Ban Nha


	1
	Cái

	2
	BÊ ĐIỀU HÒA 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Thiết bị đo mực nước
	Loại: phao nổi 
Vật liệu phao: Copolymer polypropylene
	ATMI
	Pháp
	1
	Bộ

	2.2
	Bơm nước thải
	Loại: bơm chìm.
Điện năng: 7.5 kW/380V/3pha/50Hz


	Hydroo


	Tây Ban Nha


	2
	Cái

	2.3
	Hệ thống khuấy trộn
	Loại: bọt thô
Chất liệu màng: EPDM.
Phụ kiện: SS304, uPVC, Thép - Epoxy, …
	SSI
	EU/G7


	1
	Hệ


	2.4
	Đồng hồ đo lưu lượng 
	Khoảng đo: 0 - 200 m3/h.
Loại: Compact.
Tín hiệu xuất: 4 - 20 mA
	Siemens


	EU/G7


	1
	Bộ 

	3
	BỂ KIỂM SOÁT
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Hệ thống khuấy trộn
	Loại: khí 
Chất liệu: SS304.
Phụ kiện: SS304.
	Eratech


	Việt Nam


	1
	Bộ

	4
	BỂ SINH HỌC
	 
	 
	 
	 


	4.1
	Máy thổi khí 
	Loại: RootBlower.
Công suất: 30kW/380V/3pha/50Hz
Phụ kiện: ống giảm thanh
Model: BE150H
	Anlet


	Nhật Bản


	2
	Bộ

	4.2
	Hệ thống khuấy trộn 
	Loại: bọt mịn.
Chất liệu màng: EPDM.
Phụ kiện: SS304, uPVC
	SSI
	EU/G7


	1
	Hệ

	4.3
	Máy cấp khí


	Loại: tốc độ chậm.
Điện năng: 22kW/380V/50Hz
Model: TLFLO – 22 – RT7
	Europelec


	EU/G7


	2
	Bộ

	4.4
	Hệ thống thu nước S-Decanter


	Chất liệu: SS304/uPVC
Phụ kiện: SS304, Thép - Epoxy.
Chức năng: tách bùn vi sinh
Phần mềm điều khiển: PLC
	Eratech


	Việt Nam


	1
	Bộ

	4.5
	Hệ thống kiểm soát bùn dư
	Chất liệu: SS304.
Loại: Arilift.
Phần mềm điều khiển: PLC
	Eratech


	Việt Nam


	1
	Bộ

	5
	BỂ LẮNG SINH HỌC
	 
	 
	 
	 

	5.1
	Hệ thống gạt bùn đáy/bề mặt: bán cầu


	Chất liệu phần ngập: SS304.
Chất liệu phần nổi: thép - epoxy.
Điện năng: 0.55kW/380V/50Hz.
Dao gạt bùn: cao su, linh động điều chỉnh góc, cao độ
	Tsurumi
	Việt Nam
	1
	Hệ

	
	
	Motor gạt bùn

Loại: đặt khô.

Điện năng:0.55kW/380V/50Hz
	Nord - Germany
	Singapore
	1
	Bộ

	5.2
	Hệ thống điều chỉnh thủy lực 
	Chức năng: điều chỉnh cao độ nước và tải trọng.
Chất liệu: SS304
	Eratech


	Việt Nam


	1
	Hệ

	5.3
	Bơm bùn 
	Loại: bơm trục ngang.
Điện năng: 2.2kW/380V/3pha/50Hz
Model: DWO300
	Ebara


	Ý


	2
	Bộ

	6
	BỂ LẮNG HÓA LÍ
	 
	 
	 
	 

	6.1
	Hệ thống gạt bùn đáy/bề mặt: bán cầu
	Chất liệu phần ngập: SS304.
Chất liệu phần nổi: thép - epoxy.
Điện năng: 0.55kW/380V/50Hz.
Dao gạt bùn: cao su, linh động điều chỉnh góc, cao độ
	Tsurumi
	Việt Nam
	1
	Hệ

	
	
	Motor gạt bùn

Loại: đặt khô.

Điện năng: 0.55kW/380V/50Hz
	Nord - Germany
	Singapore
	1
	Bộ

	6.2
	Hệ thống điều chỉnh thủy lực 
	Chức năng: điều chỉnh cao độ nước và tải trọng.
Chất liệu: SS304
	Eratech


	Việt Nam


	1
	Hệ

	6.3
	Bơm bùn 
	Loại: bơm trục ngang.
Điện năng: 2.2kW/380V/3pha/50Hz
Model: DWO300

	Ebara


	Ý


	2
	Bộ

	7
	BỂ CHỨA BÙN
	 
	 
	 
	 

	7.1
	Hệ thống khuấy trộn
	Loại: khí.
Chất liệu: SS304.
Phụ kiện: SS304.


	Eratech


	Việt Nam
	1
	Bộ

	7.2
	Hệ thống điều chỉnh thủy lực 
	Chức năng: điều chỉnh cao độ nước và tải trọng.
Chất liệu: SS304
	Eratech
	Việt Nam
	1
	Hệ

	7.3
	Bơm bùn vào máy ép bùn
	Loại: trục vít.
Điện năng: 1.5kW/380V/3pha/50Hz
Model: NM 031 BY 01 L 06 B
	Netzsch - Đức


	Ấn Độ
	1
	Bộ

	8
	HỆ THỐNG CHÂM NAOH
	 
	 
	 
	 

	8.1
	Bồn chứa hóa chất
	Thể tích: 2000 lít
Vật liệu: PE
	Đại Thành
	Việt Nam
	1
	Bộ

	8.2
	Hệ thống trộn dạng đục lỗ 
	Loại: khí (từ trạm 1000m3).
Chất liệu: SS304.
Phụ kiện: SS304.


	Eratech


	Việt Nam


	1
	Bộ

	8.3
	Bơm định lượng
	Loại: bơm định lượng 
Điện năng: 0.37kW/380V/1pha/50Hz
	OBL


	USA
	1
	Bộ

	9
	HỆ THỐNG CHÂM COD
	 
	 
	 
	 

	9.1
	Bồn chứa hóa chất
	Thể tích: 2000 lít
Vật liệu: PE
	Đại Thành
	Việt Nam
	1
	Bộ

	9.2
	Hệ thống trộn dạng đục lỗ 
	Loại: khí (từ trạm 1000m3).
Chất liệu: SS304.
Phụ kiện: SS304.


	Eratech


	Việt Nam


	1
	Bộ

	9.3
	Bơm định lượng
	Loại: bơm định lượng 
Điện năng: 0.37kW/380V/1pha/50Hz


	OBL


	USA
	1
	Bộ

	10
	HỆ THỐNG CHÂM PAC
	 
	 
	 
	 

	10.1
	Bồn chứa hóa chất
	Thể tích: 3000 lít
Vật liệu: PE
	Đại Thành
	Việt Nam
	1
	Bộ

	10.2
	Hệ thống trộn dạng đục lỗ 
	Loại: khí (từ trạm 1000m3).
Chất liệu: SS304.
Phụ kiện: SS304.
	Eratech


	Việt Nam


	1
	Bộ

	10.3
	Bơm định lượng
	Loại: bơm định lượng 
Điện năng: 0.37kW/380V/1pha/50Hz

	OBL


	USA
	1
	Bộ

	11
	HỆ THỐNG CHÂM POLIMER
	 
	 
	 
	 

	11.1
	Bồn chứa hóa chất
	Thể tích:3000 lít
Vật liệu: PE
	Đại Thành
	Việt Nam
	1
	Bộ

	11.2
	Hệ thống trộn dạng đục lỗ 
	Loại: khí (từ trạm 1000m3).
Chất liệu: SS304.
Phụ kiện: SS304.
	Eratech


	Việt Nam


	1
	Bộ

	11.3
	Bơm định lượng
	Loại: bơm định lượng 
Điện năng: 0.37kW/380V/1pha/50Hz
	OBL


	USA
	1
	Bộ

	12
	HỆ THỐNG CHÂM JAVEL
	 
	 
	 
	 

	12.1
	Bồn chứa hóa chất
	Thể tích: 3000 lít
Vật liệu: PE
	Đại Thành
	Việt Nam
	1
	Bộ

	12.2
	Hệ thống trộn dạng đục lỗ 
	Loại: khí (từ trạm 1000m3).
Chất liệu: SS304.
Phụ kiện: SS304.
	Eratech


	Việt Nam


	1
	Bộ

	12.3
	Bơm định lượng
	Loại: bơm định lượng 
Điện năng: 0.37kW/380V/1pha/50Hz


	OBL


	USA
	1
	Bộ


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.
e. Hệ thống quan trắc và giám sát nước thải tự động
Tại Trạm XLNT tập trung CCN Phú Chánh 1 đã được lắp đặt thiết bị đo tự động ((các thông số pH, TSS, COD, độ màu và lưu lượng nước thải đầu ra), 01 camera thân tại mương quan trắc, 01 camera xoay trên cao để quan sát các hạng mục công trình xử lý nước thải và tủ lấy mẫu tự động cho CCN Phú Chánh 1. Công ty được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận kết nối dữ liệu hệ thống quan trắc nước thải tự động theo công văn số 5567/STNMT-CCBVMT, ngày 21/12/2020.

Bảng 3.6. Danh mục máy móc thiết bị của trạm quan trắc tự động liên tục nước thải

	Stt
	Tên thiết bị
	Thông số kỹ thuật
	Hãng sản xuất

Xuất xứ

	1
	Thiết bị đo COD
	· Model thiết bị: Liquiline CM442 + Viomax CAS51D

· Dãy đo: 0.7 - 370 mg/l.

· Có 2 ngõ ta: 0/4 – 20mA, chuẩn HART

· Tích hợp relay làm sạch

· Nguồn cấp: 100 – 230VAC (50/60Hz)

- Tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch, 6 hoặc 8mm
	Endress+

Hauser Đức

	2
	Thiết bị đo TSS
	· Model thiết bị:  CUS51D

· Đầu dò loại kỹ thuật số, sử dụng công nghệ Memosens kết nối với thiết bị hiển thị, ghi nhận dữ liệu CM442.

· Phương pháp đo: loại quang học với 2 nguồn phát LED và 4 nguồn thu tín hiệu giúp gia tăng độ chính xác của giá trị đo.

· Dãy đo: 0 - 4000 mg/l

· Cáp loại cố định, chiều dài kết nối từ đầu đo đến bộ hiển thị: 3m

· Tích hợp đầu thổi khí nén làm sạch, 6 hoặc 8mm

· Nhiệt độ làm việc: -5 to 50 °C

· Áp suất làm việc: 0.5 to 10 bar

· Vật liệu cảm biến: thép không gỉ

· Cấp bảo vệ: IP68, có thể ngâm trực tiếp trong nước.
	Endress+

Hauser Đức

	3


	Thiết bị đo độ màu


	· Bộ hiển thị kết nối đa chỉ tiêu, kết nối chỉ tiêu độ màu:

· Model thiết bị:  Monitor 7300w2
· Màn hình hiển thị LCD, trắng đen.

· Khả năng lưu trữ số liệu: 32GB

· Nhiệt độ làm việc: -20 to 70 °C

· Tích hợp tín hiệu ngõ ra 4 – 20mA cho từng chỉ tiêu.

· Tích hợp hệ thống làm sạch tự động các module.

· Chuẩn truyền thông: tùy chọn kết nối theo chuẩn RS485, USB… 

· Nguồn cung cấp: 100 – 240 VAC.

· Cấp bảo vệ: IP65

· Trọng lượng: 1.4kg.

· Kích thước: 213x185x95 mm (HxWxD)

	Partech – Anh

	
	
	· Sensor ColTechw2:

· Kết nối, hiển thị với bộ điều khiển trung tâm.

· Nguyên lý đo đạc: LED quang học.

· Dãy đo: 0 – 200mg/l

· Độ chính xác: ±2% giá trị đọc

· Độ lặp lại: ±1% giá trị đọc

· Lưu lượng: 0.5lít/phút đến 5lít/phút.

· Tự động làm sạch bằng cần gạt.
	Partech – Anh

	
	
	· Dataloger:

· Khả năng lưu dữ liệu: 4GB, khả năng mở rộng 32GB.

· Hệ điều hành: RT-Linux V3.12; CPU: Cortex-A8 AM3352; RAM 256MB; Battery Backup RAM 32KB.

· Tích hợp 8 tín hiệu Analog Input, 8 tín hiệu vào 4 tín hiệu ngõ ra số.

· Tích hợp 4 slot cắm mở rộng tín hiệu.

· Tích hợp ngôn ngữ lập trình: IEC61131-3 & C – xuất file .txt theo yêu cầu của thông tư 24.

· Tiêu chuẩn: CE/FCC

· Nhiệt độ vận hành: -40 to 70 °C

· Kiểu lắp đặt: DIN 35 rail/Wall Mount

· Nguồn cung cấp: 230VAC/24VDC.
	Advantech - Taiwan

	4


	Thiết bị đo lưu lượng đầu ra
	· Model: Ultra3 + dBMACH3

· Phương pháp đo: siêu âm, không tiếp xúc với nước.

· Kiểu máng đo thủy lực: loại đạp chắn có khe hình chữ V hoặc đập chắn cửa hình chữ nhật có thu dòng tự tạo hoặc máng đo Parshall.

· Cáp kết nối từ Sensor đến transmitter: 5m

· Dòng điện Analog 0/4~20mA,3 ngõ ra relay.

· Màn hình LCD, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng.

· Gắn tường, cấp bảo vệ IP65 cho transmitter, IP 68 cho Sensor.
	Pulsar – Anh

	5
	Thiết bị đo lưu lượng đầu vào
	· Model: S103/C; MUT2200EL 

· Nhà sản xuất: Chemitec;

· Serial: LCA0072 ( Transmitter), LAC0070 (đồng hồ); nguồn cấp 230 VAC; ngõ ra: 4-20 mA/phulse, màn hình LCD, hiển thị lưu lượng tức thời và lưu lượng tổng; sai số: 0,4%
	Italia

	6
	Thiết bị đo pH
	· Model: HI6100805

· Dãy đo: 0 – 14 pH

· Độ chính xác: ±0,2 pH

· Độ phân giải: 0,1

· Thời gian đáp ứng: ≤ 5 giây

	Hanna - Italia 

	7
	Đầu ghi hình mạng  Camera giám sát
	· 8 kênh chuẩn nén hình H.264/MJPEG.

· Đầu ghi hình IP xuất hình Ultra HD 8 kênh.

· Hỗ trợ chuẩn mã hóa: H.265+/H.265/H.264/H.264+. 

· Hỗ trợ camera lên đến 8MP.

· Incoming bandwidth: 40Mbps.

· Outgoing bandwidth: 80Mbps.

· HDMI xuất hình 4K (3840x2160).

· Hỗ trợ 1 ổ cứng SATA.

· Hik-Connect for easy network mangaement.

· Phần mềm quản lý Hik-Connect miễn phí.

· Kèm ổ cứng 1TB.

· Model: K-NL408K/G.
	Panasonic - China

	8
	Thiết bị đo Amonia và tích hợp nhiệt độ
	·  Bộ hiển thị: 50 Series

·  Sensor: Model : S470; dãy đo: 0-100 ppm; độ chính xác: <5% ( =- 1 ppm); độ phân giải: 0,1
	Chemittec

/Italia


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.
3.2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải

- Hoạt động của CCN không phát sinh bụi, khí thải, chủ yếu phát sinh từ các phương tiện lưu thông trên các tuyến đường giao thông. Công ty trồng cây xanh dọc các tuyến đường để giảm thiểu bụi, khí thải.

-
Toàn bộ khuôn viên, đường giao thông nội bộ của khu được bê tông hóa nên hạn chế được bụi đất bị lôi cuốn vào không khí khi các phương tiện qua lại.

-
Các doanh nghiệp trong khu phải tuân thủ các nội quy như: các phương tiện ra vào để xuất nhập sẽ tắt máy trong khi chờ xuất và nhập hàng.

-
Bố trí công nhân thường xuyên quét dọn vệ sinh khuôn viên. 

-
Các phương tiện giao thông được bảo trì và thay thế nếu không còn đảm bảo kỹ thuật, sử dụng nhiên liệu có hàm lượng lưu huỳnh thấp.

- Đối với bụi, khí thải phát sinh từ hoạt động của các doanh nghiệp trong CCN, các doanh nghiệp tự thực hiện biện pháp khống chế ô nhiễm theo quy định.

3.2.1. Đối với ô nhiễm từ các công ty thuê đất trong CCN


- Theo quy định về bảo vệ môi trường, các Công ty trong CCN phải lắp đặt các thiết bị khống chế ô nhiễm tại nguồn, xây dựng các nhà xưởng thông thoáng, lắp đặt các thiết bị chiếu sáng và thông gió tại các xưởng của các nhà máy, sử dụng thiết bị lọc, hấp thu bụi, áp dụng biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, rung, trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân… Cơ quan môi trường sẽ kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Trách nhiệm của Chủ cơ sở hạ tầng CCN Phú Chánh 1 sẽ thông báo cho cơ quan môi trường kiểm tra khi thấy có các trường hợp vi phạm về khí thải của các doanh nghiệp trong cụm.

Mỗi đơn vị thuê nhà xưởng trong CCN Phú Chánh 1 sẽ tự thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý khí thải phát sinh, đảm bảo đạt các quy chuẩn, tiêu chuẩn môi trường hiện hành, đảm bảo điều kiện môi trường làm việc tốt và an toàn cho công nhân. Các đơn vị này sẽ tự chịu các trách nhiệm trước pháp luật nếu các công trình xử lý môi trường, các biện pháp bảo vệ môi trường không được thực hiện đúng theo cam kết, phát thải khí thải chưa đạt quy chuẩn cho phép trước khi thải ra môi trường. Công ty TNHH Cheng Chia Wood sẽ thường xuyên giám sát, kiểm tra tình hình thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường của các đơn vị thuê nhà xưởng để đảm bảo chất lượng môi trường tại khu được đảm bảo không ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.

Trong tương lai, công ty sẽ tiếp tục các thực hiện các biện pháp quản lý nêu trên để đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp trong khu không ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh. Ngoài ra, công ty sẽ yêu cầu các đơn vị thuê sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp đã thực hiện, luôn vận hành đầy đủ và thường xuyên, cải tiến công nghệ để các chất thải được xử lý đạt quy chuẩn trước khi thải ra môi trường, không làm ảnh hưởng chất lượng môi trường chung tại khu nhà xưởng cho thuê, chất lượng môi trường không khí của khu dân cư, khu vực xung quanh. Đối với các đơn vị thuê nhà xưởng mới với ngành nghề sản xuất tương tự như các đơn vị hiện hữu cũng sẽ thực hiện các biện pháp giảm thiểu tương tự như các đơn vị trên.
Nguồn phát sinh khí thải và các biện pháp giảm thiểu của các doanh nghiệp trong CCN như sau:
Bảng 3.7. Tổng hợp các chất ô nhiễm đặc trưng từ một số ngành đầu tư vào CCN
	STT
	Ngành sản xuất
	Các chất ô nhiễm đặc trưng

	1
	Cơ khí
	Bụi kim loại, bụi sơn, hơi dung môi từ quá trình sơn…

	2
	Dệt – may
	Bụi vải, hơi dung môi, khí thải từ lò hơi

	3
	Hóa chất, dược phẩm, hóa mỹ phẩm, nhựa
	Bụi, NO2, SO2, CO, aceton, các hợp chất hữu cơ bay hơi phát sinh từ các xưởng sản xuất, máy phát điện, lò hơi, lò sấy

	4
	Sản xuất giấy và văn phòng phẩm
	Bụi, khí thải lò sấy

	5
	Sản xuất, chế biến thực phẩm
	Bụi phát sinh từ quá trình xay, nghiền, trộn và từ quá trình vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm; Mùi và khí thải phát sinh từ quá trình chế biến.

Khói thải phát sinh từ lò hơi, ô nhiễm nhiệt từ lò sấy.


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.

Phân loại, nhận diện:

Tùy theo từng loại hình công nghệ sản xuất sẽ có các loại khí thải chứa bụi hoặc hơi khí tương ứng, nhưng nhìn tổng quan, quá trình hoạt động của các loại hình công nghiệp thường phát sinh các dạng khí sau:

Các chất ô nhiễm dạng hạt

Các chất ô nhiễm không khí dạng hạt thuộc loại này là các chất ô nhiễm lơ lửng trong không khí, bao gồm:

Bụi: sinh ra trong quá trình sản xuất, có kích thước từ vài µm đến hàng trăm µm. Bụi sương (Mist): là các hạt chất lỏng ngưng tụ có kích thước từ 20 - 500 µm.

Khói: từ quá trình đốt nhiên liệu có hàm lượng cặn cao và quá trình đốt xảy ra không hoàn toàn.

Các chất ô nhiễm dạng khí

Các chất ô nhiễm thuộc loại này có rất nhiều, rất đa dạng và tùy thuộc vào các loại hình công nghệ sản xuất. Các loại ô nhiễm không khí dạng khí có thể xác định sơ bộ bao gồm: Các dung môi hữu cơ bay hơi: trong sơn và keo

Các hợp chất lưu huỳnh: bao gồm SO2, SO3… những loại khí này phát sinh từ ngành công nghiệp có gia công linh kiện, kim loại (như ngành cơ khí chính xác, cơ khí sửa chữa ..).

Các hợp chất Nitơ: như các khí NOx, sinh ra từ các ngành công nghiệp có gia công kim loại.

Mùi hôi từ khói hàn của công đoạn hàn điện sắt thép có sử dụng trong các ngành cơ khí chính xác, cơ khí sửa chữa…

Từ những ngành nghề đã được xác định, có thể dự tính được tải lượng các chất ô nhiễm khi biết công suất hoạt động của từng xí nghiệp trong CCN dựa theo hệ số ô nhiễm của các chất ô nhiễm ứng với từng loại hình sản xuất tương ứng.

Mức độ ô nhiễm không khí của các ngành sản xuất dự kiến sẽ đầu tư vào CCN không vượt quá cao so với tiêu chuẩn cho phép và chỉ xảy ra cục bộ trong phạm vi từng xí nghiệp do đó việc giảm thiểu sẽ được thực hiện bởi chính các nhà đầu tư vào CCN. Có thể tham khảo thành phần các chất ô nhiễm phát sinh từ một số loại hình sản xuất tại các CCN đang hoạt động trong bảng sau.

Bảng 3.8. Thành phần chất ô nhiễm phát sinh và kết quả thực tế tại một số nhà máy xí nghiệp

	Stt
	Ngành
	Các khí thải sinh ra
	Tham khảo

	1
	Dệt
	Bụi sinh ra trong quá trình bốc xếp các loại nguyên liệu, thành phẩm: bụi sợi, bụi vải sinh ra trong quá trình kéo sợi, dệt, đan;

Khí thải lò hơi: bụi, SOx, NOx, CO, CO2;

Các thông số vật lý trong quá trình lao động như: tiếng ồn, nhiệt độ, ánh sáng;
	Khu vực lò hơi: Nhiệt độ 86-98oC, Bụi 82-140 (mg/Nm3); SO2 47,5-

51,6 (mg/Nm3), NOx 37,5-43,5

(mg/m3)

(Nguồn: Công ty TNHH MTV C&T Vina, 2014)

Tại phân xưởng dệt: nhiệt độ: 32oC, tiếng ồn 78-79 dBA đạt tiêu chuẩn TCVS-2002.

(Nguồn: Công ty TNHH Hồng Tiến Phát)



	2
	Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy (sản xuất bao bì bằng giấy, bìa)
	Khí thải phát sinh từ khu vực in, hồ giấy, dán Tiếng ồn từ khu vực đóng kim
	Khu vực hồ giấy: Nhiệt độ 30,1oC; Tiếng ồn 82,5-95,0 (dBA); NO2 0,07

(mg/m3); SO2 0,05 (mg/m3); CO 2,15

(mg/m3); Độ ẩm 65,3 (%);

Khu vực in: Nhiệt độ 30,5oC; Tiếng ồn 79,0-83,0 (dBA); NO2 0,11 (mg

m3); SO2 0,03 (mg/m3); CO 0,88

(mg/m3); Độ ẩm 69,5 (%); Pb 0,025 (mg/m3); CxHy 3,1 (mg/m3);

Khu vực đóng kim và dán: Nhiệt độ 29,0oC; Tiếng ồn 80,0-81,4 (dBA); NO2 0,11 (mg/m3); SO2 0,06

(mg/m3); CO 1,67 (mg/m3); Độ ẩm 70,0 (%);

(Nguồn: Công ty Cổ Phần Bao Bì       Biên Hòa)

	3
	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại

Gia công kim loại,

gia công cơ khí
	Tiếng ồn do hoạt động của các máy móc thiết bị;
	Khu vực định hình và cắt viền: Nhiệt độ 30,6 oC; Tiếng ồn 76,2 – 80,1
(dBA); bụi 0,3 (mg/m3); NO 2 0,15

(mg/m3); SO2 0,26 (mg/m3); CO 1,0

(mg/m3); aceton 2,1 (mg/m3); flo 0,1 (mg/m3); (Công ty TNHH Lunji Vina).

	4
	Sản xuất thực

phẩm khác (các loại bánh từ bột), chế biến nước hoa quả
	Bụi phát sinh từ quá trình xay, nghiền, trộn và từ quá

trình vận chuyển nguyên liệu và thành phẩm;

Khói thải phát sinh từ lò hơi, ô nhiễm nhiệt từ lò sấy.
	Khu vực lò hơi: nhiệt độ 33,3oC, tiếng ồn 85,2-87,6 dBA, bụi 0,2

mg/m3, SO2 0,02 (mg/m3), NO2 0,02

(mg/m3), CO 1,10 (mg/m3)

(Nguồn: Công ty nước giải khát CKL)

Tại vị trí cách lò sấy 15m có nhiệt độ 32oC, nồng độ bụi 0,4 mg/m3, tiếng ồn 72-84 dBA.

(Nguồn: Công ty Thành Phát)

	5
	Ngành thuốc thú y
	Bụi, NO2, SO2, CO, aceton, các hợp chất hữu cơ bay hơi phát sinh từ các xưởng sản xuất, máy

phát điện, lò hơi.
	Xưởng kháng sinh bột tiêm: Bụi 0,1 (mg/m3); SO2 0,08 (mg/m3), NO2 0,06 (mg/m3), CO 0,41 (mg/ m3),

Tiếng ồn 62,7 – 65,0 (dBA). Thuốc viên không  - lactam: Bụi

0,1 (mg/m3); SO2 0,07 (mg/m3), NO2
0,05 (mg/m3), Tiếng ồn 70,1 – 72,6 (dBA).

(Công ty cổ phần hóa dược phẩm MEKOPHAR)
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	Ngành in ấn, in nổi, in offset
	Bụi phát sinh chủ yếu từ các công đoạn cắt, vận chuyển nguyên liệu và sản phẩm của Chi nhánh Công ty.

Khí thải phát sinh chủ yếu từ khu vực in (hơi acetol pha mực in).

Mùi dầu nhớt do quá trình vệ sinh máy móc. Tuy nhiên, quá trình vệ sinh máy móc sẽ được thực hiện định kỳ hàng tháng và được thực hiện trong thời gian ngắn.

Khí thải phát sinh từ các

phương tiện giao thông ra vào phân xưởng.
	Khu vực cắt: SO2 0,064 (mg/m3), NO2 0,038 (mg/m3), CO

1,58(mg/m3), Bụi 0,45 (mg/m3).

Khu vực in: SO2 0,072 (mg/m3), NO2 0,044 (mg/m3) , CO 1,63(mg/m3),

Bụi 0,44 (mg/m3), Acetol 20,5(mg/m3).

(Chi nhánh Công ty TNHH In Hải Âu)


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.

Khí thải phát sinh từ những công ty đang hoạt động trong CCN Phú Chánh 1 được các doanh nghiệp đánh giá cụ thể, chi tiết khi đăng ký hồ sơ với với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp này sẽ có các biện pháp giảm thiểu các nguồn gây ô nhiễm không khí từ các hoạt động sản xuất kinh doanh của các dự án này gây ra, các biện pháp phổ biến mà các công ty đang áp dụng bao gồm:

-
Áp dụng các quy trình công nghệ sản xuất tiên tiến, ít gây ô nhiễm.

-
Lắp đặt các thiết bị giảm thiểu khống chế ô nhiễm tại nguồn (như thiết bị thu bụi, hệ thống xử lý khí thải lò hơi, hơi dung môi,…); 

-
Xây dựng nhà xưởng thông thoáng, lắp đặt các thiết bị chiếu sáng và thông gió tại các xưởng sản xuất; 

-
Sử dụng thiết bị lọc, hấp thu bụi; vệ sinh nhà xưởng vào cuối mỗi ca làm việc, trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân… 

-
Định kỳ bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị (3- 6 tháng/lần).

3.2.2. Đối với ô nhiễm chung trong CCN

Công ty TNHH Cheng Chia Wood thực hiện các biện pháp đảm bảo môi trường không khí xung quanh đã thực hiện bao gồm:

-
Thực hiện xây dựng bê tông nhựa 100% các tuyến đường trong CCN 

-
Bố trí hệ thống cây xanh dọc các tuyến đường trong CCN có tác dụng giảm bụi và tiếng ồn.

-
Hệ thống thoát nước mưa là hệ thống cống bêtông, tại các hố gas có nắp đậy kín, có tác dụng giảm thiểu mùi hôi phát sinh từ hệ thống này. Bên cạnh đó, khi xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom nước thải của CCN, thì hệ thống này sẽ là hệ thống cống BTCT được chôn ngầm dưới đất. Do vậy, mùi hôi phát sinh từ hệ thống thoát nước mưa, thu gom nước thải là không đáng kể.

Bên cạnh đó, Cơ quan môi trường sẽ thường xuyên kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm. Chủ cơ sở hạ tầng CCN sẽ thường xuyên tiến hành kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường của mỗi Công ty trong CCN, thông báo cho cơ quan môi trường để theo dõi, khi thấy có các trường hợp vi phạm sẽ có các biện pháp xử lý hợp lý.
3.2.3. Mùi hôi từ HTXLNT và hệ thống thoát nước CCN Phú Chánh 1
a. Mùi hôi từ HTXLNT CCN Phú Chánh 1

Công ty thực hiện các biện pháp để hạn chế và giảm thiểu tác động của mùi hôi như sau:

-
Thường xuyên kiểm tra và bảo trì hệ thống phân phối khí và sục khí ở bể điều hòa và bể hiếu khí để duy trì điều kiện hiếu khí, giảm thiểu việc phát sinh khí gây mùi như H2S, NH3,... 

-
Kiểm tra tốc độ dòng chảy tại các bể chứa, bể thu gom để đảm bảo thơi gian lưu nước của các bể.

- Các cây xanh được trồng gồm cây bụi, thảm cỏ và một số loại cây lớn có tán rộng như cây bàng đài loan, cây bàng, cây dầu…mảng cây xanh này sẽ cách ly và hạn chế mùi phát sinh từ trạm ảnh hưởng đến dân cư xung quanh.
b. Mùi hôi từ hệ thống thoát nước CCN Phú Chánh 1

Mạng lưới thoát nước thải được xây dựng bằng hệ thống ống BTCT kín nên không xảy ra hiện tượng phát sinh mùi. Tuy nhiên, để hạn chế đến mức thấp nhất các sự cố có thể xảy ra, chủ đầu tư sẽ thường xuyên kiểm tra và định kỳ nạo vét lượng bùn trong cống.

3.3. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải thông thường và chất thải rắn sinh hoạt
3.3.1. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn chất thải rắn sinh hoạt
a. Đối với các cơ sở sản xuất trong CCN Phú Chánh 1 
Chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh tại CCN Phú Chánh 1: Hiện nay tất cả các doanh nghiệp phải tự hợp đồng thu gom xử lý theo quy định về bảo vệ môi trường. Cơ quan môi trường sẽ kiểm tra xử lý trực tiếp các Công ty này. Trường hợp các Công ty này vi phạm, nếu phát hiện, Chủ cơ sở hạ tầng CCN Phú Chánh 1 sẽ báo cáo cho cơ quan môi trường để kiểm tra xử lý.
Chất thải rắn sinh hoạt bao gồm rác thực phẩm, giấy vụn, nylon, thủy tinh, vỏ lon,… phát sinh từ hoạt động sinh hoạt hằng ngày. Hiện nay, Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các công ty đang hoạt động trong CCN Phú Chánh 1 được các công ty tự thu gom về khu vực tập trung tại mỗi Công ty và ký hợp đồng với đơn vị có chức năng xử lý.
b. Đối với chủ cơ sở hạ tầng CCN Phú Chánh 1 
- Khối lượng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt: 5 người x 0,65 kg/người/ngày = 3,25 kg/ngày ≈ 1.187 kg/năm (Theo Quyết định số 88/QĐ-UBND ngày 13/01/2014).

- Chất thải rắn sinh hoạt được phân loại ngay tại nguồn bao gồm:


+ Chất thải sinh hoạt có thể tái chế được như: bìa carton, nhựa, giấy vụn được thu gom, định kỳ chuyển giao cho đơn vị thu mua phế liệu;


+ Chất thải thực phẩm;


+ Chất thải rắn sinh hoạt khác.

- Rác thải sinh hoạt của nhân viên tại nhà điều hành CCN và tại trạm XLNT được thu gom về thùng chứa rác có dung tích 120 lít;

Chất thải sinh hoạt phát sinh ngoài các công ty trong CCN được đội vệ sinh của CCN thu gom. Công ty đã bố trí 10 thùng rác, dung tích 120 lít để thu gom rác thải phát sinh từ quá trình sinh hoạt của công nhân viên, đồng thời hợp đồng với Hợp tác xã DV Môi trường phường Tân Hiệp (Hợp đồng số 06/2022-RSH/HĐ-KT/2 ngày 1/05/2022 cho đến ngày 30/12/2023, đính kèm phụ lục).
Bảng 3.9. Thông tin về thùng rác sinh hoạt Công ty đang sử dụng

	Đặc điểm
	Hình ảnh thùng chứa
	Số lượng

	- Màu sắc: cam;
- Vật liệu: Nhựa HDPE;
- Có nắp đậy ngăn mùi và chắn nước mưa, nắng;
- Cấu tạo nhẵn 2 mặt giúp việc vệ sinh thùng rác sau khi thu gom rác được dễ dàng;
- Thùng rác 120 L, kích thước 550 x 490 x 930 (mm).

	[image: image19.png]
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Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.
3.3.2. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường

a. Đối với các cơ sở sản xuất trong CCN Phú Chánh 1 
Chất thải rắn công nghiệp thông thường của các công ty đang hoạt động trong CCN Phú Chánh 1. Các Công ty tự thu gom, phân loại và lưu trữ theo đúng quy định. Các công ty tự hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý chất thải rắn sản xuất không nguy hại.

Lượng CTR sinh ra từ các ngành công nghiệp sẽ rất đa dạng về thành phần tùy theo từng công nghệ sản xuất, công suất cũng như sản phẩm của từng nhà máy. Thành phần CTRCN phát sinh từ các nhà máy trong CCN có thể dự đoán theo các ngành nghề dự kiến thu hút đầu tư và các số liệu tham khảo từ các nhà máy có ngành nghề sản xuất tương tự. Thành phần chất thải rắn công nghiệp trong CCN Phú Chánh 1 theo Đề án BVMT chi tiết đã được duyệt như sau:

Bảng 3.10. Thành phần chất thải rắn công nghiệp trong CCN Phú Chánh 1 

	STT
	Nhóm Ngành
	Chất thải công nghiệp

	1
	May mặc, may túi xách, dệt
	· Vải vụn, vụn da

· Lõi chỉ

· Bao bì (giấy, nylon);

· Thùng carton

	2
	Ngành cơ khí
	· Phôi, xỉ kim loại, vụn kim loại

· Sản phẩm không đạt chất lượng

· Bao bì giấy, nylon

	3
	Hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm
	· Giấy, nhựa

· Bao bì phế liệu

	4
	Bao bì giấy, văn phòng phẩm
	· Giấy bao bì phế liệu; Ny lon

	5
	Chế biến thực phẩm
	· Thực phẩm hư hỏng

· Bao bì các loại

· Chất thải rắn từ quá trình sơ chế thực phẩm


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.

* Khối lượng:

Chất thải không nguy hại từ hoạt động sản xuất của các nhà máy thành viên trong CCN. Các ngành nghề thu hút đầu tư vào CCN và tốc độ phát sinh trung bình CTRCN của các ngành nghề tương ứng theo Đề án BVMT chi tiết được phế duyệt như sau:

Bảng 3.11. Tốc độ phát sinh trung bình của CTRCN trong CCN Phú Chánh 1 

	Stt
	Ngành công nghiệp
	Hệ số ô nhiễm (tấn/ha/năm) (*)

	01
	Ngành may mặc, dệt nhuộm
	342,66

	02
	Cơ khí
	146,80

	03
	Ngành, bao bì, đồ nhựa
	143,61

	Tốc độ phát sinh trung bình
	211


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.

Từ Bảng trên ta có thể ước tính được khối lượng CTRCN phát sinh từ CCN Phú Chánh 1 như sau: theo quy hoạch phát triển CCN diện tích đất công nghiệp là 85,33 ha, giả sử tốc độ phát sinh CTRCN tại khu đất công nghiệp bằng nhau, khối lượng CTRCN phát sinh ước tính khoảng 85,33 ha x 211 = 18.005 tấn/năm. Khối lượng chất thải rắn này phát sinh khá lớn vì vậy cần phải thu gom và xử lý hợp lý.

Lượng chất thải này chỉ đánh giá cho đặc trưng các ngành nghề hoạt động và khi các doanh nghiệp thành viên trong CCN đi vào hoạt động sẽ được các doanh nghiệp đánh giá chi tiết và có biện pháp xử lý theo quy định.

b. Đối với chủ cơ sở hạ tầng CCN Phú Chánh 1 


- Công ty không phát sinh chất thải rắn từ hoạt động sản xuất.

+ Chất thải rắn công nghiệp thông thường chủ yếu là rác thải đường phố, cây xanh phát sinh khoảng 10 kg/ngày ≈ 3.650 kg/năm.
+ Bùn thải từ nạo vét định kỳ các hố ga thoát nước mưa: 4.500 kg/năm.

+ Khối lượng rác tại bể thu gom: 1 tuần vệ sinh 1 lần (khoảng 2kg rác: gồm bịch nilong, hộp xốp, dây nhợ, hạt nhựa…..) ( 2 kg/tuần ≈ 104kg/năm.


- Biện pháp thu gom xử lý: được nhân viên vệ sinh của CCN Phú Chánh 1 thu gom bằng thùng chứa rác 120 L, 660 L di động sau đó tập trung tại các vị trí thuận lợi, dọc đường trong CCN, đồng thời hợp đồng với Hợp tác xã DV Môi trường phường Tân Hiệp (Hợp đồng số 06/2022-RSH/HĐ-KT/2 ngày 1/05/2022 cho đến ngày 30/12/2023, đính kèm phụ lục).

3.4. Công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải nguy hại

a. Đối với các cơ sở sản xuất trong CCN Phú Chánh 1 
Theo quy định, hiện nay tất cả các doanh nghiệp trong khu phải tự hợp đồng thu gom xử lý CTNH theo quy định về bảo vệ môi trường. Cơ quan môi trường sẽ kiểm tra xử lý trực tiếp các Công ty. Trường hợp các Công ty này vi phạm, nếu phát hiện, chủ cơ sở CCN Phú Chánh 1  sẽ báo cáo cho cơ quan môi trường để kiểm tra xử lý.

Hiện nay, chất thải nguy hại phát sinh trong CCN Phú Chánh 1 từ các công ty đang hoạt động trong CCN, từ nhà máy xử lý nước thải tập trung và từ hoạt động bảo trì, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng của toàn khu vực. 

-
Đối với chất thải nguy hại của các công ty đang hoạt động trong CCN Phú Chánh 1 được tự các công ty thu gom, phân loại và lưu trữ theo đúng quy định. Các công ty tự ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để thu gom và xử lý chất thải rắn nguy hại. Theo Sổ chủ nguồn thải mới nhất và các hồ sơ môi trường liên quan của các công ty đang hoạt động trong CCN Phú Chánh 1. Khối lượng CTNH phát sinh sẽ tùy thuộc vào công suất hoạt động cụ thể của từng nhà máy. Do đó, việc tính toán khối lượng cụ thể là không khả thi. Tuy nhiên, theo thống kê thông thường CTNH chiếm tỷ lệ khoảng 10% tổng lượng CTRCN tương đương 1.800,5 tấn/năm.

Bảng 3.12. Thành phần chất thải nguy hại của các ngành tại CCN

	Stt
	Ngành
	Chất thải nguy hại

	1
	Ngành cơ khí
	· Giẻ lau dính dầu nhớt

· Cặn dầu nhớt thải

· Thùng đựng hóa chất (sơn, dung môi pha sơn, nhớt, keo… )

· Bóng đèn huỳnh quang bể, hư hỏng

· Hộp mực in thải

	3
	Bao bì giấy, văn phòng phẩm
	· Bóng đèn các loại, đèn hình các loại

· Hộp mực in

	4
	May mặc, dệt
	· Thùng chứa hóa chất, nhớt thải, dầu thải

· Giẻ lau dính dầu, nhớt

· Bóng đèn huỳnh quang bể, hư hỏng

· Hộp mực in

	5
	Chế biến thực phẩm
	· Giẻ lau dính dầu

· Dầu nhớt thải

· Bao bì dính hóa chất

· Bóng đèn huỳnh quang bể, hư hỏng

· Hộp mực in

	7
	Sản xuất hóa chất, dược phẩm, mỹ phẩm
	· Sản phẩm quá hạng sử dụng (thuốc hết hạn, hóa chất hết hạn sử dụng…)

· Dung môi phòng thí nghiệm

· Bao bì dựng hóa chất

· Bụi lò hơi

· Hóa chất hư hỏng


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023
Chất thải nguy hại không được lưu trữ và xử lý đúng cách sẽ gây ô nhiễm môi trường do các thành phần chất ô nhiễm độc hại tồn tại. Các thành phần ô nhiễm có trong chất thải nguy hại sẽ tồn tại bền vững trong môi trường, dễ dàng chuyển hóa từ môi trường sang cơ thể con người và động vật, gây nhiễm độc nên việc bảo quản và xử lý phải bảo đảm đúng theo quy định.

Lượng chất thải này chỉ đánh giá cho đặc trưng các ngành nghề hoạt động và khi các doanh nghiệp thành viên trong CCN đi vào hoạt động sẽ được các doanh nghiệp đánh giá chi tiết và có biện pháp xử lý theo quy định.

b. Đối với chủ cơ sở hạ tầng CCN Phú Chánh 1
Các chất thải này bao gồm toàn bộ các chất thải như dầu nhớt thải, thùng chứa dầu nhớt thải, bóng đèn thải, pin, ắc quy chì thải… từ hoạt động của trạm XLNT của Công ty cụ thể như sau:
Bảng 3.13. Các chất thải nguy hại phát sinh qua các năm

	STT
	Tên chất thải
	Mã chất thải
	Khối lượng (kg/năm)
	Khối lượng phát sinh cao nhất tính toán (kg/năm)
	Trạng thái tồn tại
	Ký hiệu phân loại

	
	
	
	2021
	2022
	
	
	

	1
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp
	12 06 05
	18.369
	61.231
	332.400 (*)
	Rắn
	KS

	2
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	17 02 03
	Do tình hình dịch bệnh khối lượng phát sinh rất ít nên lưu giữ tại Công ty
	5
	12
	Lỏng
	NH

	3
	Giẻ lau nhiễm các thành phần nguy hại
	18 02 01
	
	10
	24
	Rắn
	KS

	4
	Bao bì mềm, can thùng đựng hóa chất
	18 01 01
	
	21
	120
	Rắn
	KS

	5
	Hộp mực in thải
	08 02 04
	
	-
	12
	Rắn
	KS

	6
	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải (can dầu nhớt, hóa chất,...).
	18 01 03
	
	32
	120
	Rắn
	KS

	7
	Bóng đèn thải
	16 01 06
	
	3
	6
	Rắn
	NH

	8
	Pin, ắc quy chì thải
	19 06 01
	
	2
	6
	Rắn
	NH

	9
	Chai lọ đựng thuốc trừ sâu thải
	14 01 05
	
	-
	2
	Rắn
	KS

	Tổng
	18.369
	61.304
	337.702
	
	


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023

(*) Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN. Hiện tại, theo chứng từ chất thải nguy hại trong năm 2021 và 2022 với lượng bùn phát sinh thực tế tại hệ thống xử lý nước thải hiện hữu khoảng 18.369 Kg/năm 2021 và 61.304 kg/năm 2022.
Lượng bùn phát sinh từ HTXLNT CCN Phú Chánh 1 khi tỷ lệ lấp đầy 100% được tính toán như sau:

Lượng hóa chất có trong bùn dư chiếm tỷ lệ khoảng 6,6-10% khối lượng hóa chất đưa vào.

- Clorine sử dụng khoảng 1 – 3g/m3. Do đó với tổng công suất trạm xử lý nước thải tập trung 4.000 m3/ngày đêm và lượng nước thải phát sinh lớn nhất khoảng 3.610 m3/ngày đêm khi tỷ lệ lấp đầy 100% thì lượng bùn phát sinh lớn nhất khoảng 10%* (3+65+3)*3.610/1.1000 = 25,6 kg/ngày = 0,025 tấn/ngày. 

- Lượng COD cần loại bỏ mỗi ngày: G = 3.610 m3/ngày * (600mg/l – 60,75mg/l)/1.000 = 1.083 kg COD/ngày = 1,083 tấn/ngày.

⇨ 0,025 + 1,083 = 1,108 tấn/ngày = 332,4 tấn/năm.
KS: Chất thải công nghiệp phải kiểm soát. Cần áp dụng ngưỡng CTNH (hay ngưỡng nguy hại của chất thải) theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH để phân định là CTNH hoặc CTRCNTT.

NH: Chất thải nguy hại trong mọi trường hợp. 

Công ty đã kí hợp đồng chuyển giao chất thải nguy hại với Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty cổ phần nước – Môi trường Bình Dương để thu gom và xử lý (Hợp đồng thu gom số 630-RNH/HĐ-KT23, ngày 01 tháng 03 năm 2023, thời hạn hợp đồng đến hết ngày 20 tháng 03 năm 2024, đính kèm phụ lục).

CCN Phú Chánh 1 đã xây dựng 02 nhà kho lưu chứa chất thải nguy hại, bùn thải, có tổng diện tích 22m2 (01 kho chứa có diện tích (2 x 3 = 6m2) để lưu giữ bùn thải từ công trình xử lý nước thải, 01 kho chứa có diện tích (4 x 4 = 16m2) để lưu giữ các chất thải còn lại như: dầu nhớt thải, thùng chứa dầu nhớt thải, bóng đèn huỳnh quang thải, pin, ắc quy chì thải… )
Kho chứa CTNH có kết cấu xây dựng nhà kho theo đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nhà kho có mặt sàn đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu và có gờ tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; nơi lưu chứa có mái che, có biển cảnh báo, dán nhãn vào bao bì lưu chứa theo đúng quy định. 

- Lưu CTNH vào các bao bì lưu chứa riêng biệt, đảm bảo lưu giữ an toàn CTNH, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ; các loại chất thải nguy hại không để lẫn vào nhau.

- Khu vực lưu giữ chất thải được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy (bình bột CO2) và có các vật liệu hấp thụ (cát khô/mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng.

- Trong nhà chứa phân riêng khu vực lưu chứa và bố trí các thùng lưu trữ tương ứng với các loại CTNH phát sinh, mỗi loại chất thải được chứa trong 1 thùng nhựa 120 lít có nắp đậy.

Hình ảnh kho chứa chất thải nguy hại CCN Phú Chánh 1 như sau:
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Hình 3.9. Hình ảnh kho lưu chứa chất thải nguy hại
3.5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung

Tiếng ồn phát sinh chủ yếu từ hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp do đó các biện pháp giảm thiểu tiếng ồn sẽ do chính các doanh nghiệp thực hiện. Công ty TNHH Cheng Chia Wood sẽ thực hiện các biện pháp hỗ trợ sau:

- Trồng cây xanh xung quanh khu vực nhà xưởng và trong khuôn viên để tạo cảnh quan đồng thời giúp thanh lọc không khí, hạn chế tiếng ồn, nhiệt dư.

- Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư các công nghệ, máy móc hiện đại để hạn chế tiếng ồn.

Đối với từng doanh nghiệp sản xuất, sẽ thực hiện các biện pháp sau:

-
Kiểm tra độ cân bằng của các thiết bị máy móc trong quá trình lắp đặt và hiệu chỉnh nếu cần thiết.

- Kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các máy móc, thiết bị, ví dụ như thường xuyên kiểm tra và bôi trơn các chi tiết chuyển động của máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các máy móc thiết bị hư hỏng để đảm bảo an toàn và giảm bớt tiếng ồn trong các khu vực sản xuất. Thông thường, chu kỳ bảo dưỡng đối với thiết bị mới là 4 – 6 tháng/lần, các thiết bị cũ là 3 tháng/lần.

- Bố trí các máy móc thiết bị trong dây chuyền sản xuất một cách hợp lý, tránh khả năng gây ồn cùng một lúc vì nó sẽ làm tăng độ ồn lên rất nhiều;

- Trong quá trình sản xuất, thường xuyên kiểm tra độ cân bằng các máy, độ mài mòn các chi tiết, kiểm tra dầu mỡ và thay thế các thiết bị bị mài mòn để máy luôn hoạt động ở tình trạng tốt nhất, hạn chế tiếng ồn phát ra do máy móc hoạt động lâu ngày gây nên.

-
Công ty sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp giảm thiều tiếng ồn đã nêu trên để tiếng ồn phát sinh từ hoạt động của cơ sở không ảnh hưởng đến công nhân cũng như người dân khu vực xung quanh.
3.6. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường

Công ty đã ban hành kế hoạch ứng phó sự cố môi trường CCN Phú Chánh 1 đúng theo quy định và đã gửi thông báo kế hoạch ứng phó sự cố môi trường về UBND phường Phú Chánh được biết. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường Cụm công nghiệp Phú Chánh 1 (đính kèm). 

3.6.1. Nguồn lực phòng ngừa và ứng phó sự cố tại chỗ
a. Nhân lực





Hình 3.10. Sơ đồ tổ chức Ban ứng phó sự cố của CCN Phú Chánh 1
Chức năng nhiệm vụ của các bộ phận tham gia vào công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố của Công ty TNHH Cheng Chia Wood như sau:

- Trưởng ban chỉ huy:
+ Tổ chức việc xây dựng phương án tác chiến ứng phó phù hợp với tình hình thực tế tại hiện trường.

+ Chỉ huy, điều động các lực lượng tham gia ứng phó sự cố;

+ Phân công, giao trách nhiệm chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên;

+ Bổ nhiệm người chỉ huy tại hiện trường phù hợp với từng tình huống cụ thể;

+ Tổng hợp, đánh giá tình hình sự cố để báo cáo các cơ quan thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

- Đội xử lý sự cố tràn đổ chất thải: 

+ Tham mưu cho trưởng ban ứng phó sự cố các giải pháp ứng phó sự cố liên quan đến lĩnh vực phụ trách, thực hiện theo sự chỉ đạo của Trưởng ban ứng phó sự cố;

+ Huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị để ứng phó sự cố tại hiện trường;

+ Thực hiện các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ để cô lập nguồn ô nhiễm, ngăn chặn sự phát tán, thu gom và xử lý chất thải tràn đổ, quan trắc, đánh giá mức độ nghiêm trọng của sự cố;

+ Giám sát toàn bộ quá trình khắc phục các sự cố cho đến khi hệ thống hoạt động trở lại bình thường.

- Đội bảo trì, sửa chữa hạ tầng:

+ Tham mưu cho trưởng ban ứng phó sự cố các giải pháp ứng phó sự cố liên quan đến lĩnh vực phụ trách, thực hiện theo sự chỉ đạo của Trưởng ban ứng phó sự cố;
+ Huy động lực lượng tham gia ứng phó sự cố tại hiện trường;

+ Thực hiện các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ để khắc phục, sửa chữa các hạng mục bị hư hỏng, bảo trì sửa chữa các hạng mục hạ tầng xây dựng có rủi ro xảy ra sự cố;

+ Giám sát toàn bộ quá trình khắc phục các sự cố cho đến khi hệ thống hoạt động trở lại bình thường.

- Đội Cứu nạn cứu hộ:
+ Tham mưu cho trưởng ban ứng phó sự cố các giải pháp ứng phó sự cố liên quan đến lĩnh vực phụ trách, thực hiện theo sự chỉ đạo của Trưởng ban ứng phó sự cố;

+ Thực hiện các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ để đảm bảo vấn đề an toàn; cứu hộ; cấp cứu người bị nạn; khoanh vùng bảo vệ khu vực xảy ra sự cố; thông tin liên lạc, dẫn đường cho nguồn lực ứng cứu bên ngoài đến hiện trường. 

+ Túc trực trong suốt quá trình khắc phục các sự cố cho đến khi hệ thống hoạt động trở lại bình thường.

- Đội Hậu cần:

+ Tham mưu cho trưởng ban ứng phó sự cố các giải pháp ứng phó sự cố liên quan đến lĩnh vực phụ trách, thực hiện theo sự chỉ đạo của Trưởng ban ứng phó sự cố;

+ Thực hiện các biện pháp chuyên môn nghiệp vụ kịp thời đáp ứng điều kiện về vật tư, chi phí để xử lý sự cố.

b. Phương tiện, trang thiết bị ứng phó sự cố
Hiện nay, Công ty đã đầu tư các trang thiết bị phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường bao gồm:
Bảng 3.14. Trang thiết bị phục vụ ứng phó sự cố môi trường
	Stt
	Thiết bị, phương tiện
	Số lượng
	Nơi bố trí

	1
	Thiết bị liên lạc và hệ thống cảnh báo, hỗ trợ

	1.1
	Bộ đàm tần sóng ngắn
	2 bộ
	Nhà máy XLNT

	1.2
	Thiết bị cảnh báo nước thải vượt chuẩn
	1 bộ
	Nhà máy XLNT

	2
	Vật tư, thiết bị cô lập chất thải

	2.1
	Đất khô, cát khô
	Tùy theo quy mô sự cố, huy động khi cần
	Kho chứa

	2.2
	Bao cát
	Tùy theo quy mô sự cố, huy động khi cần
	Kho chứa

	2.3
	Các thùng chứa
	1 bồn chứa 1 m3 hoặc 5 phuy 150 lít
	Kho chứa

	2.4
	Bơm nước thải
	2 cái (công suất 2HP, 5HP)
	Kho chứa

	2.5
	Đường ống
	20 ống nhựa PVC phi 90 và phi 114 (mỗi loại 10 ống)
	Kho chứa

	2.6
	Dây điện đôi Cadivi 2.5mm2
	1 cuộn (100 mét)
	Kho chứa

	2.7
	Xe bồn
	01
	Huy động các cơ sở gần nhất (Xí nghiệp xử lý chất thải- Công ty Cổ phần nước – môi trường Bình Dương)

	3
	Trang thiết bị, phương tiện sơ cấp cứu nạn nhân

	3.1
	Xe cứu thương
	01 xe
	Huy động xe cứu thương của các cơ sở y tế gần nhất

	3.2
	Trạm y tế, bệnh viện
	01 trạm
	Huy động các cơ sở y tế gần nhất

	3.3
	Trang thiết bị khác
	
	Tùy theo tình hình thực tế và yêu cầu công tác được bổ sung cho phù hợp



	4
	Thiết bị bảo hộ lao động

	4.1
	Ủng cao su
	5 bộ
	Tủ thiết bị BHLĐ

	4.2
	Găng tay chuyên dụng
	5 bộ
	Tủ thiết bị BHLĐ

	4.3
	Quần áo cách ly
	2 bộ
	Tủ thiết bị BHLĐ

	4.4
	Mặt nạ phòng độc 3M
	2 cái
	Tủ thiết bị BHLĐ

	4.5
	Nón bảo hộ
	5 cái
	Tủ thiết bị BHLĐ

	4.6
	Xẻng
	2 cái
	Kho chứa

	4.7
	Phao cao su
	4 cái
	Kho chứa

	4.8
	Kính bảo hộ
	5 cái
	Tủ thiết bị BHLĐ

	4.9
	Khẩu trang lọc bụi (than hoạt tính)
	20 cái
	Tủ thiết bị BHLĐ

	4.10
	Tủ thuốc cấp cứu
	1 cái
	Tủ thiết bị BHLĐ


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.
3.6.2. Nguồn lực, phương tiện có thể huy động bên ngoài

Nguồn lực, phương tiện có thể huy động bên ngoài như sau:

Bảng 3.15. Các nguồn lực có thể huy động bên ngoài
	Stt
	Nguồn lực
	Phương tiện có thể huy động
	Thời gian huy động tối thiểu
	Số điện thoại liên hệ

	1
	Các đơn vị có thể huy động hỗ trợ

	1.1
	Chi nhánh xử lý chất thải – Công ty cổ phần nước – Môi trường Bình Dương
	Các thiết bị, bồn chứa, xe vận chuyển chất thải về Khu liên hợp để xử lý


	Trong vòng 4 giờ
	0274 2461 222

	2
	Các cơ quan chức năng có thể hỗ trợ

	2.1
	Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương
	0274.3819799

	2.2
	Đơn vị Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy khu vực Tân Uyên
	114

	2.3
	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương
	0274.3822252

	2.4
	Sở Công thương tỉnh Bình Dương
	0274.3822563

	2.5
	Ban Quản lý các KCN tỉnh Bình Dương
	0274.3831.215

	2.6
	Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Tân Uyên
	0274. 3642173

	2.7
	Chi nhánh Điện lực thành phố Tân Uyên
	0274.3755.247

	2.8
	Trung tâm y tế thành phố Tân Uyên
	0274.3755.261


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.
3.7. Các biện pháp phòng ngừa sự cố môi trường

3.7.1. Các biện pháp phòng ngừa sự cố đối với hệ thống thu gom nước mưa,   nước thải

- Bố trí nhân sự giám sát môi trường làm việc theo 3 ca (24/24h) để giám sát chặt chẽ các điểm đấu nối, xả thải của các doanh nghiệp, hạ tầng hệ thống thu gom nước mưa, nước thải của các doanh nghiệp về hệ thống xử lý nước thải tập trung của CCN để phát hiện và xử lý kịp thời nếu có sự cố xảy ra.

· Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường ống thu gom nước thải, tiến hành nạo vét các tuyến cống thoát nước trong CCN, tránh tình trạng tắc nghẽn, có thể ảnh hưởng đến việc xả thải của Nhà máy XLNT tập trung CCN Phú Chánh 1.

· Tránh các tác nhân có khả năng làm nứt, vỡ đường ống thu gom như hoạt động vận chuyển của các xe tải trọng lớn.

· Kiểm soát lưu lượng, chất lượng xả thải của các doanh nghiệp. Khi phát hiện doanh nghiệp xả nước thải vượt chuẩn vào hệ thống nước mưa hoặc nước thải thì yêu  cầu doanh nghiệp ngưng xả thải và có biện pháp khắc phục, không để xảy ra sự cố môi trường.

3.7.2. Các biện pháp phòng ngừa các sự cố trong nhà máy xử lý nước thải           tập trung

a. Phòng ngừa các sự cố đối với khu vực chứa chất hóa chất, chất thải nguy hại
* Đối với khu vực chứa hóa chất

-
Trang bị MSDS cho tất cả các khu vực lưu trữ, sử dụng hóa chất tương ứng. Ngoài ra công ty cũng đã xây dựng nội quy quy an toàn hóa chất và được niêm yết ở khu vực dễ thấy, dễ đọc.

-
Các nhân viên, người lao động đều được đào tạo về an toàn hóa chất, an toàn vệ sinh lao động. Công nhân thực hiện tại khu vực pha chế hóa chất xử lý và vận hành HTXLNT được trang bị các bảo hộ lao động phù hợp như: khẩu trang, găng tay, giày đế cao su,…

-
Không để các tác nhân có khả năng gây ra cháy, nổ gần các hóa chất dễ cháy.

-
Bố trí các phương tiện chữa cháy, đèn chiếu sáng phòng nổ, hệ thống điện theo đúng các quy định về PCCC.

-
Các hóa chất hàng hóa được để đúng vị trí. Các thùng được xếp chồng lên nhau không quá 2 tầng hoặc chiều cao các tầng xếp không quá 2m. Lối đi giữa các kệ hàng có khoảng cách 1,5m.

-
Bồn chứa được thiết kế đúng tiêu chuẩn an toàn, bằng vật liệu không bị ăn mòn và được dán các biển cảnh báo theo GHS và phù hợp với tính chất của hóa chất.
-
Hàng ngày kiểm tra tình trạng của đường ống dẫn/máy bơm hóa chất.

-
Lên kế hoạch định kỳ bảo dưỡng, thay mới các van, đường ống dẫn hóa chất.

-
Không để các tác nhân vật lý làm nứt, vỡ đường ống dẫn.
* Đối với khu vực lưu trữ chất thải nguy hại
-
Các chất thải nguy hại đều được lưu trữ tách biệt (các tường ngăn cách), có biển cảnh báo đối với từng loại chất thải nguy hại theo đúng quy định.

-
Bố trí các giẻ lau, thùng cát để ứng phó với các sự cố tràn đổ dầu nhớt thải.

-
Bố trí các bình chữa cháy theo đúng quy định.

b. Các biện pháp phòng ngừa sự cố đối với hệ thống xử lý nước thải tập trung

-
Đảm bảo đủ nhân lực có trình độ chuyên môn vận hành hệ thống xử lý nước thải theo đúng quy trình, thông số thiết kế, vận hành. 

-
Hàng ngày kiểm tra tủ điện điều khiển, máy móc thiết bị, đường ống công nghệ, bể xử lý nhằm phát hiện các hư hỏng (nếu có), từ đó có phương án khắc phục kịp thời, hạn chế tối đa khả năng xảy ra những sự cố môi trường.

-
Giám sát, theo dõi chặt chẽ chất lượng nước thải đầu vào theo tiêu chuẩn thiết kế để không ảnh hưởng đến hệ thống xử lý nước thải tập trung.

-
Thỏa thuận với các doanh nghiệp có lưu lượng lớn tạm thời ngưng xả từ 01 đến 02 ngày (để phòng ngừa trường hợp xảy ra sự cố hệ thống xử lý nước thải tập trung cần thời gian khắc phục).

-
Kiểm soát chặt chẽ đơn vị cung cấp hóa chất cho trạm xử lý nước thải, đảm bảo nguồn cung đạt chất lượng theo yêu cầu.

- Trang bị đầy đủ bảo hộ lao động cho các nhân viên khi làm việc tại các bể xử lý nước thải như đi giày, ủng chống trượt, phao cứu hộ,…

- Khi nước thải đầu ra xử lý không đạt theo quy chuẩn cho phép, công ty ngừng ngay việc thải nước thải ra nguồn tiếp nhận khi hệ thống XLNT có sự cố. Thực hiện các biện pháp ứng cứu sự cố và bơm tuần hoàn nước thải về các bể chứa để lưu tạm thời  tại hồ sự cố có khả năng chứa  1.700 m3 để lưu trữ tạm thời, tiến hành khắc phục sự cố và bơm tuần hoàn về hệ thống để xử lý đảm bảo nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq=0,9, Kf=1,0) mới tiến hành thải ra nguồn tiếp nhận.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương trong việc cải tạo nước mặt ở suối Cái và sông Đồng Nai trong trường hợp xảy ra ô nhiễm do tiếp nhận nước thải từ nhà máy XLNT CCN của Công ty TNHH Cheng Chia Wood.

- Đền bù thiệt hại và nộp phí bảo vệ môi trường trong trường hợp nguồn nước mặt bị ô nhiễm được xác định là do sự cố từ hệ thống XLNT của Công ty TNHH Cheng Chia Wood.

-
Chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống XLNT cứ sau 6 tháng sẽ được cập nhật.

- Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành.

- Thực hiện tốt việc quan trắc hệ thống xử lý.

- Thiết lập và tập huấn cho nhân viên vận hành về phương án ứng cứu sự cố đối với hệ thống XLNT.

Công ty sử dụng Modul 1 hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000 m3/ngày đêm hiện nay không sử dụng chuyển chức năng làm hồ sự cố chứa nước thải khi hệ thống XLNT modul 2 có công suất 4.000 m3/ngày đêm có sự cố. Với khả năng lưu chứa của hồ sự cố khoảng 1.700 m3 cụ thể như sau:

Bảng 3.16. Khả năng lưu chứa của hồ sự cố của CCN Phú Chánh 1
	STT
	Hạng mục cũ
	Kích thước (LxBxH)
	Thể tích (m3)
	Vật tư

	1
	Bể bơm
	3 x 3 x 5 
	45
	Bê tông cốt thép

	2
	Bể điều hòa
	5 x 13,1 x 5
	327,5
	Bê tông cốt thép

	3
	Bể Anoxic
	5 x 10,2 x 5
	255
	Bê tông cốt thép

	4
	Bể Aerotank
	11,2 x 13,1 x 5
	733,6
	Bê tông cốt thép

	5
	Bể lắng sinh học
	D x H = 7 x 4
	153,86
	Bê tông cốt thép

	6
	Bể trung hòa
	1 x 1 x 3,5
	3,5
	Bê tông cốt thép

	7
	Bể keo tụ
	1 x 1 x 3,5
	3,5
	Bê tông cốt thép

	8
	Bể tạo bông
	2,2 x 2,2 x 3,5
	16,94
	Bê tông cốt thép

	9
	Bể lắng hóa lý
	D x H = 7 x 4
	153,86
	Bê tông cốt thép

	10
	Bể khử trùng
	2 x 3,4 x 3,5
	23,8
	Bê tông cốt thép

	11
	Bể chứa bùn
	2,7 x 5 x 5
	67,5
	Bê tông cốt thép

	Tổng thể tích
	1.784,06
	

	Khả năng lưu chứa
	1.700
	


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.

c. Kiểm soát các sự cố liên quan đến các trạm XLNT tập trung

-
Các loại hóa chất được vận chuyển đến các trạm XLNT tập trung bằng các phương tiện chuyên dụng do nhà cung cấp đưa đến.

-
Hóa chất được lưu trữ thích hợp trong nhà kho.

-
Tuân thủ nghiêm ngặt quy trình lưu trữ và sử dụng các loại hóa chất theo hướng dẫn của nhà sản xuất. 

-
Tất cả công nhân vận hành các trạm XLNT đều được hướng dẫn các biện pháp an toàn khi tiếp xúc với hóa chất.

-
Khi làm việc với hóa chất, công nhân phải mang các dụng cụ an toàn cá nhân như khẩu trang, kính, găng tay…

-
Các dụng cụ sơ cấp cứu như dụng cụ rửa mắt chẳng hạn luôn được đặt tại vị trí tiếp xúc với hóa chất cao.

d. Kiểm soát sự cố hiệu suất xử lý không đạt
Để ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động do các sự cố dẫn đến hiệu quả xử lý không đạt, Công ty sẽ tiến hành các biện pháp sau:

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế

-
Nhân viên vận hành phải được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống XLNT

-
Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành

-
Thực hiện tốt việc quan trắc hệ thống xử lý: 

-
Thiết lập chương trình quan trắc thích hợp cho trạm XLNT tập trung;

-
Thực hiện tốt chương trình quan trắc;

-
Có kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với trạm XLNT tập trung.

e. Khắc phục các sự cố về điện
Các thiết bị tiêu thụ điện, dù tốt vẫn không tránh khỏi các rủi ro, ngay cả khi sử dụng đúng. Người sử dụng dễ bị chủ quan không kiểm tra kỹ trước khi thao tác sẽ dẫn đến tai nạn xảy ra. Một số rủi ro thường xảy ra là:

- Rủi ro khi nối thiết bị với nguồn cung cấp điện.
- Rủi ro do sự rò rỉ điện.
Để thực hiện công việc bảo trì an toàn nên tuân theo các tiến trình sau:

- Cử nhân viên bảo trì có kinh nghiệm và thành thạo trong công việc thay thế và sửa chữa các thiết bị điện cũng như các chi tiết về cơ khí của thiết bị tiêu thụ điện.
- Phải bảo đảm tuyệt đối là thiết bị đã được cách ly khỏi nguồn cung cấp điện. Cắm bảng báo hiệu để thông báo về việc sửa chữa. 

g. Khắc phục các sự cố hư hỏng thiết bị, máy móc
Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục như sau:
Bảng 3.17. Một số hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục
	STT
	Hư hỏng
	Nguyên nhân
	Biện pháp khắc phục

	1
	Máy bơm không làm việc
	Không có nguồn điện cung cấp đến.
	Kiểm tra nguồn điện, cáp điện.

	2
	Máy bơm làm việc nhưng có tiếng kêu gầm
	- Điện nguồn mất pha đưa vào motor.

- Cánh bơm bị chèn bởi các vật cứng.

- Hộp giảm tốc bị thiếu dầu, mỡ …

- Bị chèn các vật lạ có kích thước lớn vào buồng bơm, trục vít.
	- Kiểm tra và khắc phục lại nguồn điện.

- Tháo các vật bị chèn cứng ra khỏi cánh bơm.

- Kiểm tra và bổ sung thêm, hoặc thay nhớt mới.

- Kiểm tra vệ sinh sạch sẽ.

	3
	Máy bơm hoạt động nhưng không lên nước.
	- Ngược chiều quay.

- Van đóng mở bị nghẹt, hoặc hư hỏng.

- Đường ống bị tắc nghẽn.

- Chưa mở van.

- Rách màng bơm.
	- Đảo lại chiều quay.

- Kiểm tra phát hiện và khắc phục lại, nếu hư hỏng phải thay van mới.

- Kiểm tra phát hiện chỗ bị nghẹt và khắc phục lại.

- Mở van.

- Thay màng bơm khác.

	4
	Lưu lượng bơm bị giảm
	- Bị nghẹt rác ở cánh bơm, van, đường ống.

- Mực nước bị cạn.

- Nguồn điện cung cấp không đúng.

- Màng bơm bị đóng cặn
	- Kiểm tra, khắc phục lại.

- Tắt bơm ngay.

- Kiểm tra nguồn điện và khắc phục.

- Tháo và rửa sạch bằng xà phòng hoặc dung dịch đặc biệt.

	5
	Máy bơm làm việc với dòng điện vượt quá giá trị ghi trên nhàn máy
	- Điện áp thấp dưới qui định.

- Độ cách điện của bơm giảm quá qui định, ( 01M(.

- Bị sự cố về cơ khí: bánh răng, vòng bi,…
	- Tắt máy, khắc phục lại tình trạng điện áp.

- Sấy nâng cao độ cách điện.

- Phát hiện chỗ hư hỏng về cơ để khắc phục.


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.

h. Kiểm soát sự cố HTXLNT

Để ngăn ngừa và giảm thiểu các tác động do các sự cố dẫn đến hiệu quả xử lý không đạt, Công ty đã tiến hành các biện pháp sau:

· Thường xuyên kết hợp với chủ cơ sở hạ tầng và đội bảo vệ khu công nghiệp phát hiện các điểm xả bất thường cũng như chất lượng nước xả thải từ các cơ sở sản xuất. Lập biên bản vi phạm yêu cầu khắc phục. Nếu tái phạm sẽ không tiếp nhận xử lý hoặc thu mức phí cao hơn.

· Tuân thủ các yêu cầu thiết kế.

· Nhân viên vận hành được tập huấn chương trình vận hành và bảo dưỡng hệ thống XLNT tập trung định kỳ 2 lần/năm. 

· Tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu vận hành hệ thống xử lý nước thải.

· Ban hành quy chế vận hành xử lý nước thải.

· Công ty đã xây dựng kế hoạch xử lý kịp thời khi xảy ra sự cố đối với trạm XLNT tập trung.

3.8. Các biện pháp ứng phó sự cố môi trường

3.8.1. Phương thức thông báo, báo động khi xảy ra sự cố

Sơ đồ thông tin, báo động khi xảy ra sự cố:



Hình 3.11. Sơ đồ thông tin, báo động khi xảy ra sự cố

Các phương thức thông báo, báo động khi xảy ra sự cố môi trường:

-
Thông báo trực tiếp.

-
Sử dụng phần mền công nghệ (zalo,…) để thông báo, trao đổi các thông tin, hình ảnh thực tế khi có xảy ra các vấn đề môi trường trong Khu công nghiệp.

-
Thông báo gián tiếp qua điện thoại, bộ đàm.

-
Thông báo qua chuông báo động: Hệ thống xử lý nước thải tập trung đã trang bị thiết bị cảnh báo nước thải vượt chuẩn, được cài đặt ở mức an toàn, khi các chỉ tiêu trong nước thải đầu ra đạt tới mức cài đặt, hệ thống sẽ báo động cho các nhân viên vận hành biết và xử lý kịp thời, không để nước vượt chuẩn xả ra môi trường.

Khi phát hiện sự cố môi trường, người phát báo cho bộ phận thông tin của Đội cứu nạn cứu hộ. Nhận được thông tin, người phụ trách (đội trưởng) nắm tình hình thực tế của sự cố và thông báo, báo động như sau:

-
Đối với các sự cố có mức độ ảnh hưởng nhẹ: báo cho các Đội nghiệp vụ để cùng phối hợp xử lý; đồng thời báo cáo sự việc cho Trưởng ban chỉ huy biết.

-
Đối với các sự cố có mức độ ảnh hưởng trung bình: báo cho các Đội nghiệp vụ để triển khai ứng phó; đồng thời báo cáo cho Trưởng ban chỉ huy biết, cho ý kiến hoặc trực tiếp chỉ đạo tại hiện trường.

-
Đối với các sự cố có mức độ ảnh hưởng nặng (ngoài khả năng của Ban ứng phó sự cố): báo Trưởng ban chỉ huy biết, chỉ đạo huy động tất cả các lực lượng tại chỗ để hạn chế thấp nhất phạm vi, mức độ ảnh hưởng của sự cố; đồng thời chỉ đạo, báo cáo cho các nguồn lực bên ngoài, các cơ quan chức năng để được hỗ trợ khắc phục sự cố, không để xảy ra các hậu quả nghiêm trong đến môi trường.

-
Tùy vào tính chất sự cố xảy ra, có thể báo cho các doanh nghiệp (có liên quan) biết để cùng với ứng phó, ngăn chặn, khắc phục sự cố.

3.8.2. Các biện pháp ứng phó sự cố đối với từng nguy cơ

a. Tràn đổ chất thải ra đất, xuống tuyến thoát nước mưa

Sự cố môi trường xảy ra do tràn đổ chất thải ra đất, xuống tuyến thoát nước mưa có nhiều nguyên nhân khác nhau. Sau đây là một số nguyên nhân có khả năng xảy ra cao trong CCN và các biện pháp ứng phó:

Bảng 3.18. Nguyên và các biện pháp ứng phó tràn đổ chất thải
	Stt
	Nguyên nhân
	Biện pháp ứng phó

	1
	Tắc nghẽn đường cống thu gom, thoát nước thải do có vật thể rơi xuống cống.
	- Kiểm tra xác định vị trí vật thể đang nằm trong cống.

- Thông báo cho các doanh nghiệp hỗ trợ ngưng xả tạm thời (nếu nước thải trong cống có lưu lượng lớn).

 - Huy động người và phương tiện lấy vật thể lên.

- Đồng thời dùng bao cát ngăn chặn tại hố ga nước mưa, không cho nước thải trong cống nước mưa chảy ra môi trường.

- Triển khai đặt bơm, bơm toàn bộ lượng nước thải trong tuyến cống nước mưa qua tuyến cống nước thải (đoạn cống không bị nghẽn).

- Sau khi lấy vật thể lên, tuyến cống hoạt động lại bình thường.

	2
	Các doanh nghiệp trong CCN để xảy ra sự cố để nước thải đi vào tuyến thoát nước mưa
	Khi tuyến cống nước mưa của doanh nghiệp có nước thải chảy ra, thực hiện các nội dung sau:

- Thông báo yêu cầu doanh nghiệp ngưng xả thải, khắc phục ngay sự cố để nước thải chảy sang tuyến nước mưa. 

- Tiến hành lấy mẫu nước thải tại hố ga quan trắc nước mưa của doanh nghiệp để phân tích xác định nồng độ ô nhiễm.

- Ngăn chặn và thu gom toàn bộ lượng nước thải trong tuyến cống nước mưa về hệ thống XLNT để xử lý.



	3
	Các phương tiện thu gom vận chuyển chất thải gặp tai nạn trên đường dẫn đến tràn đổ chất thải vào tuyến thoát nước mưa.
	· Nếu xảy ra tai nạn nghiêm trọng thì đầu tiên thực hiện các biện pháp cứu người.

· Nếu tai nạn chỉ hư hỏng các bồn, thiết bị chứa thì tiến hành khắc phục, sửa chữa hoặc huy động thêm các bồn, thiết bị chứa khác có dung tích đủ lớn để chứa toàn bộ lượng chất thải phát tán ra môi trường.

· Xác định phạm vi nước thải đang chảy xuống tuyến cống nước mưa

· Ngăn chặn, không cho nước thải chảy ra nguồn tiếp nhận và thu gom toàn bộ lượng chất thải vào trong các bồn, thiết bị chứa.

	4
	 Đường cống nước thải bị hở/nứt do tác động của ngoại lực
	· Xác đinh vị trí đoạn cống bị hư hỏng

· Thông báo cho các doanh nghiệp hỗ trợ ngưng xả tạm thời

· Tiến hành sửa chữa đoạn cống bị hư hỏng. Sau khi sửa chữa xong, dẫn nước lại bình thường.

· Đối với lượng nước thải tràn qua nước mưa thì tiến hành ngăn chặn, bơm thu gom nước thải về lại tuyến cống nước thải (đoạn không bị hư hỏng)


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.

b. Tràn đổ hóa chất, chất thải nguy hại ra môi trường
Đối với hóa chất, chất thải nguy hại luôn được kiểm soát chặt chẽ, kiểm tra hàng ngày nên nguy cơ xảy ra tương đối thấp. Tuy nhiên, Công ty triển khai các biện pháp ứng phó đối với các nguyên nhân có thể xảy ra như sau:
Bảng 3.19. Các biện pháp ứng phó đối tràn đổ hóa chất, chất thải nguy hại

	Stt
	Nguyên nhân
	Biện pháp ứng phó

	Đối với hóa chất:

	1
	Mối nối giữa ống dẫn với họng đầu ra của bơm không chặt, dẫn đến bung ống trong quá trình chiếc nạp hóa chất
	· Tắt bơm, nối chặt lại đường ống hóa chất với bơm. 

· Đối với hóa chất phát tán ra môi trường, tùy vào đặc tính của hóa chất, sử dụng các dụng cụ, thiết bị thu gom phù hợp.

	2
	Hư hỏng các bồn chứa hóa chất, đường ống công nghệ
	· Đối với bồn hóa chất bị hư:

+ Tại khu vực bồn chứa hóa chất đều có đê bao, hố thu gom hóa chất. Khi có xảy ra sự cố hư hỏng bồn, sử dụng bơm di động, bơm toàn bộ lượng hóa chất trong đê bao vào trong bồn dự phòng.

+ Tiến hành sửa chữa bồn hóa chất hư hỏng hoặc thay thế bồn mới.

· Đối với đường ống hóa chất bị hư: 

+ Tiến hành tắt bơm, sửa chữa lại đường ống

+ Thu gom lượng hóa chất đổ ra bên ngoài môi trường.


	Đối với chất thải nguy hại:

	1
	Rơi, đổ, vỡ các thiết bị chứa chất thải nguy hại (đặc biệt dầu, nhớt thải) trong quá trình vận chuyển.
	· Sử dụng bao cát, giẻ lau ngăn không cho dầu nhớt chảy lan rộng ra

· Sử dụng các thiết bị thu gom, thu gom toàn bộ lượng dầu nhớt vào lại thiết bị chứa.


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.

c. Hệ thống xử lý nước thải tập trung bị sự cố
Các nguyên nhân và biện pháp ứng phó đối với Hệ thống xử lý nước thải tập trung bị sự cố như sau:

Bảng 3.20. Các nguyên nhân và biện pháp ứng phó đối với HTXLNT

	Stt
	Nguyên nhân
	Biện pháp ứng phó

	1
	Hư hỏng đường ống, thiết bị công nghệ (bơm, máy thổi khí…).
	· Công ty đã trang bị các đường ống và thiết bị dự phòng cho từng bể xử lý nước thải.
· Khi đường ống hoặc thiết bị hư hỏng, sẽ ngưng xử lý tạm thời, thay thế các đường ống mới hoặc chạy thiết bị dự phòng, đảm bảo không ảnh hưởng đến hệ thống. 

· Tiến hành sửa chữa thiết bị hư hỏng.

	2
	Doanh nghiệp xả thải vượt chuẩn, ảnh hưởng đến hệ thống xử lý nước thải tập trung.
	· Xác định doanh nghiệp xả thải vượt chuẩn, yêu cầu ngưng xả thải và lấy mẫu phân tích. Đồng thời phân tích nước thải đầu vào hệ thống xử lý nước thải tập trung

· Điều chỉnh lượng hóa chất, nồng độ vi sinh tương ứng với nồng độ chất ô nhiễm trong nước thải đầu vào

· Hệ thống xử lý nước thải tập trung có hệ thống oxy hóa bậc cao và bồn lọc than hoạt tính có khả năng sẽ xử lý được nước thải có độ màu cao.


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.

Nhà máy xử lý nước thải tập trung đã lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục và thiết bị cảnh bảo nước thải vượt chuẩn. Vì vậy khi nước thải sau xử lý chưa đạt theo quy chuẩn quy định, Công ty sẽ tiến hành triển khai các biện pháp để ứng phó như sau:

-
Thông báo cho các doanh nghiệp có lưu lượng lớn tạm thời ngưng xả từ 01 đến 02 ngày theo thỏa thuận.

3.9. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết
Nội dung đã được điều chỉnh, thay đổi và văn bản đồng ý/cho phép của cơ quan phê duyệt Đề án BVMT chi tiết được trình bày như sau:

Bảng 3.21. Nội dung xin bổ sung, điều chỉnh khác so với Đề án BVMT chi tiết đã được phê duyệt
	Tên công trình bảo vệ môi trường
	Phương án đề xuất trong Đề án BVMT chi tiết
	Phương án điều chỉnh, thay đổi đã thực hiện
	Lý do thay đổi/văn bản chấp thuận

	Hệ thống xử lý nước thải
	Nước thải → Bể bơm → Bể điều hoà → Bể trung hoà → Bể keo tụ tạo bông → Bể lắng → Bể Anoxic → Bể Aerotank → Bể lắng → Bể khử trùng → Bồn lọc áp lực → Thải ra môi trường (suối Cái → Sông Đồng Nai).
	Nước thải → Bể thu gom → Bể tách dầu → Bể điều hoà → Bể kiểm soát → Xử lý sinh học bằng mương oxy hoá → Bể lắng sinh học → Bể keo tụ, tạo bông → Bể lắng hoá lý → Bể khử trùng → Thải ra môi trường (suối Cái → Sông Đồng Nai).

	Phù hợp với thực tế

	Hồ sự cố 
	-
	Hồ sự cố với tổng thể tích 1.700 m3
	Được tận dụng từ modul 1 HTXLNT công suất 1.000 m3/ngày đêm không còn sử dụng để phục vụ phòng ngừa ứng phó sự cố của HTXLNT


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.

Nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt. Những thay đổi nêu trên không thuộc quy định tại khoản 2, điều 27 Nghị định 08/2022/NĐ-CP và điểm a khoản 4 Điều 37 Luật Bảo vệ môi trường 2020. Vì vậy, cơ sở không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường. Vì vậy, báo cáo đề xuất để được xem xét, chấp thuận trong quá trình cấp giấy phép môi trường lần này.
CHƯƠNG IV
NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG
4.1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải
4.1.1. Nguồn phát sinh nước thải
Toàn bộ nước thải phát sinh từ các hoạt động nhà máy, xí nghiệp trong CCN, văn phòng công ty, nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải tập trung CCN Phú Chánh 1, khu tái định cư và nhà ở công nhân CCN Phú Chánh 1 cụ thể gồm:

- Nguồn số 01: Nước thải phát sinh từ khu vệ sinh của văn phòng công ty. Nước thải được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại sau đó được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất thiết kế 4.000 m3/ngày đêm để xử lý.

- Nguồn số 02: Nước thải phát sinh từ khu vệ sinh của nhà điều hành hệ thống xử lý nước thải tập trung. Nước thải được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại sau đó được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất thiết kế 4.000 m3/ngày đêm để xử lý.

- Nguồn số 03: Nước thải từ các doanh nghiệp thứ cấp trong Cụm công nghiệp Phú Chánh 1. Nước thải được xử lý sơ bộ tại các doanh nghiệp được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất thiết kế 4.000 m3/ngày để xử lý.

- Nguồn số 04: Nước thải phát sinh từ khu tái định cư và nhà ở công nhân CCN Phú Chánh 1. Nước thải được xử lý sơ bộ tại bể tự hoại sau đó được thu gom về hệ thống xử lý nước thải tập trung có công suất thiết kế 4.000 m3/ngày đêm để xử lý.

4.1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải

Nước thải CCN Phú Chánh 1 sau khi được xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq = 0,9; Kf = 1,0) sẽ chảy qua mương quan trắc sau đó xả ra suối Cái qua đoạn mương chuyển tiếp khoảng 500m từ cơ sở ra suối và chảy ra sông Đồng Nai.

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Suối Cái

- Vị trí xả nước thải: Phường Phú Chánh, thành phố Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.
- Tọa độ vị trí xả nước thải: X = 1225306; Y = 604527.

 (Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30).
- Lưu lượng xả thải lớn nhất: 4.000 m3/ngày (24 giờ).

- Phương thức xả thải: Tự chảy.

- Hình thức xả thải: Xả mặt.

- Chế độ xả nước thải: Liên tục 24 giờ/ngày.
Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận phải đảm bảo đạt Quy chuẩn ký thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A Kq=0,9 và Kf=1,0 cụ thể như sau:

	TT
	Chất ô nhiễm đề nghị cấp phép
	Đơn vị tính
	Giá trị giới hạn cho phép
	Tần suất quan trắc định kỳ
	Quan trắc tự động, liên tục

	1
	Nhiệt độ
	oC
	40
	1 lần/         3 tháng


	Đã lắp đặt

	2
	Màu
	Pt/Co
	50
	
	Đã lắp đặt

	3
	pH
	-
	6 đến 9
	
	Đã lắp đặt

	4
	COD
	mg/l
	67,5
	
	Đã lắp đặt

	5
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	45
	
	Đã lắp đặt

	6
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	4,5
	
	Đã lắp đặt

	7
	BOD5 (20oC)
	mg/l
	27
	
	Không áp dụng

	8
	Asen
	mg/l
	0,045
	
	

	9
	Thuỷ ngân
	mg/l
	0,0045
	
	

	10
	Chì
	mg/l
	0,09
	
	

	11
	Cadimi
	mg/l
	0,045
	
	

	12
	Crom (VI)
	mg/l
	0,045
	
	

	13
	Crom (III)
	mg/l
	0,18
	
	

	14
	Đồng
	mg/l
	1,8
	
	

	15
	Kẽm
	mg/l
	2,7
	
	

	16
	Niken
	mg/l
	0,18
	
	

	17
	Mangan
	mg/l
	0,45
	
	

	18
	Sắt
	mg/l
	0,9
	
	

	19
	Tổng xianua
	mg/l
	0,063
	
	

	20
	Tổng phenol
	mg/l
	0,09
	
	

	21
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	4,5
	
	

	22
	Sunfua
	mg/l
	0,18
	
	

	23
	Florua
	mg/l
	4,5
	
	

	24
	Tổng nitơ
	mg/l
	18
	
	

	25
	Tổng phốt pho (tính theo P )
	mg/l
	3,6
	
	

	26
	Clorua (không áp dụng khi xả vào nguồn nước mặn, nước lợ)
	mg/l
	450
	
	

	27
	Clo dư
	mg/l
	0,9
	
	

	28
	Coliform
	vi khuẩn/100 mL
	3.000
	
	

	29
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ
	mg/l
	0,27
	1 lần/năm
	Không áp dụng

	30
	Tổng PCB
	mg/l
	0,0027
	
	

	31
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ
	mg/l
	0,045
	
	

	32
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bq/l
	0,1
	
	

	33
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bq/l
	1
	
	


4.1.3. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải 
a. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải và hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục (nếu có):

* Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải đưa về hệ thống xử lý nước thải:
- Đã xây dựng hệ thống thoát nước mưa và nước thải riêng biệt. Nước mưa được thoát trên các tuyến cống làm bằng bê tông cốt thép, sau đó chảy vào cống thoát nước trên đường trên đường D6, sau đó chảy ra suối Cái và chảy ra sông Đồng Nai.
- Đã xây dựng, lắp đặt hệ thống thu gom nước thải dạng ống nhựa, bê tông cốt cốt thép và đưa về trạm xử lý nước thải tập trung. Nước thải sau xử lý xả ra suối Cái qua đoạn mương chuyển tiếp khoảng 500m từ cơ sở ra suối và chảy ra sông Đồng Nai. 
* Công trình, thiết bị xử lý nước thải

Đã xây dựng công trình xử lý nước thải tập trung của CCN với công suất thiết kế 4.000 m3/ngày, có quy trình xử lý như sau:

Nước thải → Bể thu gom → Bể tách dầu → Bể điều hoà → Bể kiểm soát → Xử lý sinh học bằng mương oxy hoá → Bể lắng sinh học → Bể keo tụ, tạo bông → Bể lắng hoá lý → Bể khử trùng → Thải ra môi trường (suối Cái → Sông Đồng Nai).
- Chế độ vận hành: liên tục 24/24 giờ.
- Hóa chất sử dụng: NaOH, PAC, Metanol, Polymer Anion, Polymer Cation Chlorine.
- Quy chuẩn so sánh: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT cột A Kq=0,9 và Kf=1,0.

* Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục:

- - Đã lắp đặt 01 hệ thống quan trắc tự động và kết nối dữ liệu về trạm điều hành trung tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường, bao gồm 07 thông số: Lưu lượng (đầu vào, đầu ra), nhiệt độ, pH, TSS, COD, Độ màu, Amoni.

* Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố 

Công ty thu gom triệt để nước thải sản xuất và sinh hoạt phát sinh từ CCN Phú Chánh 1 về HTXL nước thải, xử lý đạt quy chuẩn QCVN 40:2011/BTNMT (A) Cột A   (Kq = 0,9; Kf = 1,0). Trước khi thải ra môi trường.

Hệ thống xử lý nước thải được vận hành đúng phương pháp và có chế độ kiểm soát định kỳ. Các phương pháp được thực hiện như sau:

- Hệ thống xử lý nước thải được vận hành liên tục.

- Quan trắc chất lượng nước thải đầu vào, đảm bảo tiêu chuẩn nước thải đầu vào hệ thống XLNT tập trung nhằm đảm bảo hiệu suất xử lý của hệ thống. 

- Tuân thủ các yêu cầu thiết kế, các yêu cầu vận hành. Quản lý quy trình vận hành và hiệu quả của hệ thống xử lý nước thải.

- Nạo vét đường ống thoát nước theo định kỳ để tăng hiệu quả thoát nước cũng như giảm thiểu nhiễm bẩn nước thải do cặn lắng đọng trong hệ thống thoát nước.

- Kiểm tra, tu bổ định kỳ đối với các thiết bị của hệ thống xử lý nước thải.

- Nhân viên vận hành được tập huấn quy trình vận hành, phương án ứng phó sự cố và quy trình bảo dưỡng hệ thống XLNT. 

- Chương trình vận hành, bảo dưỡng HTXLNT sau mỗi năm sẽ được cập nhật.

- Khi nước thải đầu ra xử lý không đạt theo quy chuẩn cho phép, công ty ngừng ngay việc thải nước thải ra nguồn tiếp nhận khi hệ thống XLNT có sự cố. Thực hiện các biện pháp ứng cứu sự cố và bơm tuần hoàn nước thải về các bể chứa để lưu tạm thời  tại hồ sự cố có khả năng chứa  1.700 m3 để lưu trữ tạm thời, tiến hành khắc phục sự cố và bơm tuần hoàn về hệ thống để xử lý đảm bảo nước thải đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq=0,9, Kf=1,0) mới tiến hành thải ra nguồn tiếp nhận.
- Ban hành tiêu chuẩn đấu nối nước thải trong khu công nghiệp, buộc các doanh  nghiệp thứ cấp xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn đấu nối trước khi xả vào hệ thống xử lý nước thải tập trung.

* Tiêu chuẩn nước thải đầu vào của hệ thống xử lý nước thải tập trung:

	TT
	Thông số
	Đơn vị
	Giá trị giới hạn

	1
	Nhiệt độ
	oC
	40

	2
	Màu
	Pt/Co
	150

	3
	pH
	-
	5,5 đến 9

	4
	BOD5 (20oC)
	mg/l
	50

	5
	COD
	mg/l
	150

	6
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	100

	7
	Asen
	mg/l
	0,1

	8
	Thuỷ ngân
	mg/l
	0,01

	9
	Chì
	mg/l
	0,5

	10
	Cadimi
	mg/l
	0,1

	11
	Crom (VI)
	mg/l
	0,1

	12
	Crom (III)
	mg/l
	1

	13
	Đồng
	mg/l
	2

	`14
	Kẽm
	mg/l
	3

	15
	Niken
	mg/l
	0,5

	16
	Mangan
	mg/l
	1

	17
	Sắt
	mg/l
	5

	18
	Tổng xianua
	mg/l
	0,1

	19
	Tổng phenol
	mg/l
	0,5

	20
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	10

	21
	Sunfua
	mg/l
	0,5

	22
	Florua
	mg/l
	10

	23
	Amoni (tính theo N)
	mg/l
	10

	24
	Tổng nitơ
	mg/l
	40

	25
	Tổng phốt pho (tính theo P )
	mg/l
	6

	26
	Clorua
	mg/l
	1000

	27
	Clo dư
	mg/l
	2

	28
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ
	mg/l
	0,1

	29
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ
	mg/l
	1

	30
	Tổng PCB
	mg/l
	0,01

	31
	Coliform
	vi khuẩn/100ml
	5000

	32
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bq/l
	0,1

	33
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bq/l
	1


b. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường
- Thu gom, xử lý nước thải phát sinh từ hoạt động của Cụm công nghiệp Phú Chánh 1, bảo đảm đáp ứng quy định về giá trị giới hạn cho phép đạt QCVN 40:2011/BTNMT Cột A (Kq=0,9, Kf=1,0).
- Đấu nối và vận hành mạng lưới thu gom, thoát nước mưa, đảm bảo các yêu cầu về tiêu thoát nước và vệ sinh môi trường trong quá trình hoạt động của Cụm công nghiệp Phú Chánh 1.

- Đảm bảo bố trí đủ nguồn lực, thiết bị, hóa chất để thường xuyên vận hành hiệu quả các hệ thống, công trình thu gom, xử lý nước thải. Việc vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung phải có nhật ký vận hành ghi chép đầy đủ các nội dung: lưu lượng (đầu vào, đầu ra), các thông số đặc trưng của nước thải đầu vào và đầu ra (nếu có); lượng điện tiêu thụ; loại và lượng hóa chất sử dụng, bùn thải phát sinh; nhật ký vận hành viết bằng tiếng Việt và lưu giữ tối thiểu 02 năm.

- Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được truyền dẫn thường xuyên, ổn định dữ liệu, số liệu quan trắc về trung tâm của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Dương. Thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được thử nghiệm, kiểm định, hiệu chuẩn theo quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc kết nối, truyền số liệu quan trắc nước thải tự động, liên tục được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP và quy định tại Thông tư số 10/2021/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật quan trắc môi trường và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lượng môi trường. Hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục phải được kiểm soát chất lượng định kỳ 01 lần/năm theo quy định tại Thông tư số 10/2021/TTBTNMT. Trường hợp hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục đã đáp ứng các yêu cầu theo quy định, Công ty được miễn trách nhiệm quan trắc định kỳ nước thải đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2024; sau thời gian này, chỉ được miễn thực hiện quan trắc nước thải công nghiệp định kỳ đối với các thông số đã được quan trắc tự động, liên tục.
4.2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với khí thải 


Công ty TNHH Cheng Chia Wood trong quá trình hoạt động CCN Phú Chánh 1  không phát sinh khí thải. Do đó, báo cáo không thực hiện phần này.
4.3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung

- Nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung: 
+ Nguồn số 01: Khu vực hệ thống xử lý nước thải.
- Vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung:

+ Nguồn số 01: tọa độ: X = 1225286; Y = 604435.
(Hệ tọa độ VN 2000 kinh tuyến 105045’, múi chiếu 30).
- Tiếng ồn, độ rung phải bảo đảm đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, QCVN 27:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung, cụ thể như sau:

+ Tiếng ồn:

	TT
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
(dBA)
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
(dBA)
	Tần suất quan
trắc định kỳ
	Ghi chú

	1
	70
	55
	-
	Khu vực thông thường


+ Độ rung:

	TT
	Thời gian áp dụng trong ngày và mức gia

tốc rung cho phép (dB)
	Tần suất quan
trắc định kỳ
	Ghi chú

	
	Từ 6 giờ đến 21 giờ
	Từ 21 giờ đến 6 giờ
	
	

	1
	70
	60
	-
	Khu vực thông thường


* Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung
- Khu vực xử lý nước thải tập trung được bố trí cách biệt với khu vực văn phòng và ngăn cách với các khu vực khác. Tiếng ồn tạo ra từ mỗi quá trình sau khi đã được giảm thiểu bằng tường nhà che chắn và ở một khoảng cách nhất định sẽ giảm thiểu được tác động cộng hưởng.

- Các máy móc thiết bị được lắp đặt đệm cao su để giảm ồn và chống rung, không tiếp xúc trực tiếp với chân đề bằng bê tông, từ đó giảm thiểu độ rung khi hoạt động.

- Bảo dưỡng máy móc, thiết bị theo định kì và sửa chữa khi cần thiết, thay dầu bôi trơn các máy móc, sửa chữa các mối hở của thiết bị hoặc thay mới các máy móc thiết bị hư hỏng,….

4.4. Nội dung đề nghị cấp phép đối với quản lý chất thải 

4.4.1. Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

	STT
	Tên chất thải
	Mã
CTNH
	Trạng thái tồn tại
	Số lượng phát sinh (kg/năm)
	Ký hiệu phân loại

	1
	Bùn thải có các thành phần nguy hại từ quá trình xử lý nước thải công nghiệp
	12 06 05
	Bùn
	332.400
	KS

	2
	Dầu động cơ, hộp số và bôi trơn tổng hợp thải
	17 02 03
	Lỏng
	12
	NH

	3
	Giẻ lau nhiễm các thành phần nguy hại
	18 02 01
	Rắn
	24
	KS

	4
	Bao bì mềm, can thùng đựng hóa chất
	18 01 01
	Rắn
	120
	KS

	5
	Hộp mực in thải
	08 02 04
	Rắn
	12
	KS

	6
	Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi thải ra là CTNH) thải (can dầu nhớt, hóa chất,...).
	18 01 03
	Rắn
	120
	KS

	7
	Bóng đèn thải
	16 01 06
	Rắn
	6
	NH

	8
	Pin, ắc quy chì thải
	19 06 01
	Rắn
	6
	NH

	9
	Chai lọ đựng thuốc trừ sâu thải
	14 01 05
	Rắn
	2
	KS

	Tổng cộng
	(kg/năm)
	
	337.702
	


4.4.2. Khối lượng, chủng loại chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh

	STT
	Nhóm CTRCNTT
	Khối lượng (kg/năm)

	1
	Cây xanh, rác công cộng
	3.650

	2
	Bùn thải từ nạo vét định kỳ các hố ga thoát nước mưa
	4.500

	3
	Rác tại bể thu gom HTXLNT
	104

	Tổng cộng
	8.254


4.4.3. Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

	TT
	Tên chất thải
	Khối lượng (kg/năm)

	1
	Rác thải sinh hoạt
	1.187

	
	Tổng khối lượng
	1.187


4.4.4. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại 
- Thiết bị lưu chứa: Trang bị  thùng chứa có nắp đậy ngăn mùi và chắn nước mưa, nắng.
- Kho lưu chứa: 

+ CCN Phú Chánh 1 đã xây dựng 02 nhà kho lưu chứa chất thải nguy hại, bùn thải, có tổng diện tích 22m2 (01 kho chứa có diện tích 6m2 để lưu giữ bùn thải từ công trình xử lý nước thải, 01 kho chứa có diện tích  16m2 để lưu giữ các chất thải còn lại như: dầu nhớt thải, thùng chứa dầu nhớt thải, bóng đèn huỳnh quang thải, pin, ắc quy chì thải… ). Kho chứa CTNH có kết cấu xây dựng nhà kho theo đúng theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường, Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Nhà kho có mặt sàn đảm bảo kín khít, không bị thẩm thấu và có gờ tránh được nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào, đảm bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn; nơi lưu chứa có mái che, có biển cảnh báo, dán nhãn vào bao bì lưu chứa theo đúng quy định. 

+ Lưu CTNH vào các bao bì lưu chứa riêng biệt, đảm bảo lưu giữ an toàn CTNH, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ; các loại chất thải nguy hại không để lẫn vào nhau.

+ Khu vực lưu giữ chất thải được trang bị thiết bị phòng cháy chữa cháy (bình bột CO2) và có các vật liệu hấp thụ (cát khô/mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đồ tràn CTNH ở thể lỏng.
* Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt:
Thiết bị lưu chứa: Các thùng nhựa có nắp đậy và được phân loại tại nguồn.
* Phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường:
- Thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó đối với sự cố rò rỉ hóa chất, tràn dầu và các sự cố khác theo quy định pháp luật.

- Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.

- Công ty đã ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường, Nghị định số 08/2022/NĐ-CP phù hợp với nội dung phòng ngừa sự cố môi trường trong hồ sơ xin cấp Giấy phép môi trường. 
CHƯƠNG V
KẾT QUẢ QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ
5.1. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nước thải
Theo báo cáo giám sát môi trường từ năm 2021 - 2022 đến nay vị trí lấy mẫu, điều kiện lấy mẫu, các thông số đo đạc và phân tích được trình bày như sau:

Việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá hiệu quả của toàn bộ công trình xử lý nước thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992) về chất lượng nước - lấy mẫu và hướng dẫn lấy mẫu nước thải. 

Phương pháp quan trắc lấy mẫu tổ hợp: Một mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa - chiều, chiều - tối) được trộn đều với nhau.

- Vị trí lấy mẫu: Sau hệ thống xử lý nước thải.
- Các thông số đo đạc và phân tích: Nhiệt độ, Màu, pH, BOD5 (20oC), COD, Chất rắn lơ lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo N), Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính theo P ), Clorua, Clo dư, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β.

- Điều kiện lấy mẫu: thời tiết khô ráo, không mưa.

- Thông tin đơn vị lấy mẫu và phân tích mẫu, phương pháp phân tích mẫu.

1. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Bình Dương.

- Địa chỉ: 26 Huỳnh Văn Nghệ, Phường Phú Lợi, Thị xã Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương.

- Chứng nhận VIMCERTS 002 theo Quyết định số 1681/QĐ-BTNMT ngày 12/07/2017 (cấp lần 3) của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

- Phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005 (VILAS 084).

2. Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Phân tích môi trường Phương Nam. 
- Địa chỉ: 1358/21/5G Đường Quang Trung, phường  14, Quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.

- Phòng thí nghiệm phân tích đạt chứng nhận VimCerts 039 & Vilas 682.

Phương pháp thử / thiết bị đo như sau:

Bảng 5.1. Thông tin phương pháp phân tích mẫu

	Chỉ tiêu
	Đơn vị
	Phương pháp thử / thiết bị đo

	Nhiệt độ
	oC
	TCVN 6492-2011 (*)

	Màu sắc
	Pt-Co
	SMEWW 2550B:2017

	Nhu cầu oxy sinh hóa sau 5 ngày (BOD5)
	mgO2/L
	TCVN 6185:2015 (*)

	Nhu cầu oxy hóa học (COD)
	mgO2/L
	TCVN 6001-1-2008 (*)

	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)
	mg/L
	TCVN 6491-1999 (*)

	Asen (As)
	mg/L
	TCVN 6625 -2000 (*)

	Thủy ngân (Hg)
	mg/L
	TCVN 6626:2000 (*)

	Chì (Pb)
	mg/L
	TCVN 7877-2008 (*)

	Cadmi (Cd)
	mg/L
	SMEWW 3113B:2017

	Crom VI (Cr6+)
	mg/L
	SMEWW 3113B:2017

	Crom III (Cr3+)
	mg/L
	TCVN 6658:2000

	Đồng (Cu)
	mg/L
	TCVN 6222:2008 + TCVN 6658:2000 (*)

	Kẽm (Zn)
	mg/L
	TCVN 6193(A):1996 (*)

	Niken (Ni)
	mg/L
	TCVN 6193(A):1996 (*)

	Mangan (Mn)
	mg/L
	TCVN 6193(A):1996 (*)

	Sắt tổng (Tổng Fe)
	mg/L
	SMEWW 3111B:2017

	Xyanua (CN-)
	mg/L
	TCVN 6177:1996 (*)

	Tổng Phenol
	mg/L
	TCVN 6181-1996

	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/L
	TCVN 6216-1996

	Sunfua (S2-)
	mg/L
	SMEWW 5520B&F-2017 (*)

	Amoni

 (NH4+ tính theo N)
	mg/L
	SMEWW 4500 S2-(B&D):2017

	Florua (F-)
	mg/L
	TCVN 5988:1995 (*)

	Tổng Nitơ
	mg/L
	SMEWW 4500F- (B&D):2017

	Tổng Phốt pho 

(tính theo P)
	mg/L
	TCVN 6638-2000 (*)

	Clorua (Cl-)
	mg/L
	TCVN 6202-2008 (*)

	Clo dư
	mg/L
	TCVN 6194-1996 (*)

	Coliform
	MPN/

100 mL
	TCVN 6225-3-2011 (*)


Nguồn: Công ty TNHH Cheng Chia Wood, 2023.
- Kết quả đo đạc phân tích chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải năm 2021 được trình bày trong bảng sau:

Bảng 5.2. Kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu ra năm 2021
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 40:2011/
BTNMT 
(cột A, 
Kq = 0,9; 
Kf = 1,0)

	
	
	
	Quý 1 27/03/2021
	Quý 2 03/06/2021
	Quý 3 06/10/2021
	Quý 4 03/12/2021
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	30,5
	31,2
	29,2
	29,1
	40

	2
	Màu
	Pt/Co
	17
	19
	27,5
	33
	50

	3
	pH
	-
	7,15
	6,5
	6,83
	6,72
	6 đến 9

	4
	BOD5 (20oC)
	mg/l
	11
	14
	22
	12
	27

	5
	COD
	mg/l
	32
	47
	46
	31
	67,5

	6
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	20
	26
	19
	29
	45

	7
	Asen
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,045

	8
	Thuỷ ngân
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,0045

	9
	Chì
	mg/l
	0,005
	KPH
	KPH
	KPH
	0,09

	10
	Cadimi
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,045

	11
	Crom (VI)
	mg/l
	KPH
	0,0016
	0,0016
	KPH
	0,045

	12
	Crom (III)
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,18

	13
	Đồng
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	1,8

	14
	Kẽm
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	0,26
	2,7

	15
	Niken
	mg/l
	0,05
	KPH
	KPH
	KPH
	0,18

	16
	Mangan
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	0,15
	0,45

	17
	Sắt
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	0,45
	0,9

	18
	Tổng xianua
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,063

	19
	Tổng phenol
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,09

	20
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	<0,9
	4,5

	21
	Sunfua
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,18

	22
	Florua
	mg/l
	KPH
	0,02
	0,02
	KPH
	4,5

	23
	Amoni 
	mg/l
	2,20
	2,3
	0,38
	1,5
	4,5

	24
	Tổng nitơ
	mg/l
	11,8
	12,2
	11,9
	12,6
	18

	25
	Tổng phốt pho (tính theo P )
	mg/l
	0,41
	0,36
	0,61
	0,93
	3,6

	26
	Clorua
	mg/l
	49
	51
	103,6
	107
	450

	27
	Clo dư
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,9

	28
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,045

	29
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,27

	30
	Tổng PCB
	mg/l
	KPH
	3*10-5
	3*10-5
	3*10-5
	0,0027

	31
	Coliform
	vi khuẩn/
100ml
	KPH
	KPH
	1.800
	2.100
	3.000

	32
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bq/l
	KPH
	KPH
	KPH
	<0,09
	0,1

	33
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bq/l
	0,47+-0,06
	KPH
	KPH
	KPH
	1


Ghi chú:  

-
QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.
Nhận xét:

Theo kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý của CCN Phú Chánh 1 - Công ty TNHH Cheng Chia Wood năm 2021 cho thấy các thông số trong nước thải sau xử lý đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf=1,0). Từ đó cho thấy Công trình xử lý nước thải tập trung của CCN Phú Chánh 1 hoạt động hiệu quả và ổn định.

- Kết quả đo đạc phân tích chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải năm 2022 được trình bày trong bảng sau:

Bảng 5.3. Kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu ra năm 2022

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả
	QCVN 40:2011/
BTNMT 
(cột A, 
Kq = 0,9; 
Kf = 1,0)

	
	
	
	Quý 1 11/03/2022
	Quý 2 13/06/2022
	Quý 3 09/09/2022
	Quý 4 02/12/2022
	

	1
	Nhiệt độ
	oC
	-
	29,4
	29,5
	28,6
	40

	2
	Màu
	Pt/Co
	29
	26
	< 21
	< 21
	50

	3
	pH
	-
	6,09
	7
	6,51
	7,15
	6 đến 9

	4
	BOD5 (20oC)
	mg/l
	14
	8
	5
	13
	27

	5
	COD
	mg/l
	36
	16
	16
	30
	67,5

	6
	Chất rắn lơ lửng
	mg/l
	18
	< 15
	< 15
	< 15
	45

	7
	Asen
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,045

	8
	Thuỷ ngân
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,0045

	9
	Chì
	mg/l
	KPH
	KPH
	<0,0051
	<0,0051
	0,09

	10
	Cadimi
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,045

	11
	Crom (VI)
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,045

	12
	Crom (III)
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,18

	13
	Đồng
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	1,8

	14
	Kẽm
	mg/l
	<0,06
	KPH
	KPH
	KPH
	2,7

	15
	Niken
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,18

	16
	Mangan
	mg/l
	<0,06
	<0,06
	KPH
	KPH
	0,45

	17
	Sắt
	mg/l
	<0,09
	0,36
	KPH
	0,22
	0,9

	18
	Tổng xianua
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,063

	19
	Tổng phenol
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,09

	20
	Tổng dầu mỡ khoáng
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	4,5

	21
	Sunfua
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,18

	22
	Florua
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	4,5

	23
	Amoni 
	mg/l
	0,4
	KPH
	KPH
	KPH
	4,5

	24
	Tổng nitơ
	mg/l
	15,3
	<9
	17,1
	16,6
	18

	25
	Tổng phốt pho (tính theo P )
	mg/l
	0,36
	1,03
	1,35
	1,06
	3,6

	26
	Clorua
	mg/l
	116,2
	33,7
	51,6
	37,3
	450

	27
	Clo dư
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,9

	28
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,045

	29
	Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,27

	30
	Tổng PCB
	mg/l
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,0027

	31
	Coliform
	vi khuẩn/

100ml
	940
	920
	110
	210
	3.000

	32
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bq/l
	KPH
	KPH
	<0,06
	<0,065
	0,1

	33
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bq/l
	KPH
	KPH
	<0,9
	<0,9
	1


Ghi chú:  

-
QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp.

Nhận xét:

Theo kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý của CCN Phú Chánh 1 - Công ty TNHH Cheng Chia Wood năm 2022 cho thấy các thông số trong nước thải sau xử lý đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf=1,0). Từ đó cho thấy Công trình xử lý nước thải tập trung của CCN Phú Chánh 1 hoạt động hiệu quả và ổn định.

- Kết quả đo đạc phân tích chất lượng nước thải sau hệ thống xử lý nước thải quý 1,2 năm 2023 được trình bày trong bảng sau:

Bảng 5.4. Kết quả phân tích chất lượng nước thải đầu ra quý 1, 2 năm 2023
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Kết quả 09/03/2023
	Kết quả 31/05/2023
	QCVN 40:2011/

BTNMT cột A,  

Kq = 0,9;  Kf = 1,0

	1
	Nhiệt độ
	oC
	29,5
	28,7
	40

	2
	Màu
	Pt/Co
	18
	21
	50

	3
	pH
	-
	7,07
	7,39
	6 đến 9

	4
	BOD5 (20oC)
	mg/l
	25
	26
	27

	5
	COD
	mg/l
	51
	53
	67,5

	6
	TSS
	mg/l
	34
	37
	45

	7
	Asen
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,045

	8
	Thuỷ ngân
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,0045

	9
	Chì
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,09

	10
	Cadimi
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,045

	11
	Crom (VI)
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,045

	12
	Crom (III)
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,18

	13
	Đồng
	mg/l
	KPH
	KPH
	1,8

	14
	Kẽm
	mg/l
	KPH
	KPH
	2,7

	15
	Niken
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,18

	16
	Mangan
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,45

	17
	Sắt
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,9

	18
	Tổng xianua
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,063

	19
	Tổng phenol
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,09

	20
	Tổng dầu mỡ 
	mg/l
	KPH
	KPH
	4,5

	21
	Sunfua
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,18

	22
	Florua
	mg/l
	KPH
	KPH
	4,5

	23
	Amoni 
	mg/l
	3,8
	2,5
	4,5

	24
	Tổng N
	mg/l
	11,9
	14,1
	18

	25
	Tổng P
	mg/l
	2,6
	3,2
	3,6

	26
	Clorua
	mg/l
	30,7
	129
	450

	27
	Clo dư
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,9

	28
	Tổng hoá chất BVTV clo hữu cơ
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,045

	29
	Tổng hoá chất BVTV Photpho hữu cơ
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,27

	30
	Tổng PCB
	mg/l
	KPH
	KPH
	0,0027

	31
	Coliform
	vi khuẩn /100ml
	2,1 x 103
	1,5 x 103
	3.000

	32
	Tổng hoạt độ phóng xạ α
	Bq/l
	KPH
	KPH
	0,1

	33
	Tổng hoạt độ phóng xạ β
	Bq/l
	KPH
	KPH
	1


Ghi chú:  (**) Nhỏ hơn giới hạn phát hiện của phép thử.

QCVN 40:2011/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước thải công nghiệp

Nhận xét:

Theo kết quả phân tích chất lượng nước thải sau xử lý của CCN Phú Chánh 1 - Công ty TNHH Cheng Chia Wood quý 1, 2 năm 2023 cho thấy các thông số trong nước thải sau xử lý đều đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A (Kq=0,9; Kf=1,0). Từ đó cho thấy Công trình xử lý nước thải của CCN Phú Chánh 1 hoạt động hiệu quả và ổn định.
5.2. Kết quả quan trắc môi trường định kỳ đối với nguồn tiếp nhận
- Vị trí quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận: 
+ 01 điểm trên suối Cái cách điểm xả thải 30m về phía thượng nguồn;
+ 01 điểm trên suối Cái cách điểm xả thải 30m về phía hạ nguồn.
Kết quả quan trắc chất lượng nước mặt suối cái năm 2021 và năm 2022 như sau:

Bảng 5.5. Kết quả phân tích chất lượng nước trên mặt suối Cái năm 2021
	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Thượng nguồn suối Cái
	Hạ nguồn suối Cái
	QCVN 08-MT:2015/
BTNMT 
(cột A2)

	
	
	
	27/03/2021
	06/10/2021
	27/03/2021
	06/10/2021
	

	1
	pH
	-
	6,99
	6,19
	7,15
	6,05
	6-8,5

	2
	TSS
	mg/L
	17
	21
	23
	19
	30

	3
	DO
	mg/L
	4,25
	-
	4,11
	-
	≥ 5

	4
	BOD5
	mgO2/L
	12
	7
	18
	9
	6

	5
	COD
	mgO2/L
	36
	15
	46
	20
	15

	6
	NH4+
	mg/L
	0,25
	0,32
	0,65
	0,27
	0,3

	7
	NO3-N
	mg/L
	0,36
	0,61
	0,28
	0,3
	5

	8
	PO43--P
	mg/L
	0,28
	0,19
	0,36
	0,22
	0,2

	9
	Dầu, mỡ khoáng
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,5


Ghi chú:  

-
QCVN08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.
Bảng 5.6. Kết quả phân tích chất lượng nước trên mặt suối Cái năm 2022

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	Thượng nguồn suối Cái
	Hạ nguồn suối Cái
	QCVN 08-MT:2015/
BTNMT 
(cột A2)

	
	
	
	13/06/2022
	02/12/2022
	13/06/2022
	02/12/2022
	

	1
	pH
	-
	7,22
	4,98
	7,15
	5,04
	6-8,5

	2
	TSS
	mg/L
	94
	16
	78
	17
	30

	3
	BOD5
	mgO2/L
	27
	5
	22
	6
	6

	4
	COD
	mgO2/L
	55
	10
	48
	13
	15

	5
	NH4+
	mg/L
	1,5
	0,49
	1,2
	0,63
	0,3

	6
	NO3-N
	mg/L
	0,2
	7,8
	0,28
	7,81
	5

	7
	PO43--P
	mg/L
	0,31
	KPH
	0,31
	KPH
	0,2

	8
	Dầu, mỡ khoáng
	mg/L
	KPH
	KPH
	KPH
	KPH
	0,5

	9
	Coliform
	MPN/

100ML
	7.900
	170
	12.000
	240
	5.000


Ghi chú:  

-
QCVN08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

Bảng 5.7. Kết quả phân tích chất lượng nước trên mặt suối Cái năm 2023

	Stt
	Thông số
	Đơn vị
	31/05/2023 
	QCVN 08-MT:2015/
BTNMT 
(cột A2)

	
	
	
	Thượng nguồn
	Hạ nguồn
	

	1
	pH
	-
	7,11
	6,75
	6-8,5

	2
	TSS
	mg/L
	42
	59
	30

	3
	BOD5
	mgO2/L
	19
	24
	6

	4
	COD
	mgO2/L
	41
	42
	15

	5
	NH4+
	mg/L
	0,76
	0,81
	0,3

	6
	NO3-N
	mg/L
	1,8
	2,6
	5

	7
	PO43--P
	mg/L
	0,35
	0,44
	0,2

	8
	Dầu, mỡ khoáng
	mg/L
	KPH
	KPH
	0,5


Ghi chú:  

-
QCVN08-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

Nhận xét:

Từ kết quả phân tích các thông số nước mặt có thể thấy, có các thông số vượt so với quy chuẩn cho phép QCVN 08-MT:2015/BTNMT (A2) như TSS, BOD5, COD và NH4+ có thể nhận thấy nước suối Cái khu vực này vẫn đang bị ô nhiễm do hoạt động sản xuất và dân sinh thải vào.
CHƯƠNG VI
CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA CƠ SỞ

6.1. Kế hoạch vận hành công trình xử lý chất thải

Vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải được thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật bảo vệ môi trường và Điều 31 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của công ty công trình: 

Hệ thống xử lý nước thải, công suất thiết kế 4.000 m3/ngày.

6.1.1. Thời gian dự kiến thực hiện vận hành thử nghiệm

- Thời gian bắt đầu vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải: quý 3/2023.

- Thời gian kết thúc vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý nước thải: quý 4/2023.

- Công suất xử lý dự kiến hoạt động của Công ty là từ 50-75%.

6.1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải

Việc lấy mẫu nước thải để đo đạc, phân tích, đánh giá sự phù hợp của công trình xử lý nước thải bảo đảm phù hợp với TCVN 5999:1995 (ISO 5667-10:1992). 

Quan trắc đối với công trình xử lý nước thải:

Mẫu tổ hợp: một mẫu tổ hợp được lấy theo thời gian gồm 03 mẫu đơn lấy ở 03 thời điểm khác nhau trong ngày (sáng, trưa - chiều, chiều - tối) hoặc ở 03 thời điểm khác nhau (đầu, giữa, cuối) của ca sản xuất, được trộn đều với nhau;

- Thời gian đánh giá trong giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải ít nhất là 75 ngày kể từ ngày bắt đầu vận hành thử nghiệm. 

- Thời gian đánh giá hiệu quả trong giai đoạn vận hành ổn định của công trình xử lý nước thải ít nhất là 03 ngày liên tiếp sau giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình xử lý nước thải.

Bảng 6.1. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết bị xử lý chất thải
	STT
	Vị trí
	Số lượng
	Thông số quan trắc
	Thời gian lấy dự kiến

	1
	Giai đoạn điều chỉnh hiệu quả của công trình, thiết bị xử lý chất thải

	1.1
	Hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 4.000 m3/ngày
	Được lấy mẫu tổ hợp trong 75 ngày vận hành thử nghiệm cứ 15 ngày lấy mẫu 1 lần. 

- Thời gian bắt đầu: quý 3/2023.



	1
	Đầu vào hệ thống xử lý nước thải
	6
	Lưu lượng, Nhiệt độ, Màu, pH, BOD5 (20oC), COD, Chất rắn lơ lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo N), Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính theo P ), Clorua, Clo dư, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β.
	

	2
	Đầu ra hệ thống xử lý nước thải 
	6
	
	

	II
	Giai đoạn vận hành ổn định của công trình, thiết bị xử lý chất thải

	2.1
	Hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 4.000 m3/ngày
	Lấy mẫu đơn 7 ngày liên tiếp sau giai đoạn hiệu quả của công trình, thiết bị xử lý chất thải (1 ngày 1 mẫu) bắt đầu từ quý 4/2023.

	1
	Đầu vào hệ thống xử lý nước thải
	1
	Nhiệt độ, Màu, pH, BOD5 (20oC), COD, Chất rắn lơ lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo N), Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính theo P ), Clorua, Clo dư, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β.
	

	2
	Đầu ra hệ thống xử lý nước thải 
	7
	
	


Ghi chú: Trường hợp bất khả kháng không thể đo đạc, lấy và phân tích mẫu đúng ngày dự kiến thì phải thực hiện đo đạc, lấy và phân tích mẫu sang ngày kế tiếp.

6.2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định của pháp luật

6.2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ

a. Giám sát nước thải

-
Vị trí giám sát: tại đầu ra của hệ thống xử lý nước thải tập trung.

-
Thông số giám sát: Nhiệt độ, Màu, pH, BOD5 (20oC), COD, Chất rắn lơ lửng, Asen, Thuỷ ngân, Chì, Cadimi, Crom (VI), Crom (III), Đồng, Kẽm, Niken, Mangan, Sắt, Tổng xianua, Tổng phenol, Tổng dầu mỡ khoáng, Sunfua, Florua, Amoni (tính theo N), Tổng nitơ, Tổng phốt pho (tính theo P ), Clorua, Clo dư, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng hoá chất bảo vệ thực vật phốt pho hữu cơ, Tổng PCB, Coliform, Tổng hoạt độ phóng xạ α, Tổng hoạt độ phóng xạ β.

-
Tần suất giám sát: 03 tháng/lần.

-
Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A (Kq=0,9; Kf = 1,0).

b. Giám sát chất thải rắn công nghiệp thông thường và chất thải rắn nguy hại

- Vị trí giám sát: khu vực chứa chất thải 

- Chỉ tiêu giám sát: thành phần, khối lượng.

- Tần suất giám sát: 06 tháng/lần.

6.2.2. Chương trình quan trắc môi trường tự động, liên tục

-
Vị trí giám sát: Tại mương quan trắc nước thải tự động.

-
Thông số giám sát: Lưu lượng nước thải đầu vào, đầu ra, pH, nhiệt độ, TSS, COD, độ màu, Amoni.

-
Tần suất giám sát: Chất lượng nước thải sau xử lý tự động, liên tục.

-
Quy chuẩn so sánh: QCVN 40:2011/BTNMT, Cột A (Kq=0,9; Kf = 1,0).

6.3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hàng năm

Kinh phí giám sát chất thải rắn: 30.000.000 VNĐ/năm.

Kinh phí giám sát nước thải: 50.000.000 VNĐ/năm.

CHƯƠNG VII
KẾT QUẢ KIỂM TRA, THANH TRA VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI CƠ SỞ
Trong năm 2021 và năm 2022, Công ty không có đoàn thanh, kiểm tra về môi trường.

CHƯƠNG VIII
CAM KẾT CỦA CHỦ CƠ SỞ
- Công ty TNHH Cheng Chia Wood cam kết về tính trung thực, chính xác của số liệu; thông tin về dự án, các vấn đề môi trường của dự án được trình bày trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường.

- Công ty TNHH Cheng Chia Wood cam kết thực hiện nghiêm túc các phương án giảm thiểu tác động và các cam kết được trình bày trong báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường được phê duyệt, để giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động xấu đến môi trường.

- Công ty TNHH Cheng Chia Wood cam kết thực hiện các biện pháp khống chế và giảm thiểu ngay tại nguồn các tác động xấu trong giai đoạn hoạt động của dự án như đã nêu trong báo cáo này, cụ thể như sau: 

· Đối với môi trường không khí

- Về bụi, khí thải tại nguồn: 

+ Quản lý các nguồn phát sinh ô nhiễm không khí để giảm thiểu ô nhiễm không khí ngay tại nguồn.
· Đối với nước thải

- Hệ thống cống thu gom nước mưa và nước thải sẽ được tách riêng.

- Nước mưa chảy tràn sẽ được thu gom, tách rác và thoát vào hệ thống thoát nước mưa của CCN Phú Chánh 1.

- Nước thải sau HTXL nước thải tập trung của CCN Phú Chánh 1  được xử lý đạt quy chuẩn về nước thải công nghiệp QCVN 40:2011/BTNMT, cột A, kq = 0,9, kf = 1,0 trước khi thải vào nguồn tiếp nhận.
· Đối với chất thải rắn

- Chủ dự án cam kết thu gom và quản lý chất thải rắn thông thường, rác thải sinh hoạt, hợp đồng với đơn vị có chức năng theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.
- Thực hiện thu gom và quản lý chất thải nguy hại, hợp đồng với đơn vị có chức năng theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

· Phòng chống sự cố môi trường

Thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng chống sự cố hỏa hoạn, sự cố chập điện, vệ sinh, an toàn lao động, an toàn thực phẩm và các biện pháp phòng chống sự cố ô nhiễm.

· Chương trình quan trắc môi trường

Tổ chức giám sát chất lượng môi trường khu vực sản xuất cũng như các nguồn thải của dự án như trình bày ở chương VI và có những biện pháp kịp thời đối với các kết quả giám sát.

· Quản lý môi trường

- Cam kết thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ theo quy định tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT.
- Chủ Dự án cam kết chịu trách nhiệm trước Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nếu vi phạm các công ước quốc tế, các quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam khi xảy ra sự cố gây ô nhiễm môi trường./.
PHỤ LỤC
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

- Giấy tờ về đất đai của cơ sở theo quy định của pháp luật.

- Bản vẽ hoàn công công trình bảo vệ môi trường, công trình phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật;

- Biên bản nghiệm thu, bàn giao các công trình bảo vệ môi trường hoặc các văn bản khác có liên quan đến các công trình bảo vệ môi trường của cơ sở;

- Sơ đồ vị trí lấy mẫu của chương trình quan trắc môi trường;

- Văn bản về quy hoạch tỉnh, phân vùng môi trường, khả năng chịu tải của môi trường chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành;

- Các phiếu kết quả quan trắc môi trường tại cơ sở;

- Bản sao đề án bảo vệ môi trường chi tiết và bản sao quyết định phê duyệt kết quả thẩm định đề án bảo vệ môi trường chi tiết của dự án; các giấy phép môi trường thành phần.[image: image21.png]
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